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BÀI 17. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 

 

I. ĐỊNH LÍ VỀ DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 

1. Tam thức bậc hai 

Tam thức bậc hai đối với x  là biểu thức có dạng ( ) 2f x ax bx c= + + , trong đó , ,a b c  là những 

hệ số, 0a ≠ . 

2. Dấu của tam thức bậc hai 

Cho ( ) ( )2 20 , 4f x ax bx c a b ac= + + ≠ ∆ = − . 

Nếu 0∆ <  thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi x∈ . 

Nếu 0∆ =  thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi 
2
bx
a

≠ − . 

Nếu 0∆ >  thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số a khi ( ) ( )1 2; ;x x x∈ −∞ ∪ +∞  và ( )f x  luôn 

trái dấu với hệ số a khi ( )1 2;x x x∈ . Trong đó 1 2.x x  là hai nghiệm của ( )f x . 

 

 

 

 

 

 

II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN 

1. Bất phương trình bậc hai 

Khi 0∆ > , dấu của  f x  và a  là : “Trong trái 
ngoài cùng”  
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Bất phương trình bậc hai ẩn x  là bất phương trình dạng 2 0ax bx c+ + <  ( hoặc 2 0ax bx c+ + ≤
, 2 0ax bx c+ + > , 2 0ax bx c+ + ≥ ), trong đó , ,a b c  là những số thực đã cho, 0a ≠ . 

2. Giải bất phương trình bậc hai 

Giải bất phương trình bậc hai 2 0ax bx c+ + >  là tìm các khoảng mà trong đó 
( ) 2f x ax bx c= + + có dấu dương. 

Giải bất phương trình bậc hai 2 0ax bx c+ + ≥  là tìm các khoảng mà trong đó 
( ) 2f x ax bx c= + + có dấu không âm (lớn hơn hoặc bằng 0). 

Giải bất phương trình bậc hai 2 0ax bx c+ + <  là tìm các khoảng mà trong đó 
( ) 2f x ax bx c= + + có dấu âm. 

Giải bất phương trình bậc hai 2 0ax bx c+ + ≤  là tìm các khoảng mà trong đó 
( ) 2f x ax bx c= + + có dấu không dương (bé hơn hoặc bằng 0). 

 

6.15. Xét dấu các tam thức bậc hai sau: 

a) 23 4 1x x− +                b) 2 2 1x x+ +  c) 2 3 2x x− + −          d) 2 1x x− + −  

6.16. Giải các bất phương trình bậc hai:  

a) 2 1 0x − ≥                 b) 2 2 1 0x x− − <  c) 23 12 1 0x x− + + ≤   d) 25 1 0x x+ + ≥  

6.17. Tìm các giá trị của tham số m  để tam thức bậc hai sau dương với mọi x∈  

( )2 1 2 3x m x m+ + + +  

6.18. Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 320m  với vận tốc ban đầu

0 20 /v m s= . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá 100 m ? Giả thiết 
rằng sức cản của không khí là không đáng kể.  

6.19. Xét đường tròn đường kính 4AB =  và một điểm M  di 
chuyển trên đoạn AB , đặt AM x= (H.6.19). Xét hai đường 
tròn đường kính AM  và MB . Kí hiệu ( )S x  là diện tích phần 
hình phẳng nằm trong hình tròn lớn và nằm ngoài hai hình tròn 
nhỏ. Xác định các giá trị của x  để diện tích ( )S x  không vượt 
quá một nửa tổng diện tích hai hình tròn nhỏ. 

 

 

BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA. 

 

 

HỆ THỐNG BÀI TẬP. 
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DẠNG 1: XÉT DẤU BIỂU THỨC 
(Xét dấu của: Tam thức bậc hai, biểu thức có dạng tích hoặc thương của các tam thức bậc hai,…) 

 

Câu 1: Xét dấu tam thức: ( ) 2 5 6f x x x= − + −  

Câu 2: Xét dấu tam thức : ( ) 22 2 5f x x x= + + . 

Câu 3: Xét dấu biểu thức ( )
2

2

2 1
4

x xf x
x
− −

=
−

 

Câu 4: Tìm x  để biểu thức : ( ) ( )( )2 23 6 9f x x x x x= − − +  nhận giá trị dương 

Câu 5: Xét dấu biểu thức:    
 

  

2

2

6
3 4

x xP x x
x x

 

 

Câu 1:   Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi 2<x ? 

A. 2 5 6x x− + . B. 216 x− . C. 2 2 3x x− + . D. 2 5 6x x− + − . 

Câu 2:   Tam thức 2 3 4x x− − −  nhận giá trị âm khi và chỉ khi 

A. –4<x  hoặc –1>x . B. 1<x  hoặc 4>x . C. –4 –4< <x . D. ∈x . 

Câu 3:   Tam thức 2 12 13= − −y x x  nhận giá trị âm khi và chỉ khi 

A. –13<x  hoặc 1>x . B. –1<x  hoặc 13>x . C. –13 1< <x . D. –1 13< <x . 

Câu 4:   Tam thức 2 2 3= − −y x x  nhận giá trị dương khi và chỉ khi 

A. –3<x  hoặc –1>x . B. –1<x  hoặc 3>x . C. –2<x  hoặc 6>x . D. –1 3< <x . 

Câu 5:   Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì đa thức ( ) 2 6 8f x x x= − +  không dương? 

A. [ ]2;3 . B. ( ] [ );2 4;−∞ ∪ +∞ . C. [ ]2;4 . D. [ ]1;4 . 

Câu 6:   Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì đa thức ( ) 2 9 6f x x x= + −  luôn dương? 

A. { }\ 3 . B.  . C. ( )3;+∞ . D. ( );3−∞ . 

Câu 7:   Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì ( ) 2 2 3f x x x= − +  luôn dương? 

A. ∅ . B.  . C. ( ) ( ); 1 3;−∞ − ∪ +∞ . D. ( )1;3− . 

  

BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 

1 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

2 
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Câu 8:   Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức ( ) 2 6 9f x x x= − + − ? 

A. . B. . 

C. . D. . 

Câu 9:   Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức ( ) 2 6f x x x= − − +  ? 

A. . B. . 

C. . D. . 

Câu 10:   Khi xét dấu biểu thức ( )
2

2

4 21
1

x xf x
x
+ −

=
−

 ta có 

A. ( ) 0f x >  khi 7 1x− < < − hoặc 1 3x< < . 

B. ( ) 0f x >  khi 7x < − hoặc 1 1x− < <  hoặc 3x > . 

C. ( ) 0f x >  khi 1 0x− < < hoặc 1x > . 

D. ( ) 0f x >  khi 1x > − . 

Câu 11:   Tìm x  để ( )
2 5 6

1
x xf x

x
− +

=
−

không âm. 

A. ( ]1;3 . B. ( ] [ )1;2 3;∪ +∞ . C. [ ]2;3 . D. ( ) [ ];1 2;3−∞ ∪ . 

Câu 12:   Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì ( ) ( ) ( )25 2  6f x x x x x= + − +  không dương? 

A. ( ] [ );1 4;−∞ ∪ +∞ . B. [ ]1;4 . C. ( )1;4 . D. [ ] [ )0;1 4;∪ +∞  

Câu 13:   Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức ( ) ( )2 1f x x x= −  không âm? 

A. ( ) [ ); 1 1;−∞ − ∪ +∞ . B. [ ] [ )1;0 1;− ∪ +∞ . C. ( ] [ ); 1 0;1−∞ − ∪ . D. [ ]1;1− . 

Câu 14:   Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức ( ) 2

1
4 3

xf x
x x

−
=

+ +
không dương? 

A. ( );1S = −∞ .  B. ( ) [ )3; 1 1;S = − − ∪ +∞ . 

C. ( ) ( ]; 3 1;1S = −∞ − ∪ − . D. ( )3;1S = − . 

 

Câu 15:   Tìm số nguyên lớn nhất của x để đa thức ( ) 2 2

4 2 4
9 3 3

x xf x
x x x x
+

= − −
− + −

luôn âm. 
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A. 2x = . B. 1x = . C. 2x = − . D. 1x = − . 

Câu 16:   Khi xét dấu biểu thức ( )
2

2

4 21
1

x xf x
x
+ −

=
−

 ta có 

A. ( ) 0f x >  khi 7 1x− < < − hoặc 1 3x< < . 

B. ( ) 0f x >  khi 7x < − hoặc 1 1x− < <  hoặc 3x > . 

C. ( ) 0f x >  khi 1 0x− < < hoặc 1x > . 

D. ( ) 0f x >  khi 1x > − . 

Câu 17:   Tìm x  để 
2 5 6 0

1
x x

x
− +

≥
−

 

A. (1;3] . B. (1;2] [3; )∪ +∞ . C. [2;3] . D. ( ;1) [2;3]−∞ ∪ . 

Câu 18:   Tìm tất cả các số thực x  để biểu thức ( ) 1 2 0
2 1

x xP x
x x
− +

= − ≥
+ −

 

A. 
12;
2

 − −  
. B. ( )2;− +∞ . C. ( )12; 1;

2
 − − ∪ +∞  

. D. ( ) 1; 2 ;1
2

 −∞ − ∪ −  
. 

Câu 19:   Tìm x  để biểu thức ( ) 3 3P ( 1)( 4 ) ( 2)( 3 2)x x x x x x x= − − − + + −  nhận giá trị dương. 

A. 21
3

x− < <   B. ( ) 22 1
3

x x − < < − ∨ > 
 

. 

C. ( ) 21
3

x x < − ∨ > 
 

.  D. ( ) 22 1
3

x x < − ∨ − < < 
 

. 

Câu 20:   Biểu thức ( ) 1 1 2 0
2 2

P x
x x x

= − − ≤
− +

 khi x  thỏa mãn điều kiện nào sau đây ? 

A. ( )3 17 3 172, 0,2 ,
2 2

   − +
− ∪ ∪ +∞      
   

. B. { }2,0,2x∉ − . 

C. 2 0x− < < .  D. 0 2x< < . 
DẠNG 2: GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
(Giải bất phương trình bậc hai, bất phương trình dạng tích, thương của các tam thức bậc hai, bất 
phương trình đưa về bậc hai…) 

 

Câu 1: Giải các bất phương trình sau: 23 2 1 0x x− + + <  

Câu 2: Giải bất phương trình sau: 236 12 1 0x x− + − ≥  

Câu 3: Tìm tập xác định của hàm số: 2 2 5y x x= − +  

Câu 4: Giải bất phương trình 2 2 2( ) 3( ) 2 0x x x x− + − + ≥  

BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 

1 
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Câu 5: Giải bất phương trình : 
2 3

2 2

1 1 2
2 3 2

x x x x
x x x x x
+ − −

> +
− − − +

. 

Câu 6: Giải bất phương trình: 2 2 2( 4)( 2 ) 3( 4 4)x x x x x− + ≤ + + . 

 

Câu 1:   Tìm tập xác định của hàm số 22 5 2y x x= − + . 

A. 
1;
2

D  = −∞  
. B. [2; )+∞ . C. 

1; [2; )
2

 −∞ ∪ +∞  
. D. 

1 ;2
2
 
  

. 

Câu 2:   Tập nghiệm của bất phương trình 2 9 6x x+ >  là: 

A. \{3}
. B.  . C. (3; )+∞ . D. ( ;3)−∞ . 

Câu 3:   Tập nghiệm của bất phương trình 2 2 3 0x x− + >  là: 

A. ∅ . B.  . C. ( ; 1) (3; )−∞ − ∪ +∞ . D. ( 1;3)− . 

Câu 4:   Tập nghiệm của bất phương trình 2 9<x  là: 

A. ( )–3;3 . B. ( ); 3−∞ − . C. ( );3−∞ . D. ( ) ( ); 3 3;−∞ − ∪ +∞ . 

Câu 5:   Tập nghiệm của bất phương trình 2 6 0x x− − <  là: 

A. ( ) ( ); 3 2;−∞ − ∪ +∞ . B. ( )3;2− . C. ( )2;3− . D. ( ) ( ); 2 3;−∞ − ∪ +∞ . 

Câu 6:   Tập nghiệm của bất phương trình 2 4 2 8 0x x− + <  là: 

A. ( );2 2−∞ . B. { }\ 2 2

. C. ∅ . D.  . 

Câu 7:   Tập nghiệm của bất phương trình 2 4 4 0x x− + >  là: 

A. ( )2;+∞ . B.  . C. { }\ 2− . D. { }\ 2 . 

Câu 8:   Tập nghiệm của bất phương trình 2 2 1 0x x− + > là: 

A. ( )1;+∞ . B.  . C. { }\ 1− . D. { }\ 1 . 

Câu 9:   Tập nghiệm của bất phương trình 2 6 9 0x x+ + > là: 

A. ( )3;+∞ . B.  . C. { }\ 3− . D. { }\ 3 . 

  

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

2 
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Câu 10:   Tập ngiệm của bất phương trình: 2 6 7 0x x− + + ≥  là: 

A. ( ] [7; .1 )– ;∞ +∞∪−  B. [ ]1;7 .−  C. ( ] [ )1 .– ; 7 ;∪∞ − +∞  D. [ ]7;1 .−  

Câu 11:   Tập xác định của hàm số 2 4 5y x x x     là: 

A. 5;1D      .  B.  5;1D   . 

C.  ; 5 1;D         . D.    ; 5 1;D      . 

Câu 12:   Tập xác định của hàm số 2( ) 2 7 15f x x x= − −  là 

A. ( )3; 5;
2

 −∞ − ∪ +∞ 
 

.  B. [ )3; 5;
2

 −∞ − ∪ +∞  
. 

C. [ )3; 5;
2

 −∞ − ∪ +∞ 
 

.  D. [ )3; 5;
2

 −∞ ∪ +∞  
. 

Câu 13:   Tập xác định của hàm số 23y x x= −  là 

A. ( ] [ );0 3;−∞ ∪ +∞ . B. [ ]0;3 . C. ( )0;3 . D.  . 

Câu 14:   Giải bất phương trình ( ) ( )− − − > −25 1 7 2x x x x x ta được 

A. Vô nghiệm.  B. Mọi x  đều là nghiệm. 
C. 2,5x > − .  D. 2,6x > − . 

Câu 15:   Giải bất phương trình: 2 2
2

8( 2)
2 2

x x
x x

+ − ≥
− +

. 

A. ( 0) ( 2)x x≤ ∨ ≥ . B. 0 2x≤ ≤ . C. ( 2) ( 2)x x< − ∨ > . D. 2 2x− ≤ ≤ . 

Câu 16:   Tập hợp nghiệm của bất phương trình: 
2

2

2 1 2 1.
4 4 2

x x
x x x

 


  
 

A. 3
5

x . B. 3
5

x và 2x  . C. 3 2
5

x   . D. 3
5

x  . 

Câu 17:   Tìm nghiệm của bất phương trình: 
2

2 2

2 3 4 33 1.
2 2

x x x
x x

 
  

 
 

A. 5x . B. 5x . C. 5x  . D. 5x  . 

Câu 18:   Tập nghiệm của bất phương trình ( )( )( )1 2 2 5 1 0x x x− − + <  là: 

A. 
11;
2

S  = − 
 

.  B. 
51;
2

S  = − 
 

. 

C. 
1 51; ;
2 2

S    = − ∪ +∞   
   

. D. ( )1;S = − +∞ . 

Câu 19:   Gọi S  là tập nghiệm của bất phương trình 2 8 7 0x x− + ≥ . Trong các tập hợp sau, tập nào 
không là tập con của S ? 
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A. ( ];0−∞ . B. [ )8;+∞ . C. ( ]; 1−∞ − . D. [ )6;+∞ . 

Câu 20:   Bất phương trình 2( 1) 0x x − ≥  có nghiệm là: 

A. ( ; 1) [1; )x∈ −∞ − ∪ +∞ . B. [ 1;0] [1; )x∈ − ∪ +∞ . 
C. ( ; 1] [0;1)x∈ −∞ − ∪ .  D. [ 1;1]x∈ − . 

Câu 21:   Miền nghiệm của bất phương trình: 
2 2

2 2
1 1

x x
x x x x

− +
<

+ + − +
là: 

A. ∅ .  B. 
6 6

3 3
x x

   
< − ∨ >      

   
. 

C. 
6 6

3 3
x

 
− < <  
 

.  D.  . 

Câu 22:   Giải bất phương trình: 2 72( 2) 2
2

x x   . 

A. 3
2

x  . B. 3
2

x  . C. Vô nghiệm. D. x . 

Câu 23:   Tập nghiệm của bất phương trình 
2 1
1

x x x
x

+ −
> −

−
 là 

A. 
1 ;1
2

 
 
  . B. 

1 ;
2

 +∞ 
  . C. ( )1;+∞ . D. ( )1; 1;

2
 −∞ +∞ 
 

 . 

Câu 24:   Giải bất phương trình: 
2

4 2 1
4 3 3 2x x x
−

≤ +
+ + +

. 

A. ( ) ( )7 3x x≤ − ∨ > − .  B. 7 3x− ≤ < − . 

C. 5 1x− ≤ ≤ − .  D. ( ) ( )5 1x x≤ − ∨ > − . 

Câu 25:   Giải bất phương trình: 
2

2

2 3
4 2

x x
x x
− + −

>
− −

. 

A. 4x < − ∨ 2x > − . B. 4 2x− < < . C. 2 2x− < < . D. 2 x < − ∨ 2x > . 

Câu 26:   Tập nghiệm của bất phương trình 2
2

91
1

x x
x x

+ + ≤
+ +

 là 

A. [ ]2;1S = − . B. 
7 ;2

2
S − =   

. C. [ )2;1− . D. ( ]2;1− . 

 

Câu 27:   Bất phương trình: 
2

2

5 4 1
4

x x
x
− +

≥
−

có nghiệm là: 

A. 0x ≤  hoặc 8 5
5 2

x  , 2x ≠ ± . B. 8
5

x ≤  hoặc 52
2

x< ≤ . 
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C. 2x < − hoặc 80
5

x≤ ≤ . D. 2 0x− < ≤  hoặc 5
2

x ≥ . 

Câu 28:   Tập nghiệm của bất phương trình 22 23 1 3  5) 9 0(x x x x− + + − + >  là 

A. ( );1S = −∞ . B. ( )2;S = +∞ . C. ( ) ( );1 2;S = −∞ ∪ +∞ .D.  0;1S  . 

Câu 29:   Tập nghiệm của bất phương trình 2 212 12+ + > + +x x x x  là 

A. ∅ . B.  . 

C. ( )4; 3− − . D. ( ) ( ); 4 3;−∞ − ∪ − +∞ . 

DẠNG 3: GIẢI HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 

 

Câu 1: Giải hệ bất phương trình 
2

2

4 3 0
6 8 0

x x
x x

 − + >


− + >
 

Câu 2:  Tìm tập xác định của hàm số 2 13 2
3

y x x
x

= − + +
+

 

Câu 3:  Giải hệ bất phương trình 

2

2

2

4 3 0
2 10 0
2 5 3 0

x x
x x
x x

 + + ≥


− − ≤
 − + >

 

Câu 4:  Giải hệ bất phương trình: 

2

2

2

2

3 2 0
2
1 0

2 3

x x
x x
x x

x x

 + +
≥ − +


− + ≤ + −

 

Câu 5:  Giải bất phương trình: 
2

2

51 3
3

x x
x x
+ +

< <
+ +

. 

 

Câu 1:   Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2

2

3 2 0
1 0

x x
x

 − + ≤


− ≤
 là: 

A. ∅ . B. { }1 . C. [ ]1;2 . D. [ 1;1]− . 

Câu 2:   Tập xác định của hàm số 2 12
3

y x x
x

= + − +
−

 là 

A. ( )3;+∞ . B. [ )3;+∞ . C. ( ) ( );1 3;−∞ ∪ +∞ . D. ( ) ( )1;2 3;∪ +∞ . 

Câu 3:   Nghiệm của hệ bất phương trình: 
2

3 2

2 6 0
1 0

x x
x x x

 − − ≤


+ − − ≥
là: 

BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 

1 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

2 
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A. –2 3x≤ ≤ .  B. –1 3x≤ ≤ . 
C. 1 2x≤ ≤  hoặc –1x = . D. 1 2x≤ ≤ . 

Câu 4:   Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2

2

4 3 0
6 8 0

x x
x x

 − + >


− + >
 là 

A. ( ) ( );1 3;−∞ ∪ +∞ . B. ( ) ( );1 4;−∞ ∪ +∞ . C. ( ) ( );2 3;−∞ ∪ +∞ . D. ( )1;4 . 

Câu 5:   Giải hệ bất phương trình: 
2

2 2

6 0
( 2) (2 1) 0
x x
x x

 − − >


− − + ≥
. 

A. ( )3 ( 2)x x≤ − ∨ > − . B. 3 3x− ≤ < . C. 12
3

x− < ≤ . D. 3 2x− ≤ < − . 

Câu 6:   Giải bất phương trình: 
2

2

2 31 2
1

x x
x
− +

− ≤ ≤
+

. 

A. ( )1 2 ( 2)x x≤ − − ∨ ≥ . B. ( )1 2 2x− + ≤ ≤ . 

C. ( ) ( )1 2 1 2x x≤ − − ∨ ≥ − + . D. 1 2 1 2x− − ≤ < − + . 

Câu 7:   Giải hệ bất phương trình: 
2 5 6 0

1 1 2
1 1

x x

x x x

 − − ≤



+ > − +

. 

A. 
10 ( 1)
3

x x < < ∨ > 
 

.  B. 
10 (1 6)
3

x x < < ∨ < ≤ 
 

. 

C. ( 1) ( 1)x x≤ − ∨ > .  D. ( 1 0) ( 6)x x− ≤ < ∨ ≥ . 

Câu 8:   Giải hệ bất phương trình: 

2 2( 3) ( 2) 0
1 1 0
1 1

x x
x x
x x

          

. 

A. 0 1x  .  B.   11 0
2

x x
        

. 

C.    0 1x x   .  D.  1 0 1
2

x x
       

. 

Câu 9:   Tập xác định của hàm số 
2

13
2 3

y x
x x

= + +
+ −

 là: 

A. ( )1;D = +∞ . B. ( )3;1D = − . C. [ )3;D = − +∞ . D. ( ]; 3D = −∞ − . 

Câu 10:   Hệ bất phương trình 
2

16 4 4
12

1 1 1
2 1

x
x x

x x x

− < − −

 + >
 − −

 có nghiệm là: 
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A. ( ) ( ) ( ) ( )2;0 1; 2 2;4 4;− ∪ ∪ ∪ +∞ . B. ( ) ( ) ( )4; 3 0;1 2;2− − ∪ ∪  

C. ( ) ( )3; 2 4;− ∪ +∞ .  D. ( ) ( )4; 2 1;− − ∪ +∞ . 

Câu 11:   Hệ bất phương trình: 

2

1 0
3

4 4
3 3

4 5 1 0

x

x
x

x x

 <

 + ≥

 − + <


 có nghiệm là: 

A. 2 0x− ≤ < . B. 1 1
4 3

x< <  C. 1 2
3 3

x< ≤ . D. 2 1
3

x≤ < . 

Câu 12:   Hệ bất phương trình 










<
+−

+−

>
++−

+−

0
30x11x
6x5x

0
2x3x2

7x5x

2

2
2

2

 có nghiệm là: 

A. 1 2
2

x− < < . B. 2 3x< < . C. 0 3x< < . D. Vô nghiệm. 

Câu 13:   Hệ bất phương trình 

2

2
9 0

3 12
7 3 1 0
5 2

x
x x

x x
x

 −
>− + −

+ + + ≥ −

 có nghiệm là: 

A. 3x < −  hoặc 1x > . B. 3 5x< < . C. 1 3x≤ < . D. 1 3x< < . 

Câu 14:   Hệ bất phương trình: 

2

2

2

4 3 0
3 10 3 0
4 3 0

x x
x x
x x

 − + ≥
 − + ≤
 − − >

 có nghiệm là: 

A. 3x = . B. 3 1
4 3

x− < < . C. 1 1
3

x< < . D. 1 3x< <  

Câu 15:   Hệ bất phương trình 
2

2

6 8 0
4 3 0

x x
x x

 + + ≤


+ + ≤
 có tập nghiệm là đoạn trên trục số có độ dài bằng bao 

nhiêu? 

A. 2 . B. 5
4

. C. 5 . D. 1 

Câu 16:   Hệ bất phương trình: 
2

2

1 0
2 0

x x
x x

 + + ≥


− − >
 có nghiệm là: 

A. 1x < − hoặc 2x > . B. 1 2x− < < . C. Vô nghiệm. D. 1 2x− ≤ ≤ . 

Câu 17:   Hệ bất phương trình: 
2 5 6

1 2
x x

x
 + >


+ <
 có nghiệm là: 
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A. 6 3x− < < − .
 

B. 6x < − . C. 2 1x− < < − . D. 1 0x− < <  

Câu 18:   Hệ bất phương trình: 
2 4 5

1 3
x x

x
 − <


+ >
 có nghiệm là: 

A. 4 1x− < < − . B. 1 1x− < < . C. 1 2x< < . D. 2 5x< <  

Câu 19:   Hệ bất phương trình: 
2

2

2 3 0
11 28 0

x x
x x

 − − >


− + ≥
 có nghiệm là: 

A. 1x < − hoặc 3 4x< ≤  hoặc 7.x ≥  B. 4x ≤ hoặc 7x ≥ . 
C. 1x < − hoặc 7x ≥ .  D. 1x < − hoặc 3 4x< <  hoặc 7x > . 

Câu 20:   Tập xác định của hàm số 2 13 2
1

y x x
x

= + + −
−

 là 

A. ( ] [ );1 2;−∞ ∪ +∞ . B. ( )1;+∞ . C. [ )1;+∞ . D. ( ]1;2 . 

Câu 21:   Tập xác định của hàm số 2 36
2

xy x x
x
+

= − − +
−

 là 

A. [ ]3;2− . B. ( ] [ );3 2;−∞ ∪ +∞ . C. ( )3;2− . D. [ )3;2− . 

Câu 22:   Tập xác định của hàm số 2 24 25y x x x= − + −  là 

A. [ ] [ ]5;0 4;5− ∪ . B. ( ) ( )5;0 4;5− ∪ . C. [ ]5;5− . D. ( ] [ );0 4;−∞ ∪ +∞ . 

Câu 23:   Hệ bất phương trình 
 + − ≤


− − ≥

( 2)( 3) 0

( 2)( 3) 0

x x

x x
 có nghiệm là 

A. − ≤ ≤2 3x .  B. − ≤ ≤2 3x . 

C. − ≤ ≤ −2 2x ; ≤ ≤3 3x . D. Vô nghiệm. 
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Câu 24:   Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
2

3 2

2 8 0
2 2 0

x x
x x x

       
 

A. 2 1x   .  B. 1  2x  . 
C. 2x  .  D. 1 1 x   hoặc 2x  . 

Câu 25:   Miền nghiệm của hệ bất phương trình: 

2

2

2

2 3 0
2 0
6 0

x x
x x
x x

 − − ≤


+ − ≥
 − − ≤

. 

A. 1 3x≤ ≤ .  B. 1 3x x≤ − ∨ ≥ . 
C. 2 3x− ≤ ≤ .  D. 1 1  3x x− ≤ ≤ ∨ ≥ . 

Câu 26:   Giải bất phương trình: 
2

2

3 22 3
1

x x
x x
− +

< <
− +

. 

A. 1  0x x< − ∨ > . B. 1 x <  ∨ 2x > . C. 1 2x− < < . D. 1 0x− < < . 

Câu 27:   Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2 7 6 0
2 1 3

x x
x

 − + <
 − <

 là: 

A. (1;2) . B. [1;2] . C. ( ;1) (2; )−∞ ∪ +∞ . D. ∅ . 

Câu 28:   Tập nghiệm của bất phương trình 2 212 12− − > + −x x x x  là 

A. ( ) ( ); 3 4;−∞ − ∪ +∞ . B. ( ) ( ); 4 3;−∞ − ∪ +∞ . C. ( ) ( )6; 2 3;4− − ∪ − . D. ( )4;3− . 

Câu 29:   Bất phương trình: 
2

2

3 1 3
1

x x
x x
− +

<
+ +

có nghiệm là: 

A. 3 5
2

x −
< hoặc 3 5 .

2
x +
>  B. 3 5

2
x − −
<  hoặc 3 5 .

2
x − +
>  

C. 5 3
2

x −
<  hoặc 5 3 .

2
x +
>  D. 5 3

2
x − −
<  hoặc 5 3

2
x − +
> . 

Câu 30:   Giải hệ phương trình: 

2

2

2

2

4 5 0            (1)
3 2
4 3 0            (2)

1

x x
x x
x x
x x

 + +
> − +


+ + > + +

 

A. 1 x < ∨  3x > . B. 3 x < −  ∨ 2x > . 
C. 3 2x− < < . D. 3 x < −  ∨ 1 1 x− < <  ∨ 2x > . 
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Câu 31:   Giải hệ bất phương trình: 
2 2

2

(2 3) ( 3) 0           (1)
2 5 3 0                      (2)

x x
x x

 + − + ≤


+ + ≥
. 

A. 32   1 0
2

x x− ≤ ≤ − ∨ − ≤ ≤ . B. 1  0x x≤ − ∨ ≥ . 

C. 2 x ≤ −  ∨ 1x ≥ − .  D. 2 1x− ≤ ≤ − . 

Câu 32:   Giải hệ bất phương trình: 

2 7 10 0           (1)
1 1 1          (2)

8 1

x x

x x x

 + + ≥



+ < + +

. 

A. 8 5x− < ≤ − .  B. 8 1x x< − ∨ > − . 
C. 8 x < −  ∨ 1 0x− < < . D. 2 1x− ≤ < − . 

Câu 33:   Nghiệm của hệ bất phương trình: 
2

3 2

2 6 0
1 0

x x
x x x

 − − ≤


+ − − ≥
là: 

A. –2  3.x≤ ≤  B. –1  3.x≤ ≤  
C. 1  3x≤ ≤  hoặc   –1 .x=  D. 1  2x≤ ≤ . 

DẠNG 4: ĐIỀU KIỆN VỀ DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 

 

Câu 1: Tìm các giá trị của m  để biểu thức sau luôn âm: ( ) 2 2f x x x m= − − −  

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình sau nghiệm đúng với x∀ ∈  
2 23x 2( 1) 2 3 2 0  m x m m− + − + − ≥  

Câu 3: Tìm tất cả các giá trị của m  để hàm số sau xác định với mọi x∈ . 

( )
2

1
( 1) 2( 2) 2

f x
m x m x m

=
− − − + −

 

Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình sau vô nghiệm. 

2 2( 2) 2 1 0x m x m+ − + − ≤  

Câu 5: Tìm m  để mọi [ ]1;1x∈ −  đều là nghiệm của bất phương trình ( )2 23 2 5 2 8 0x m x m m− + − + + ≤  

(1) 

Câu 6: Cho biểu thức ( ) 2 2 90f x x mx m= − − + . Xác định tham số m  để : 

 1) ( ) 0  f x x> ∀ ∈ . 

 2) ( ) 0  f x x≥ ∀ ∈ . 

 3) ( ) ( )0  0;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

 4) ( ) ( )0  ;0f x x≥ ∀ ∈ −∞ . 

 5) ( ) ( )0  3;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 

1 
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 6) ( ) ( )0  ; 4f x x≥ ∀ ∈ −∞ − . 

 7) ( ) ( )0  1;0f x x≤ ∀ ∈ − . 

 8) ( ) ( )0  0;2f x x≤ ∀ ∈ . 

 9) ( ) 0  f x <  vô nghiệm. 

 10) ( ) 0  f x ≤  vô nghiệm. 

Câu 7: Cho biểu thức ( ) 2 2 110f x x mx m= − − + − . Xác định tham số m  để : 

 1) ( ) 0  f x x< ∀ ∈ . 

 2) ( ) 0  f x x≤ ∀ ∈ . 

 3) ( ) ( )0  0;f x x≤ ∀ ∈ +∞ . 

 4) ( ) ( )0  ;0f x x≤ ∀ ∈ −∞ . 

 5) ( ) ( )0  3;f x x≤ ∀ ∈ +∞ . 

 6) ( ) ( )0  ; 4f x x≤ ∀ ∈ −∞ − . 

 7) ( ) ( )0  1;0f x x≥ ∀ ∈ − . 

 8) ( ) ( )0  0;2f x x≥ ∀ ∈ . 

 9) ( ) 0  f x >  vô nghiệm. 

 10) ( ) 0  f x ≥  vô nghiệm. 

Câu 8: Cho biểu thức ( ) ( ) ( )21 2 1 2 12f x m x m x m= − − − − + . Xác định tham số m  để : 

 1) ( ) 0  f x x> ∀ ∈ . 

 2) ( ) 0  f x x≥ ∀ ∈ . 

 3) ( ) ( )0  0;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

 4) ( ) ( )0  ;0f x x≥ ∀ ∈ −∞ . 

 5) ( ) ( )0  2;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

 6) ( ) ( )0  ; 3f x x≥ ∀ ∈ −∞ − . 

 7) ( ) 0  f x <  vô nghiệm. 

 8) ( ) 0  f x ≤  vô nghiệm. 

 9) ( ) 0  f x x< ∀ ∈ . 

 10) ( ) 0  f x x≤ ∀ ∈ . 

 11) ( ) ( )0  0;f x x≤ ∀ ∈ +∞ . 
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 12) ( ) ( )0  ;0f x x≤ ∀ ∈ −∞ . 

 13) ( ) ( )0  5;f x x≤ ∀ ∈ +∞ . 

 14) ( ) ( )0  ;1f x x≤ ∀ ∈ −∞ . 

 15) ( ) 0  f x >  vô nghiệm. 

 16) ( ) 0  f x ≥  vô nghiệm. 

Câu 9: Cho biểu thức ( ) ( ) ( )22 2 4 2 8f x m x m x m= + − − + + . Xác định tham số m  để : 

 1) ( ) 0  f x x> ∀ ∈ . 

 2) ( ) 0  f x x≥ ∀ ∈ . 

 3) ( ) ( )0  0;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

 4) ( ) ( )0  ;0f x x≥ ∀ ∈ −∞ . 

 5) ( ) ( )0  1;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

 6) ( ) ( )0  ; 1f x x≥ ∀ ∈ −∞ − . 

 7) ( ) 0  f x <  vô nghiệm. 

 8) ( ) 0  f x ≤  vô nghiệm. 

 9) ( ) 0  f x x< ∀ ∈ . 

 10) ( ) 0  f x x≤ ∀ ∈ . 

 11) ( ) ( )0  0;f x x≤ ∀ ∈ +∞ . 

 12) ( ) ( )0  ;0f x x≤ ∀ ∈ −∞ . 

 13) ( ) ( )0  1;f x x≤ ∀ ∈ − +∞ . 

 14) ( ) ( )0  ; 2f x x≤ ∀ ∈ −∞ − . 

 15) ( ) 0  f x >  vô nghiệm. 

 16) ( ) 0  f x ≥  vô nghiệm. 
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Câu 1:   Để ( ) ( )2 1 2 7 0f x x m x m= + + + + >  với mọi x thì 

A. 3 9m− ≤ ≤ . B. 3 9m m< − ∨ > . 
C. 3 9m− < < . D. 3 9m m≤ − ∨ ≥ . 

Câu 2:   Bất phương trình ( ) 2 4 3 1 0f x mx x m= − + + >  nghiệm đúng mọi 0x >  khi 

A. 0m > . B. 4
3

m > . C. 1m > . D. 2m > . 

Câu 3:   Cho bất phương trình ( )2 22 4 –1 15 2 7 0x k x k k− + − − > . Giá trị nguyên của k để bất phương 

trình nghiệm đúng mọi x∈  là 

A. 2k = . B. 3k = . C. 4k = . D. 5k = . 

Câu 4:   Tìm m  để ( ) 21 0,m x mx m x+ + + < ∀ ∈ ? 

A. 1m < − . B. 1m > − . C. 
4
3

m < − . D. 
4
3

m > . 

Câu 5:   Tìm m  để ( ) ( )2 2 2 3 4 3 0,f x x m x m x= − − + − > ∀ ∈ ? 

A. 
3
2

m > . B. 
3
4

m > . C. 
3 3
4 2

m< < . D. 1 3m< < . 

Câu 6:   Với giá trị nào của a  thì bất phương trình 2 0,ax x a x− + ≥ ∀ ∈ ? 

A. 0a = . B. 0a < . C. 
10
2

a< ≤ . D. 
1
2

a ≥ . 

Câu 7:   Cho 2( ) 2 ( 2) 4f x x m x m= − + + + − . Tìm m  để ( )f x âm với mọi x . 

A. 14 2m− < < . B. 14 2m− ≤ ≤ . 
C. 2 14m− < < . D. 14m < −  hoặc 2m > . 

Câu 8:   Tìm giá trị nguyên của k  để bất phương trình ( )2 22 4 1 15 2 7 0x k x k k− − + − − > nghiệm đúng 

với mọi x∈  là 

A. 2k = . B. 3k = . C. 4k = . D. 5k = . 

Câu 9:   Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình sau vô nghiệm 

( ) ( ) ( )23 2 4 0m x xf mx − + + − >=  

A. 22 2m m≤ − ∨ ≥ .  B. 22 2m− ≤ ≤ . 

C. 22 2m− < < .  D. 
22 2

3
m

m
− ≤ ≤
 =

. 

Câu 10:   Cho bất phương trình ( )2 2 1 1 0mx m x m− − + + <  (1). Tìm tất cả các giá thực của tham số m để 

bất phương trình (1) vô nghiệm. 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

2 
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A. 1
8

m ≥ . B. 1
8

m > . C. 1
8

m < . D. 1
8

m ≤ . 

Câu 11:   Với giá trị nào của m  thì bất phương trình 2 0x x m− + ≤  vô nghiệm? 

A. 1m < . B. 1m > . C. 
1
4

m < . D. 
1
4

m > . 

Câu 12:   Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để bất phương trình sau có tập nghiệm là  ? 

2 3 22 3 4 4 0x mx mx mx      

A. 1. B. 4. 
C. 6. D. Nhiều hơn 6 nhưng hữu hạn. 

Câu 13:   Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình ( ) ( )21 2 1 5 0m x m x− + − + >  đúng 

với mọi x∈ . 

A. 1m <  hoặc 6m > . B. 1 6m< < . C. 1m > . D. 1 6m≤ < . 

Câu 14:  Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình ( ) ( )21 2 1 3 8 0m x m x m+ − − + − ≤  

đúng với mọi x∈ . 

A. 1m < − . B. 3m > . C. 
3
2

m ≤ − . D. 
3 3
2

m− < ≤ . 

Câu 15:   Tìm tất cả các giá trị của m  để biểu thức ( )2 2 8 1x m x m− + + +  luôn dương với mọi x  

A. 0 20m m< ∨ > . B. 0 20m< < . C. 0 28m m< ∨ > . D. 0 28m< < . 

Câu 16:  Tìm tất cả các giá trị của m  để bất phương trình ( )2 24 1 1 0x m x m− + + + − ≥  vô nghiệm x . 

A. 
5 1
3

m m< − ∨ > − . B. 
5 1
3

m− < < − . C. 3 1m m≤ ∨ ≥ . D. 0 28m≤ ≤ . 

Câu 17:  Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình ( ) ( )22 1 2 2 4 0m x m x m− + − + − >  vô 

nghiệm. 

A. 
11
2

m m≤ ∨ = . B. 1m ≤ . C. 0m ≤ . D. 
10
2

m m≤ ∨ = . 

Câu 18:   Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 22 4 5 0x x m− − + ≥  nghiệm đúng với 
mọi x  thuộc đoạn [ ]2;3− . 

A. 7m ≥ . B. 7m > . C. 6m ≥ . D. 7m ≤ . 
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Câu 19:  Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 22 4 5 0x x m− − + ≥  nghiệm đúng với 
mọi x  thuộc đoạn [ ]2;6 . 

A. 7m ≥ . B. 4m > . C. 5m ≥ . D. 4m ≥ . 

Câu 20:   Với giá trị nào của tham số m  thì bất phương trình ( ) ( )2 1 3 1 0m x m x+ + + + >  nghiệm đúng 

với mọi [ ]1;2x∈ − ? 

A. 0 2m≤ ≤ . B. 0m > . C. 2m < . D. 0 2m< < . 

Câu 21:   Tìm giá trị của tham số m để ( ) 2 4 – 5 0f x x x m++= ≤  trên một đoạn có độ dài bằng 2 . 

A. 10m = . B. 8m = . C. 9m = . D. 7m = . 

Câu 22:   Cho hàm số ( ) ( )( )( )21 3 4 6f x x x x x= + + + + . Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để 

( ) ,f x m x≥ ∀ ∈ . 

A. 
9
4

m ≤ − .  B. 2m ≤ − . 

C. 2m ≤ −  hoặc 
3
2

m ≥ − . D. 
9 2
4

m− ≤ ≤ − . 

Câu 23:   Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số 
( ) ( )2 2

1

2 2 4 8
y

m m x m x m
=

+ + − + + +
 xác 

định với mọi x  thuộc  . 

A. 4 14 4 14 0m m− − < < − + ∨ > . B. 4 14 4 14m− − < < − + . 

C. 2 7 2 7 0m m− − < < − + ∨ > . D. 2 7 2 7m− − < < − + . 

Câu 24:   Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 
2

2

2 2 3
1

x mx
x x
− +

≤
+ +

 có tập nghiệm là 

. 

A. 3 2m− ≤ ≤ .  B. 3 2 5m m− ≤ ≤ ∨ > . 
C. 5 3 1m m< − ∨ − ≤ ≤ − . D. 5 1m− ≤ ≤ − . 

Câu 25:   Tìm tất cả các tham số m  để bất phương trình 
( ) ( )3 2 2

2

1 2
0

2
m x m m x m

x x
+ − + +

≤
+ +

 có nghiệm. 

A. 
11 0
2

m m− ≤ ≤ ∨ ≥ .  B. 
10
2

m m≤ ∨ ≥ . 

C. 
11
2

m m≤ − ∨ ≥ .  D. 
11 0
2

m m≤ − ∨ ≤ ≤ . 
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DẠNG 5: ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA TAM THỨC BẬC HAI 
{Tìm điều kiện của tham số để tam thức bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện…} 

 

Câu 1: Tìm điều kiện của tham số m để phương trình ( ) 22 3 2 3 0m x x m+ − + − =  có hai nghiệm trái 

dấu. 

Câu 2: Tìm giá trị của tham số m  để phương trình 2( 3) ( 3) ( 1) 0m x m x m− + + − + =  có hai nghiệm phân 
biệt 

Câu 3: Xác định m để phương trình: 2( 1) 2( 2) 1 0m x m x m+ − + + − =  có 2  nghiệm phân biệt khác 0  

sao cho 
1 2

1 1 2
x x
+ > . 

Câu 4: Với giá trị nào của m  thì phương trình: 2( 1) 2( 2) 3 0m x m x m− − − + − =  có hai nghiệm 1 2,x x  

thỏa mãn 1 2 1 2 1x x x x+ + < ? 

Câu 5: Cho hàm số ( ) 22 3 2 3y m x mx m= − − + −  ( m là tham số). Tìm các giá trị của tham số m để đồ 

thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho gốc tọa độ O  nằm giữa A  và B . 

 

Câu 1:   Tìm điều kiện của b  để ( ) 2 3f x x bx= − + có hai nghiệm phân biệt? 

A. 2 3;2 3b  ∈ −  .  B. ( )2 3;2 3b∈ − . 

C. ( ); 2 3 2 3;b  ∈ −∞ − ∪ +∞  . D. ( ) ( ); 2 3 2 3;b∈ −∞ − ∪ +∞ . 

Câu 2:   Giá trị nào của m thì phương trình ( ) ( ) ( )23 3 1 0m x m x m− + + − + =  (1) có hai nghiệm phân 

biệt? 

A. ( ) { }3; 1; \ 3
5

m  ∈ −∞ − ∪ +∞ 
 

. B. 3 ;1
5

m  ∈ − 
 

. 

C. 
3 ;
5

m  ∈ − +∞ 
 

.  D. { }\ 3m∈ . 

Câu 3:   Các giá trị m  để tam thức 2( ) ( 2) 8 1f x x m x m= − + + +  đổi dấu 2 lần là 

A. 0m ≤ hoặc 28m ≥ .  B. 0m < hoặc 28m > . 
C. 0 28m< < .  D. 0m > . 

Câu 4:   Cho phương trình 2 2 0x x m    (1). Tìm tất cả các giá trị của m  để (1) có 2 nghiệm 
1 2
,x x  

thỏa mãn 
1 2

2x x  . 

BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 

1 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

2 
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A. 0m  . B. 1m  . C. 1 0m   . D. 1
4

m


 . 

Câu 5:   Với điều kiện nào của m để phương trình 2 ( 1) 2 0x m x m− − + + =  có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 

khác 0 thỏa mãn 
2 2
1 2

1 1 1
x x

+ > . 

A. 2 7m− < < .  B. 2 1m− ≠ < − . 

C. 7
8

m < −  và 2m ≠ − .  D. 2 1 m− ≠ < −  ∨ 7m > . 

Câu 6:   Với điều kiện nào của m để phương trình 2 ( 1) 2 0x m x m− − + + =  có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 

khác 0 thỏa mãn 
3 3
1 2

1 1 1
x x

+ < . 

A. 2 1 m− < < −  ∨ 7m > . B. 2 m < −  ∨ 7m > . 

C. 
11
2

m− < < − . D. 
1 7
2

m− < < . 

Câu 7:   Định m để phương trình 2 2(2 3) 3 2 0x m x m m− − + − + =  có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng 

( )3;2 ?−  

A. 2 4m− < < . B. 2 m < −  ∨ 4m > . C. 1 3m− < < . D. 1 3m m< − ∨ > . 

Câu 8:   Giá trị của m  làm cho phương trình 2( 2) 2 3 0− − + + =m x mx m có 2 nghiệm dương phân biệt 
là: 

A. 6<m  và 2≠m .  B. 3< −m  hoặc 2 6< <m . 
C. 2 6< <m .  D. 6>m . 

Câu 9:   Cho phương trình 2( 5) ( 1) 0− + − + =m x m x m  (1). Với giá trị nào của m  thì (1) có 2 nghiệm 

1 2,x x  thỏa 1 22< <x x . 

A. 
22
7

<m . B. 
22 5
7
< <m . C. 5≥m . D. 

22 5
7
≤ ≤m . 

Câu 10:   Giá trị nào của m  thì phương trình: 2( 1) 2( 2) 3 0m x m x m− − − + − =  có 2 nghiệm trái dấu? 

A. 1m < . B. 2m > . C. 3m > . D. 1 3m< < . 

Câu 11:   Định m để phương trình 2( 1) 2 2 0m x mx m+ − + − =  có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn 

1 2

1 1 3
x x
+ < . 

A. 2 6m m< ∨ > .  B. 2 1m− < < − ∨ 1 2 m− < <  ∨ 6m > . 
C. 2 6m< < .  D. 2 6m− < < . 
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Câu 12:   Với điều kiện nào của m thì phương trình 2 2( 1) 2 0mx m x m− − + − =  có đúng 1 nghiệm thuộc 
khoảng (-1; 2)? 

A. 2 1m− ≤ ≤ . B. 1  1m m< − ∨ > . C. 
4
3

m < . D. 
40
3

m< < . 

Câu 13:   Phương trình ( ) ( )2 21 2 1 4 5 0m x m x m m+ − − + + − =  có đúng hai nghiệm 1 2,x x  thoả 

1 22 x x< < . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau 

A. 2 1m− < < − . B. 1m > . C. 5 3m− < < − . D. 2 1m− < < . 

Câu 14:   Xác định m  để phương trình ( ) ( )21 2 3 4 12 0x x m x m − + + + + =  có ba nghiệm phân biệt lớn 

hơn –1. 

A. 
7
2

m < − .  B. 2 1m− < <  và 
16
9

m ≠ − . 

C. 
7 1
2

m− < < −  và 
16
9

m ≠ − . D. 
7 3
2

m− < < −  và 
19
6

m ≠ − . 
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BÀI 17. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 

 

I. ĐỊNH LÍ VỀ DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 

1. Tam thức bậc hai 

Tam thức bậc hai đối với x  là biểu thức có dạng ( ) 2f x ax bx c= + + , trong đó , ,a b c  là những 

hệ số, 0a ≠ . 

2. Dấu của tam thức bậc hai 

Cho ( ) ( )2 20 , 4f x ax bx c a b ac= + + ≠ ∆ = − . 

Nếu 0∆ <  thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi x∈ . 

Nếu 0∆ =  thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi 
2
bx
a

≠ − . 

Nếu 0∆ >  thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số a khi ( ) ( )1 2; ;x x x∈ −∞ ∪ +∞  và ( )f x  luôn 

trái dấu với hệ số a khi ( )1 2;x x x∈ . Trong đó 1 2.x x  là hai nghiệm của ( )f x . 

 

 

 

 

 

 

II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN 

1. Bất phương trình bậc hai 

Khi 0∆ > , dấu của  f x  và a  là : “Trong trái 
ngoài cùng”  
 
 
 
 

C
H

Ư
Ơ

N
G

         

VI 
 

 

HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 

LÝ THUYẾT. I 

 

 
cùng 
dấu 

trái 
dấu 

cùng 
dấu 
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Bất phương trình bậc hai ẩn x  là bất phương trình dạng 2 0ax bx c+ + <  ( hoặc 2 0ax bx c+ + ≤
, 2 0ax bx c+ + > , 2 0ax bx c+ + ≥ ), trong đó , ,a b c  là những số thực đã cho, 0a ≠ . 

2. Giải bất phương trình bậc hai 

Giải bất phương trình bậc hai 2 0ax bx c+ + >  là tìm các khoảng mà trong đó 
( ) 2f x ax bx c= + + có dấu dương. 

Giải bất phương trình bậc hai 2 0ax bx c+ + ≥  là tìm các khoảng mà trong đó 
( ) 2f x ax bx c= + + có dấu không âm (lớn hơn hoặc bằng 0). 

Giải bất phương trình bậc hai 2 0ax bx c+ + <  là tìm các khoảng mà trong đó 
( ) 2f x ax bx c= + + có dấu âm. 

Giải bất phương trình bậc hai 2 0ax bx c+ + ≤  là tìm các khoảng mà trong đó 
( ) 2f x ax bx c= + + có dấu không dương (bé hơn hoặc bằng 0). 

 

6.15. Xét dấu các tam thức bậc hai sau: 

a) 23 4 1x x− +   b) 2 2 1x x+ +  

c) 2 3 2x x− + −   d) 2 1x x− + −  

Lời giải 

a) Dễ thấy ( ) 23 4 1f x x x= − +  có 1 0, 3 0a′∆ = > = >  và có hai nghiệm phân biệt 1 2
1 ; 1
3

x x= =

. 

Do đó ta có bảng xét dấu  f x : 

 

Suy ra ( ) 0f x >  với mọi ( )1; 1;
3

x  ∈ −∞ ∪ +∞ 
 

 và ( ) 0f x <  với mọi 1 ;1 .
3

x  ∈ 
 

 

b) ( ) 2 2 1g x x x= + +  có 0∆ =  và 1 0a = >  nên ( )g x  có nghiệm kép 1x = −  và ( ) 0g x >  với 
mọi 1.x ≠ −  

c) Dễ thấy ( ) 2 3 2h x x x= − + −  có 1 0, 1 0a∆ = > = − <  và có hai nghiệm phân biệt 1 21; 2x x= =
. 

Do đó ta có bảng xét dấu ( )h x : 

BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA. 
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Suy ra ( ) 0h x <  với mọi ( ) ( );1 2;x∈ −∞ ∪ +∞  và ( ) 0h x >  với mọi ( )1;2 .x∈  

d) ( ) 2 1k x x x= − + −  có 3 0∆ = − <  và 1 0a = − <  nên ( ) 0k x <  với mọi .x∈  

6.16. Giải các bất phương trình bậc hai:  

a) 2 1 0x − ≥   b) 2 2 1 0x x− − <  

c) 23 12 1 0x x− + + ≤   d) 25 1 0x x+ + ≥  

Lời giải 

a) Dễ thấy ( ) 2 1f x x= −  có 1 0, 1 0a′∆ = > = >  và có hai nghiệm phân biệt 1 21; 1x x= − = . 

Do đó ta có bảng xét dấu ( )f x : 

 

Nên bất phương trình 2 1 0x − ≥  có tập nghiệm là ( ) ( ); 1 1;S = −∞ − ∪ +∞ . 

b) Dễ thấy ( ) 2 2 1g x x x= − −  có 2 0, 1 0a′∆ = > = >  và có hai nghiệm phân biệt 1 1 2;x = −  

2 1 2x = + . 

Do đó ta có bảng xét dấu ( )g x : 

 

Nên bất phương trình 2 2 1 0x x    có tập nghiệm là  1 2;1 2S    . 

c) Dễ thấy ( ) 23 12 1h x x x= − + +  có 39 0, 3 0a′∆ = > = − <  và có hai nghiệm phân biệt 

1
6 39 ;

3
x +
=  2

6 39
3

x −
= . 

Do đó ta có bảng xét dấu ( )h x : 
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Nên bất phương trình 23 12 1 0x x− + + ≤  có tập nghiệm là 6 39 6 39; ;
3 3

S
   − +

= −∞ ∪ +∞      
   

. 

d) ( ) 25 1k x x x= + +  có 19 0∆ = − <  và 5 0a = >  nên ( ) 0k x >  với mọi .x∈  

Từ đó suy ra bất phương trình 25 1 0x x+ + ≥  có tập nghiệm là  . 

6.17. Tìm các giá trị của tham số m  để tam thức bậc hai sau dương với mọi x∈  

( )2 1 2 3x m x m+ + + +  

Lời giải 

Đặt ( ) ( )2 1 2 3f x x m x m= + + + +  có hệ số 1 0a = >  

Ta có ( ) ( )2 21 4 2 3 6 11m m m m∆ = + − + = − −  

*) Nếu 0∆ >  thì ( ) 0f x ≤  khi [ ]1 2;x x x∈  với 1 2,x x  là hai nghiệm của phương trình ( ) 0f x = . 

Khi đó không thỏa mãn ( ) 0f x >  với mọi x∈ . 

*) Nếu 0∆ =  thì ( ) 0f x =  khi 
2
bx
a

= − , khi đó không thỏa mãn ( ) 0f x >  với mọi x∈ . 

*) Nếu 0∆ < 3 2 5 3 2 5m⇔ − < < +  thì ( )1. 0f x >  với mọi x∈  (thỏa mãn đề bài) 

Vậy 3 2 5 3 2 5m− < < +  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

6.18. Một vật được ném theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 320m  với vận tốc ban đầu

0 20 /v m s= . Hỏi sau ít nhất bao nhiêu giây, vật đó cách mặt đất không quá 100 m ? Giả thiết 
rằng sức cản của không khí là không đáng kể.  

Lời giải 

Với 210 /g m s=  ta có phương trình chuyển động ( ) 25 20 320h t t t= + − . 

Vật cách mặt đất không quá 100 m , tức là ( ) 2100 5 20 320 0h t t t− < = + − < . 

Sử dụng MTCT ta được 2 4 3 2 2 17t− + < < − + . 

6.19. Xét đường tròn đường kính 4AB =  và một điểm M  di chuyển trên đoạn AB , đặt AM x=
(H.6.19). Xét hai đường tròn đường kính AM  và MB . Kí hiệu ( )S x  là diện tích phần hình 
phẳng nằm trong hình tròn lớn và nằm ngoài hai hình tròn nhỏ. Xác định các giá trị của x  để 
diện tích ( )S x  không vượt quá một nửa tổng diện tích hai hình tròn nhỏ. 
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Lời giải 

Ta có ( )
2

; 4O ABS ABπ
=  ; ( )1

2
; 4O AMS xπ

=  ; ( ) ( )
2

2
; 4

4O MBS xπ
= −  ;  

( ) ( ) ( )

( )( )
( )

1 2; ; ;

22 2

2

4
4

2 8
4

x O AB O AM O MBS S S S

AB x x

x x

π

π

= − −

= − − −

= − +

 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

1 2; ;

2 2 2

2

1
2

12 8 . 4
4 2 4
3 12 8 0

6 2 30
3

6 2 3 4
3

x O AM O MBS S S

x x x x

x x

x

x

π π

≤ +

⇒ − + ≤ + −

⇒ − + ≥

 −
< ≤

⇒
 +

≤ <


 

 

 

DẠNG 1: XÉT DẤU BIỂU THỨC 
(Xét dấu của: Tam thức bậc hai, biểu thức có dạng tích hoặc thương của các tam thức bậc hai,…) 

 

Câu 1: Xét dấu tam thức: ( ) 2 5 6f x x x= − + −  

Lời giải 

( )f x  có hai nghiệm phân biệt 1 22, 3x x= =  và có hệ số 1 0a = − < . 

Ta có bảng xét dấu ( )f x  

HỆ THỐNG BÀI TẬP. 

 

II 

BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 

1 
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Câu 2: Xét dấu tam thức : ( ) 22 2 5f x x x= + + . 

Lời giải 

Tam thức có 9 0′∆ = − <  và hệ số 2 0a = >  nên ( ) 0,f x x> ∀ ∈  

Câu 3: Xét dấu biểu thức ( )
2

2

2 1
4

x xf x
x
− −

=
−

 

Lời giải 

Ta có 2
1

2 1 0 2
1

x
x x

x

 = −− − = ⇔


=

 ; 2 4 0 2x x− = ⇔ = ±  

Bảng xét dấu ( )f x  

 

Câu 4: Tìm x  để biểu thức : ( ) ( )( )2 23 6 9f x x x x x= − − +  nhận giá trị dương 

Lời giải 

Ta có 2 2 0
3 0

3
x

x x
x
=

− = ⇔  =
 ; 2 6 9 0 3x x x− + = ⇔ =  

Lập bảng xét dấu ( Hoặc sử dụng phương pháp khoảng) ta có  0; 3x . 

Câu 5: Xét dấu biểu thức:    
 

  

2

2

6
3 4

x xP x x
x x

 

Lời giải 

Ta có 
  22 3 2

2 2 2

1 66 2 5 6
3 4 3 4 3 4

x x xx x x x xx
x x x x x x

        
  
        

 

Ta có 2 22 1
6 0 , 3 4 0

3 4
x x

x x x x
x x

               
 

Bảng xét dấu 
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Suy ra 
2

2

6
3 4

x xx
x x

 

  

 dương khi và chỉ khi      2; 1 1; 3 4;x      , 

2

2

6
3 4

x xx
x x

 

  

 âm khi và chỉ khi      ; 2 1;1 3; 4x      . 

 

Câu 1:  [0D4-5.1-2] Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi 2<x ? 
A. 2 5 6x x− + . B. 216 x− . C. 2 2 3x x− + . D. 2 5 6x x− + − . 

Lời giải 

Chọn D 

Cách 1: Ta có ( )( )2 5 6 2 3 0 2 3y x x x x x= − + = − − < ⇔ < < (loại A. ); 

( )( )2 4
16 4 4 0

4
x

y x x x
x
< −

= − = − + < ⇔  >
 (loại B) 

( )22 2 3 1 2 0,y x x x x= − + = − + > ∀  (loại C) 

( )( )2 2
5 6 2 3 0

3
x

y x x x x
x
<

= − + − = − − − < ⇔  >
 (Chọn D) 

Cách 2: Thay 0x =  vào từng đáp án; chỉ có D thỏa mãn 6 0− < ( đúng). 

Câu 2:  [0D4-5.1-1] Tam thức 2 3 4x x− − −  nhận giá trị âm khi và chỉ khi 
A. –4<x  hoặc –1>x .  B. 1<x  hoặc 4>x . 
C. –4 –4< <x .  D. ∈x . 

Lời giải 

Chọn D 

Cách 1: 2 3 4y x x= − − −  nhận giá trị âm khi 2 2 3 9 73 4 0 2. 0
2 4 4

x x x x − − − < ⇔ − + + + < 
 

 

23 7 0,
2 4

x x ⇔ − + − < ∀ ∈ 
 

 . 

Cách 2: Casio wR112p1=p3=p4== 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

2 
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( đúng với tất cả các số thực). 

Câu 3:  [0D4-5.1-1] Tam thức 2 12 13= − −y x x  nhận giá trị âm khi và chỉ khi 
A. –13<x  hoặc 1>x . B. –1<x  hoặc 13>x . C. –13 1< <x . D. –1 13< <x . 

Lời giải 

Chọn D 

Cách 1: 2 12 13y x x= − −  nhận giá trị âm tức là ( )( )2 12 13 0 1 13 0x x x x− − < ⇔ + − <  

1 13x⇔ − < < . 

Cách 2: Casio: wR1121=p12=p13== 

. 

Câu 4:  [0D4-5.1-1] Tam thức 2 2 3= − −y x x  nhận giá trị dương khi và chỉ khi 
A. –3<x  hoặc –1>x . B. –1<x  hoặc 3>x . C. –2<x  hoặc 6>x . D. –1 3< <x . 

Lời giải 

Chọn B 

Cách 1: Ta có 2 2 3y x x= − −  nhận giá trị dương tức là ( )( )2 2 3 0 1 3 0x x x x− − > ⇔ + − >  

1 0
3 0 3

11 0
3 0

x
x x

xx
x

 + >
 − > >⇔ ⇔  < −+ <  − <

. 

Cách 2: Casio 2 2 3y x x= − −  nhận giá trị dương tức là 2 2 3 0x x− − >  

1 1 1MODE →↓→ → →    

Rồi nhập 1 2 3=→ − =→ − =→= ; kết quả . 
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Câu 5:  [0D4-5.1-1] Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì đa thức ( ) 2 6 8f x x x= − +  không dương? 

A. [ ]2;3 . B. ( ] [ );2 4;−∞ ∪ +∞ . C. [ ]2;4 . D. [ ]1;4 . 

Lời giải 

Chọn C 

Để ( )f x  không dương thì ( )( )2 6 8 0 2 4 0x x x x− + ≤ ⇔ − − ≤  

Lập bảng xét dấu ( )f x  ta thấy để ( ) [ ]0 2;4f x x≤ ⇔ ∈  

Câu 6:  [0D4-5.1-1] Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì đa thức ( ) 2 9 6f x x x= + −  luôn dương? 

A. { }\ 3 . B.  . C. ( )3;+∞ . D. ( );3−∞ . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 2 9 6 0x x+ − > ⇔ ( )23 0 3x x− > ⇔ ≠ . 

Vậy { }\ 3x∈ . 

Câu 7:  [0D4-5.1-1] Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì ( ) 2 2 3f x x x= − +  luôn dương? 

A. ∅ . B.  . C. ( ) ( ); 1 3;−∞ − ∪ +∞ . D. ( )1;3− . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( )22 2 3 1 2 2,x x x x− + = − + ≥ ∀ ∈ .Vậy x∈ . 

Câu 8:  [0D4-5.1-1] Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức ( ) 2 6 9f x x x= − + − ? 

A. . B. . 

C. . D. . 
Lời giải 

Chọn D 

Ta có 2 6 9 0 3x x x− + − = ⇔ =  và 1 0a = − < . 

Câu 9:  [0D4-5.1-1] Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức ( ) 2 6f x x x= − − +  ? 

A. . B. . 

C. . D. . 



CHUYÊN ĐỀ VI – TOÁN 10 – CHƯƠNG VI – HÀM SỐ – ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 

THI247.com 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 2 2
6 0

3
x

x x
x
=

− − + = ⇔  = −
 và 1 0a = − < . 

Câu 10:  [0D4-5.1-2] Khi xét dấu biểu thức ( )
2

2

4 21
1

x xf x
x
+ −

=
−

 ta có 

A. ( ) 0f x >  khi 7 1x− < < − hoặc 1 3x< < . 

B. ( ) 0f x >  khi 7x < − hoặc 1 1x− < <  hoặc 3x > . 

C. ( ) 0f x >  khi 1 0x− < < hoặc 1x > . 

D. ( ) 0f x >  khi 1x > − . 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có: 2 4 21 0 7; 3x x x x+ − = ⇔ = − =  và 2 1 0 1x x− = ⇔ = ± . Lập bảng xét dấu ta có 

( ) 0f x >  khi 7x < − hoặc 1 1x− < <  hoặc 3x > . 

Câu 11:  [0D4-5.1-2] Tìm x  để ( )
2 5 6

1
x xf x

x
− +

=
−

không âm. 

A. ( ]1;3 . B. ( ] [ )1;2 3;∪ +∞ . 

C. [ ]2;3 . D. ( ) [ ];1 2;3−∞ ∪ . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện xác định: 1x ≠  

( )( )2 2 35 6 0 0
1 1

x xx x
x x

− −− +
≥ ⇔ ≥

− −  

Ta có: 

( )( )
2

2 3 0
3

x
x x

x
=

− − = ⇔  =
;
 

1 0 1x x− = ⇔ =
 

Bảng xét dấu: 
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Vậy ( ] [ )1;2 3;x ∪∈ +∞ .
 

Câu 12:  [0D4-5.1-2] Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì ( ) ( ) ( )25 2  6f x x x x x= + − +  không dương? 

A. ( ] [ );1 4;−∞ ∪ +∞ . B. [ ]1;4 . 

C. ( )1;4 . D. [ ] [ )0;1 4;∪ +∞  

Lời giải 

Chọn D 

( ) ( ) ( )2 20 5 45 2  06x x x x x x x≤ ⇔ −+ +− ≥+  

 

Vậy [ ] [ )0;1 4;x∈ ∪ +∞ . 

Câu 13:  [0D4-5.1-2] Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức ( ) ( )2 1f x x x= −  không âm? 

A. ( ) [ ); 1 1;−∞ − ∪ +∞ . B. [ ] [ )1;0 1;− ∪ +∞ . C. ( ] [ ); 1 0;1−∞ − ∪ . D. [ ]1;1− . 

Lời giải 

Chọn B 

Cho ( )2

0
1 0 1

1

x
x x x

x

=
− = ⇔ =
 = −

. 

Bảng xét dấu 

 

Căn cứ bảng xét dấu ta được [ ] [ )1;0 1;x −∈ ∪ +∞  
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Câu 14:  [0D4-5.1-2] Với x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức ( ) 2

1
4 3

xf x
x x

−
=

+ +
không dương? 

A. ( );1S = −∞ . B. ( ) [ )3; 1 1;S = − − ∪ +∞ . 

C. ( ) ( ]; 3 1;1S = −∞ − ∪ − . D. ( )3;1S = − . 

Lời giải 

Chọn C 

( ) 2

1
4 3

xf x
x x

−
=

+ +
. 

Ta có 1 0 1x x− = ⇔ =  

2 3
4 3 0

1
x

x x
x
= −

+ + = ⇔  = −
 

+ Xét dấu ( )f x : 

 

+ Vậy ( ) 0f x ≤  khi ( ) ( ]; 3 1;1x∈ −∞ − ∪ − . 

Vậy ( ) ( ]; 3 1;1x −∞ − ∪ −∈  

Câu 15:  [0D4-5.1-3] Tìm số nguyên lớn nhất của x để đa thức ( ) 2 2

4 2 4
9 3 3

x xf x
x x x x
+

= − −
− + −

luôn âm. 

A. 2x = . B. 1x = . C. 2x = − . D. 1x = − . 
Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện 

2

2

9 0 3
3 0 3

03 0

x x
x x

xx x

 − ≠ ≠
 + ≠ ⇔ ≠ − 
  ≠− ≠ 

. 

Ta có 
2 2 2 2

4 2 4 4 2 40
9 3 3 9 3 3

x x x x
x x x x x x x x
+ +

− − < ⇔ − <
− + − − + −

 

( ) ( ) ( )
( )( )

4 2 3 4 3
0

3 3
x x x

x x
+ − − + +

⇔ <
− + ( )( )

3 22 0
3 3
x

x x
+

⇔ <
− +

. 

Bảng xét dấu 
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Dựa vào bảng xét dấu ta có ( )22, 3,3
3

x  −∞ − ∪ − 
 

∈ . 

Vậy 2x =  thỏa YCBT. 

Câu 16:  [0D4-5.1-2] Khi xét dấu biểu thức ( )
2

2

4 21
1

x xf x
x
+ −

=
−

 ta có 

A. ( ) 0f x >  khi 7 1x− < < − hoặc 1 3x< < . 

B. ( ) 0f x >  khi 7x < − hoặc 1 1x− < <  hoặc 3x > . 

C. ( ) 0f x >  khi 1 0x− < < hoặc 1x > . 

D. ( ) 0f x >  khi 1x > − . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có: 2 4 21 0 7; 3x x x x+ − = ⇔ = − =  và 2 1 0 1x x− = ⇔ = ± . Lập bảng xét dấu ta có 

( ) 0f x >  khi 7x < − hoặc 1 1x− < <  hoặc 3x > . 

Câu 17:  [0D4-5.1-2] Tìm x  để 
2 5 6 0

1
x x

x
− +

≥
−

 

A. (1;3] . B. (1;2] [3; )∪ +∞ . 
C. [2;3] . D. ( ;1) [2;3]−∞ ∪ . 

Lời giải 

Chọn B 

 

Câu 18:  [0D4-5.1-2] Tìm tất cả các số thực x  để biểu thức ( ) 1 2 0
2 1

x xP x
x x
− +

= − ≥
+ −

 

A. 
12;
2

 − −  
. B. ( )2;− +∞ . 

C. ( )12; 1;
2

 − − ∪ +∞  
. D. ( ) 1; 2 ;1

2
 −∞ − ∪ −  

. 



CHUYÊN ĐỀ VI – TOÁN 10 – CHƯƠNG VI – HÀM SỐ – ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 

THI247.com 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( ) ( ) ( )2 2

2

1 2 6 3
2 1 2

x x xP x
x x x x
− + − −

= − =
+ − + −

 

Bảng xét dấu: 

 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: ( ) 1; 2 ;1
2

S  = −∞ − ∪ −  
. 

Câu 19:  [0D4-5.1-3] Tìm x  để biểu thức ( ) 3 3P ( 1)( 4 ) ( 2)( 3 2)x x x x x x x= − − − + + −  nhận giá trị dương. 

A. 21
3

x− < <  B. ( ) 22 1
3

x x − < < − ∨ > 
 

. 

C. ( ) 21
3

x x < − ∨ > 
 

. D. ( ) 22 1
3

x x < − ∨ − < < 
 

. 

Lời giải 

Chọn B 
( ) ( )( )( ) ( )( )31 2 2 2 3 2P x x x x x x x x= − − + − + + −  

( ) ( )( ) ( )32 1 2 3 2x x x x x x = + − − − + −   

( )( )3 2 32 3 2 3 2x x x x x x= + − + − − +  

( )( )22 3 2x x x= + − − + . 

Cho 2 0 2x x+ = ⇔ = − ; 2
1

3 2 0 2
3

x
x x

x

= −
− − + = ⇔
 =


 

Bảng xét dấu 

 

( ) 22 1
3

x x ⇒ − < < − ∨ > 
 

. 
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Câu 20:  [0D4-5.1-3] Biểu thức ( ) 1 1 2 0
2 2

P x
x x x

= − − ≤
− +

 khi x  thỏa mãn điều kiện nào sau đây ? 

A. ( )3 17 3 172, 0,2 ,
2 2

   − +
− ∪ ∪ +∞      
   

. B. { }2,0,2x∉ − . 

C. 2 0x− < < . D. 0 2x< < . 
Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện 
0

2
x
x
≠

 ≠ ±
. 

Với điều kiện trên ta có ( ) ( )( ) ( )
( ) ( )

2 2 2 2 21 1 2 0
2 2 2 2

x x x x x x
x x x x x x

+ − − + − −
− ≤ ⇔ ≤

− + − +
. 

( ) ( )
22 6 4 0
2 2

x x
x x x
− + +

⇔ ≤
− +

. 

Ta có bảng xét dấu 

 
DẠNG 2: GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
(Giải bất phương trình bậc hai, bất phương trình dạng tích, thương của các tam thức bậc hai, bất 
phương trình đưa về bậc hai…) 

 

Câu 1: Giải các bất phương trình sau: 23 2 1 0x x− + + <  

Lời giải 

Tam thức 2( ) 3 2 1f x x x= − + +  có 3 0a = − <  và có hai nghiệm 1
1 ;
3

x = −  2 1x =  

( ( )f x  cùng dấu với hệ số a ). 

Suy ra 2 13 2 1 0
3

x x x− + + < ⇔ < −  hoặc 1x >  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình: 1( ; ) (1; )
3

S = −∞ − ∪ +∞ . 

Câu 2: Giải bất phương trình sau: 236 12 1 0x x− + − ≥  

Lời giải 

Tam thức ( ) 236 12 1f x x x= − + −  có 36 0a = − <  và 0∆ =  

( )f x  trái dấu với hệ số a  nên ( )f x  âm với 1
6

x∀ ≠  và 1 0
6

f   = 
 

 

Suy ra 2 136 12 1 0
6

x x x− + − ≥ ⇔ =  

BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 

1 
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Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 1S
6

 =  
 

. 

Câu 3: Tìm tập xác định của hàm số: 2 2 5y x x= − +  

Lời giải 

Điều kiện: 2 2 5 0x x− + ≥  

Xét tam thức vế trái có 4 0′∆ = − <  và 1 0a = >  nên 2 2 5 0,x x x− + > ∀ ∈ . 

Vậy tập xác định của hàm số D =  . 

Câu 4: Giải bất phương trình 2 2 2( ) 3( ) 2 0x x x x− + − + ≥  
Lời giải 

Ta có 2 2 2( ) 3( ) 2 0x x x x− + − + ≥
2

2

2
1

x x
x x

 − ≤ −
⇔ 

− ≥ −

2

2

2 0
1 0

x x
x x

 − + ≤
⇔ ⇔

− + ≥
đúng x∀ . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình T =  . 

Câu 5: Giải bất phương trình : 
2 3

2 2

1 1 2
2 3 2

x x x x
x x x x x
+ − −

> +
− − − +

. 

Lời giải 

BPT 
( )( ) ( ) ( )

( )
2 2 3

2

1 2 2
0

3 2

x x x x x x x

x x x

+ − − − − + −
⇔ >

− +
 

( ) ( )2
2

2 0 3 2 0
3 2

x x x
x x x

⇔ > ⇔ − + >
− +

 

⇔ 0 1x< < ∨ 2x > . 

Câu 6: Giải bất phương trình: 2 2 2( 4)( 2 ) 3( 4 4)x x x x x− + ≤ + + . 
Lời giải 

BPT ( ) ( ) ( )2 222 2 3 2x x x x⇔ + − ≤ +  

( ) ( )2 22 2 3 0x x x⇔ + − − ≤  

2

2
2 3 0

x
x x
= −

⇔  − − ≤
2 1 3x x⇔ = − ∨ − ≤ ≤ . 

 

Câu 1:  [0D4-5.2-2] Tìm tập xác định của hàm số 22 5 2y x x= − + . 

A. 
1;
2

D  = −∞  
. B. [2; )+∞ . C. 

1; [2; )
2

 −∞ ∪ +∞  
. D. 

1 ;2
2
 
  

. 

Lời giải 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

2 
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Chọn C 

Hàm số 22 5 2y x x= − +  xác định khi và chỉ khi [ )2 12 5 2 0 ; 2;
2

x x x  − + ≥ ⇔ ∈ −∞ ∪ +∞  
. 

Câu 2:  [0D4-5.2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 2 9 6x x+ >  là: 
A. \{3}

. B.  . C. (3; )+∞ . D. ( ;3)−∞ . 
Lời giải 

Chọn A 

2 9 6+ >x x 2 6 9 0>−⇔ +x x ( )23 0, 3⇔ − > ∀ ≠x x . 

Câu 3:  [0D4-5.2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 2 2 3 0x x− + >  là: 
A. ∅ . B.  . C. ( ; 1) (3; )−∞ − ∪ +∞ . D. ( 1;3)− . 

Lời giải 

Chọn B 

( )22 2 3 1 2 0,  − + = − + > ∀ ∈x x x x . 

Câu 4:  [0D4-5.2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 2 9<x  là: 
A. ( )–3;3 . B. ( ); 3−∞ − . 

C. ( );3−∞ . D. ( ) ( ); 3 3;−∞ − ∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 2 9 3 3 3x x x< ⇔ < ⇔ − < < ( chọn A). 

Câu 5:  [0D4-5.2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 2 6 0x x− − <  là: 
A. ( ) ( ); 3 2;−∞ − ∪ +∞ . B. ( )3;2− . 

C. ( )2;3− . D. ( ) ( ); 2 3;−∞ − ∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn C 
2 6 0 2 3x x x− − < ⇔ − < < . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là ( )2;3− . 

Câu 6:  [0D4-5.2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 2 4 2 8 0x x− + <  là: 
A. ( );2 2−∞ . B. { }\ 2 2

. C. ∅ . D.  . 

Lời giải 

Chọn C 

( )22 4 2 8 0 2 2 0x x x x− + < ⇔ − < ⇔ ∈∅ . 
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Vậy tập nghiệm của bất phương trình là ∅ . 

Câu 7:  [0D4-5.2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 2 4 4 0x x− + >  là: 
A. ( )2;+∞ . B.  . C. { }\ 2− . D. { }\ 2 . 

Lời giải 

Chọn D 

( )22 4 4 0 2 0 2x x x x− + > ⇔ − > ⇔ ≠ . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là { }\ 2 . 

Câu 8:  [0D4-5.2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 2 2 1 0x x− + > là: 
A. ( )1;+∞ . B.  . C. { }\ 1− . D. { }\ 1 . 

Lời giải 

Chọn D 

( )22 2 1 0 1 0 1 0 1x x x x x− + > ⇔ − > ⇔ − ≠ ⇔ ≠ . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là { }\ 1 . 

Câu 9:  [0D4-5.2-1] Tập nghiệm của bất phương trình 2 6 9 0x x+ + > là: 
A. ( )3;+∞ . B.  . C. { }\ 3− . D. { }\ 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

( )22 6 9 0 3 0 3 0 3x x x x x+ + > ⇔ + > ⇔ + ≠ ⇔ ≠ − . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là { }\ 3− . 

Câu 10:  [0D4-5.2-1] Tập ngiệm của bất phương trình: 2 6 7 0x x− + + ≥  là: 

A. ( ] [7; .1 )– ;∞ +∞∪−  B. [ ]1;7 .−  C. ( ] [ )1 .– ; 7 ;∪∞ − +∞  D. [ ]7;1 .−  

Lời giải 
Chọn B 

Đặt ( ) 2 6 7x xf x − + +=  

( )
1

0
7

x
f x

x
= −

= ⇔  =
 

Ta có bảng xét dấu: 

 

( ) 0f x ≥ [ ]1;7x⇔ ∈ −  
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Câu 11:  [0D4-5.2-2] Tập xác định của hàm số 2 4 5y x x x     là: 

A. 5;1D      . B.  5;1D   . 

C.  ; 5 1;D         . D.    ; 5 1;D      . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện xác định: 2 4 5 0x x   5 1x x     

Tập xác định:  ; 5 1;D         . 

Câu 12:  [0D4-7.2-2] Tập xác định của hàm số 2( ) 2 7 15f x x x= − −  là 

A. ( )3; 5;
2

 −∞ − ∪ +∞ 
 

. B. [ )3; 5;
2

 −∞ − ∪ +∞  
. 

C. [ )3; 5;
2

 −∞ − ∪ +∞ 
 

. D. [ )3; 5;
2

 −∞ ∪ +∞  
. 

Lời giải 
Chọn B 

Điều kiện 2
5

2 7 15 0 3
2

x
x x

x

≥
− − ≥ ⇔
 ≤ −


. 

Vậy tập xác định của hàm số là [ )3; 5;
2

 −∞ − ∪ +∞  
. 

Câu 13:  [0D4-5.2-2] Tập xác định của hàm số 23y x x= −  là 

A. ( ] [ );0 3;−∞ ∪ +∞ . B. [ ]0;3 . C. ( )0;3 . D.  . 

Lời giải 

Chọn B 

ĐKXĐ 23 0 0 3x x x− ≥ ⇔ ≤ ≤ . 

Câu 14:  [0D4-5.2-2] Giải bất phương trình ( ) ( )− − − > −25 1 7 2x x x x x ta được 

A. Vô nghiệm. B. Mọi x đều là nghiệm. 
C. > −2,5x . D. > −2,6x . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( ) ( )− − − > − ⇔ − >25 1 7 2 5 0x x x x x vô lý. Vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm. 

Câu 15:  [0D4-5.3-3] Giải bất phương trình: 2 2
2

8( 2)
2 2

x x
x x

+ − ≥
− +

. 

A. ( 0) ( 2)x x≤ ∨ ≥ . B. 0 2x≤ ≤ . C. ( 2) ( 2)x x< − ∨ > . D. 2 2x− ≤ ≤ . 
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Lời giải 

Chọn A 
Nhận xét 2 2 2 0x x x− + > ∀ ∈ . 

( )( )2 2 2 2
2

8( 2) 2 2 2 4 4 8
2 2

x x x x x x
x x

+ − ≥ ⇔ − + − + ≥
− +

 

( ) ( )

2
22 2

2

2 2 2 2
2 2 4 2 0

02 2 2
x x x

x x x x
xx x VN

 − + ≥ ≥
⇔ − + ≥ ⇔ ⇔ − ≥ ⇔  ≤− + ≤ − 

. 

Câu 16:  [0D4-5.3-3] Tập hợp nghiệm của bất phương trình: 
2

2

2 1 2 1.
4 4 2

x x
x x x

 


  
 

A. 3
5

x . B. 3
5

x và 2x  . C. 3 2
5

x   . D. 3
5

x  . 

Lời giải 
Chọn B 
TXĐ:  \ 2D    

PT 
2

2

2 1 2 1.
4 4 2

x x
x x x

 


  
 

  
 

2

22

2 1 22 1 0
4 4 2

x xx
x x x

 
  

  
 

 2
5 3 0

2
x

x


 


3
5
2

x

x

  

 

Kết luận: 3
5

x và 2x  . 

Câu 17:  [0D4-5.3-3] Tìm nghiệm của bất phương trình: 
2

2 2

2 3 4 33 1.
2 2

x x x
x x

 
  

 
 

A. 5x . B. 5x . C. 5x  . D. 5x  . 
Lời giải 

Chọn B 
TXĐ: D    

PT 
2

2 2

2 3 4 33 1
2 2

x x x
x x

 
  

 
 

2 2 2

2 2

2 3 3 6 4 3 2
2 2

x x x x x
x x

     
 

 
 

 2 2 23 2 3 3 3 2 2 0x x x x x x           

5x  . 
Kết luận: 5x . 

Câu 18:  [0D4-5.3-1] Tập nghiệm của bất phương trình ( )( )( )1 2 2 5 1 0x x x− − + <  là: 

A. 
11;
2

S  = − 
 

.  B. 
51;
2

S  = − 
 

. 
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C. 
1 51; ;
2 2

S    = − ∪ +∞   
   

. D. ( )1;S = − +∞ . 

Lời giải 

Chọn C 

Bất phương trình ( )( )( )2 1 2 5 1 0⇔ − − + >x x x  

Lập bảng xét dấu dễ dàng ta được 
1 51; ;
2 2

S    = − ∪ +∞   
   

. 

Câu 19:  [0D4-5.2-2] Gọi S  là tập nghiệm của bất phương trình 2 8 7 0x x− + ≥ . Trong các tập hợp sau, 
tập nào không là tập con của S ? 
A. ( ];0−∞ . B. [ )8;+∞ . C. ( ]; 1−∞ − . D. [ )6;+∞ . 

Lời giải 
Chọn D 

Ta có 2 7
8 7 0

1
x

x x
x
≥

− + ≥ ⇔  ≤
. 

Câu 20:  [0D4-5.3-2] Bất phương trình 2( 1) 0x x − ≥  có nghiệm là: 
A. ( ; 1) [1; )x∈ −∞ − ∪ +∞ . B. [ 1;0] [1; )x∈ − ∪ +∞ . 
C. ( ; 1] [0;1)x∈ −∞ − ∪ . D. [ 1;1]x∈ − . 

Lời giải 

Chọn B 

+ Nhị thức x  có nghiệm duy nhất 0x = . 

+ Tam thức 2 1x −  có hai nghiệm phân biệt 1−  và 1. 

+ Ta có bảng xét dấu: 

 

Từ bảng xét dấu ta có [ ] [ )2( 1) 0 1;0 1;x x x− ≥ ⇔ ∈ − ∪ +∞ . 

Câu 21:  [0D4-5.3-2] Miền nghiệm của bất phương trình: 
2 2

2 2
1 1

x x
x x x x

− +
<

+ + − +
là: 

A. ∅ . B. 
6 6

3 3
x x

   
< − ∨ >      

   
. 

C. 
6 6

3 3
x

 
− < <  
 

. D.  . 

Lời giải 
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Chọn D 
Nhận xét 2 1 0x x x+ + > ∀ ∈ ; 2 1 0x x x− + > ∀ ∈ . 

( )( ) ( )( )2 2
2 2

2 2 2 1 2 1
1 1

x x x x x x x x
x x x x

− +
< ⇔ − − + < + + +

+ + − +
 

3 2 3 23 3 2 3 3 2x x x x x x⇔ − + − < + + +  

26 4 0x x⇔ + > ⇔ ∈ . 

Câu 22:  [0D4-5.2-2] Giải bất phương trình: 2 72( 2) 2
2

x x   . 

A. 3
2

x  . B. 3
2

x  . C. Vô nghiệm. D. x . 

Lời giải 
Chọn D 

BPT: 
2

2 27 9 32( 2) 2 2 6 0 2 0
2 2 2

x x x x x x
              


. 

Kết luận: x . 

Câu 23:  [0D4-5.3-2] Tập nghiệm của bất phương trình 
2 1
1

x x x
x

+ −
> −

−
 là 

A. 
1 ;1
2

 
 
  . B. 

1 ;
2

 +∞ 
  . 

C. ( )1;+∞ . D. ( )1; 1;
2

 −∞ +∞ 
 

 . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện : 1x ≠ . 

Bất phương trình đã cho tương đương với 
2 1 2 1 10 0 1
1 1 2

x x xx x
x x

+ − −
+ > ⇔ > ⇔ < <

− −
 

Kết hợp điều kiện, ta được tập nghiệm của bất phương trình 
1 ;1
2

S  =  
 

. 

Câu 24:  [0D4-5.3-3] Giải bất phương trình: 
2

4 2 1
4 3 3 2x x x
−

≤ +
+ + +

. 

A. ( ) ( )7 3x x≤ − ∨ > − . B. 7 3x− ≤ < − . 

C. 5 1x− ≤ ≤ − . D. ( ) ( )5 1x x≤ − ∨ > − . 

Lời giải 

Chọn D 

( )
( )

2

2 2

8 4 1 4 34 2 1 0
4 3 3 2 4 3

x x x
x x x x x

+ + + + +−
≤ + ⇔ ≥

+ + + + +

2

2

8 15 0
4 3

x x
x x
+ +

⇔ ≥
+ +
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Cho 2 5
8 15 0

3
x

x x
x
= −

+ + = ⇔  = −
 

Cho 2 3
4 3 0

1
x

x x
x
= −

+ + = ⇔  = −
 

Bảng xét dấu 

 

5 1x x⇒ ≤ − ∨ > − . 

Câu 25:  [0D4-5.3-3] Giải bất phương trình: 
2

2

2 3
4 2

x x
x x
− + −

>
− −

. 

A. 4x < − ∨ 2x > − . B. 4 2x− < < . 
C. 2 2x− < < . D. 2 x < − ∨ 2x > . 

Lời giải 
Chọn D 

BPT
( )2

2

2 3 2
0

4
x x x

x
− + + +

⇔ >
−

2

2

2 8 0
4

x x
x
+ +

⇔ >
−

2 4 0x⇔ − > (vi 2 2 8 0x x x+ + > ∀ ) 

⇔ 2 x < − ∨ 2x > . 

Câu 26:  [0D4-5.3-3] Tập nghiệm của bất phương trình 2
2

91
1

x x
x x

+ + ≤
+ +

 là 

A. [ ]2;1S = − . B. 
7 ;2

2
S − =   

. C. [ )2;1− . D. ( ]2;1− . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 2
2

91
1

x x
x x

+ + ≤
+ +

( )22 1 9x x⇔ + + ≤ 23 1 3x x⇔ − ≤ + + ≤ .
 

2 2 0x x⇔ + − ≤ 2 1x⇔ − ≤ ≤ . 

Câu 27:  [0D4-5.5-3] Bất phương trình: 
2

2

5 4 1
4

x x
x
− +

≥
−

có nghiệm là: 

A. 0x ≤  hoặc 8 5
5 2

x  , 2x ≠ ± . B. 8
5

x ≤  hoặc 52
2

x< ≤ . 

C. 2x < − hoặc 80
5

x≤ ≤ . D. 2 0x− < ≤  hoặc 5
2

x ≥ . 

Lời giải 
Chọn A 

Áp dụng công thức A B≥
A B
A B
≤ −

⇔  ≥
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1
4x

4x5x
2

2
≥

−

+−
⇔

2

2

2

2

5 4 1
4

5 4 1
4

x x
x

x x
x

 − +
≤ − −

− +
≥ −

⇔

2

2

2

2 5 0 (1)
4

5 8 0 (2)
4

x x
x

x
x

 −
≤ −

− + ≥ −

 

Giải (1): Bảng xét dấu: 

 Ta có (1) ⇔ 2 0x− < ≤  hoặc 52
2

x< ≤
 

Giải (2): Bảng xét dấu: 

 Ta có (2) ⇔ 2x < −  hoặc 8 2
5

x≤ < . 

Lấy hợp tập nghiệm (1)(2) 0x ≤  hoặc 
2
5x

5
8

≤≤ , 2x ≠ ±
 

Câu 28:  [0D4-5.2-3] Tập nghiệm của bất phương trình 22 23 1 3  5) 9 0(x x x x− + + − + >  là 

A. ( );1S = −∞ . B. ( )2;S = +∞ . 

C. ( ) ( );1 2;S = −∞ ∪ +∞ . D.  0;1S  . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 22 23 1 3  5) 9 0(x x x x− + + − + > ( ) ( )22 23 1 3 3 1 2 0x x x x⇔ − + + − + + > . 

2

2

3 1 2
3 1 1

x x
x x

 − + < −
⇔ 

− + > −

2

2

3 3 0
3 2 0

x x
x x

 − + <
⇔ 

− + >

1
2

x
x
<

⇔  >
. 

Câu 29:  [0D4-5.5-3] Tập nghiệm của bất phương trình 2 212 12+ + > + +x x x x  là 

A. ∅ . B.  . 

C. ( )4; 3− − . D. ( ) ( ); 4 3;−∞ − ∪ − +∞ . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 

( )
( )

2 2
2 2

22 2

0 0                     12 12
12 12

2 2 24 0    12 12

 

 

xx x x x
x x x

vô nghiem

v
x

x xx x ô nghx ex i m

> + + > + +
+ + > + + ⇔ ⇔ 

+ + <+ + < − − −  
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Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: S =∅ . 

DẠNG 3: GIẢI HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH 

 

Câu 1: Giải hệ bất phương trình 
2

2

4 3 0
6 8 0

x x
x x

 − + >


− + >
 

Lời giải 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
2

2

;1 3;4 3 0
;1 4;

6 8 0 ;2 4;

xx x
x

x x x

∈ −∞ ∪ +∞ − + > ⇔ ⇔ ∈ −∞ ∪ +∞ 
− + > ∈ −∞ ∪ +∞ 

. 

Câu 2:  Tìm tập xác định của hàm số 2 13 2
3

y x x
x

= − + +
+

 

Lời giải 

Hàm số xác định khi 
2 1

3 13 2 0
2

23 0
3

x
xx x

x
xx

x

 ≤
− < ≤ − + ≥ ⇔ ⇔≥   ≥+ >   > −

. 

Câu 3:  Giải hệ bất phương trình 

2

2

2

4 3 0
2 10 0
2 5 3 0

x x
x x
x x

 + + ≥


− − ≤
 − + >

 

Lời giải 

Ta có: 

2

2

2

4 3 0
2 10 0
2 5 3 0

x x
x x
x x

 + + ≥


− − ≤
 − + >

3
1

52
2

1
3
2

x
x

x

x

x


 ≤ −
 ≥
⇔ − ≤ ≤

 <

 >


1 1
3 5
2 2

x

x

− ≤ <
⇔
 < <


. 

Câu 4:  Giải hệ bất phương trình: 

2

2

2

2

3 2 0
2
1 0

2 3

x x
x x
x x

x x

 + +
≥ − +


− + ≤ + −

 

Lời giải 

Nhận xét 2 2 0x x x− + > ∀ ∈ . 

2
2

2

13 2 0 3 2 0
22

xx x x x
xx x
≥ −+ +

≥ ⇔ + + ≥ ⇔  ≤ −− + 
( )1 . 

Nhận xét 2 1 0x x x− + > ∀ ∈ . 

BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 

1 
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2
2

2

1 0 2 3 0 3 1
2 3

x x x x x
x x

− +
≤ ⇔ + − < ⇔ − < <

+ −
( )2 . 

( ) ( )
3 2

1 , 2
1 1

x
x

− < ≤ −
⇒ − ≤ <

. 

Câu 5:  Giải bất phương trình: 
2

2

51 3
3

x x
x x
+ +

< <
+ +

. 

Lời giải 

Nhận xét: 2 3 0x x x+ + > ∀ ∈ . 

2 22

2 22 2

2 05 351 3
3 2 05 3 3 9

x x x xx x x
x x x xx x x x

> + + > + + + + < < ⇔ ⇔ ⇔ ∈ + + + + >+ + < + + 
 . 

 

Câu 1:  [0D4-5.4-1] Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2

2

3 2 0
1 0

x x
x

 − + ≤


− ≤
 là: 

A. ∅ . B. {1}. C. [1;2] . D. [ 1;1]− . 
Lời giải 

Chọn B 

2

2

1 23 2 0
1

1 11 0
xx x

x
xx

≤ ≤ − + ≤ 
⇔ ⇔ = − ≤ ≤− ≤ 

. 

Câu 2:  [0D4-5.4-2] Tập xác định của hàm số 2 12
3

y x x
x

= + − +
−

 là 

A. ( )3;+∞ . B. [ )3;+∞ . 

C. ( ) ( );1 3;−∞ ∪ +∞ . D. ( ) ( )1;2 3;∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số xác định khi 
2 2

2 0
31

3 0
3

x
x x

xx
x

x

 ≤ −
 + − ≥ ⇔ ⇔ >≥ − >  >

. 

Câu 3:  [0D4-5.4-2] Nghiệm của hệ bất phương trình: 
2

3 2

2 6 0
1 0

x x
x x x

 − − ≤


+ − − ≥
là: 

A. –2 3x≤ ≤ . B. –1 3x≤ ≤ . 
C. 1 2x≤ ≤  hoặc –1x = . D. 1 2x≤ ≤ . 

Lời giải 
Chọn C 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

2 
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Ta có ( )2 32 6 0 2,  
2

− − ≤ ⇔ − ≤ ≤x x x I . 

3 2 1 0x x x+ − − ≥ ( )( )21 1 0x x⇔ + − ≥ ( )( )21 1 0x x⇔ − + ≥ ( )
1
. 

1
x

II
x
= −

⇔  ≥
 

Từ ( )I  và ( )II  suy ra nghiệm của hệ là [ ] { }1;  2 1= ∪ −S . 

Câu 4:  [0D4-5.4-1] Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2

2

4 3 0
6 8 0

x x
x x

 − + >


− + >
 là 

A. ( ) ( );1 3;−∞ ∪ +∞ . B. ( ) ( );1 4;−∞ ∪ +∞ . C. ( ) ( );2 3;−∞ ∪ +∞ . D. ( )1;4 . 

Lời giải 
Chọn B 

Ta có: 
2

2

4 3 0
6 8 0

x x
x x

 − + >


− + >

1
3

2
4

x
x

x
x

 <
 >⇔ 

<
 >

1
4

x
x
<

⇔  >
. 

Câu 5:  [0D4-5.4-2] Giải hệ bất phương trình: 
2

2 2

6 0
( 2) (2 1) 0
x x
x x

 − − >


− − + ≥
. 

A. ( )3 ( 2)x x≤ − ∨ > − . B. 3 3x− ≤ < . 

C. 12
3

x− < ≤ . D. 3 2x− ≤ < − . 

Lời giải 

Chọn D 

2 3
6 0

2
x

x x
x
>

− − > ⇔  < −
( )1 . 

2 2 2 1( 2) (2 1) 0 3 8 3 0 3
3

x x x x x− − + ≥ ⇔ − − + ≥ ⇔ − ≤ ≤ ( )2 . 

( ) ( )1 , 2 3 2x⇒ − ≤ < − . 

Câu 6:  [0D4-5.4-3] Giải bất phương trình: 
2

2

2 31 2
1

x x
x
− +

− ≤ ≤
+

. 

A. ( )1 2 ( 2)x x≤ − − ∨ ≥ . B. ( )1 2 2x− + ≤ ≤ . 

C. ( ) ( )1 2 1 2x x≤ − − ∨ ≥ − + . D. 1 2 1 2x− − ≤ < − + . 

Lời giải 

Chọn C 
Nhận xét 2 1 0x x+ > ∀ ∈ . 
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( )22 22

2 2 2 2

2 2 4 02 3 12 31 2
1 2 3 2 2 2 1 0

x x Dungx x xx x
x x x x x x

 − + ≥ − + ≥ − −− +  − ≤ ≤ ⇔ ⇔ + − + ≤ + + − ≥  

1 2

1 2

x

x

 ≥ − +
⇔ 

≤ − −
. 

Câu 7:  [0D4-5.4-3] Giải hệ bất phương trình: 
2 5 6 0

1 1 2
1 1

x x

x x x

 − − ≤



+ > − +

. 

A. 
10 ( 1)
3

x x < < ∨ > 
 

. B. 
10 (1 6)
3

x x < < ∨ < ≤ 
 

. 

C. ( 1) ( 1)x x≤ − ∨ > . D. ( 1 0) ( 6)x x− ≤ < ∨ ≥ . 

Lời giải 

Chọn B 
2 5 6 0 1 6x x x− − ≤ ⇔ − ≤ ≤ ( )1 . 

( ) ( ) ( )
( )

2

2

1 1 2 11 1 2 0
1 1 1

x x x x x
x x x x x

− + + − −
+ > ⇔ >

− + − ( )2

3 1 0
1

x
x x

−
⇔ >

−
. 

Cho 13 1 0
3

x x− = ⇔ = ; 0x = ; 2 1
1 0

1
x

x
x
=

− = ⇔  = −
. 

 

( ) ( )1; 1 0; 1;
3

x  ⇒ ∈ −∞ − ∪ ∪ +∞ 
 

 ( )2 . 

( ) ( ) ( ]11 , 2 0; 1;6
3

x  ⇒ ∈ ∪ 
 

. 

Câu 8:  [0D4-5.4-3] Giải hệ bất phương trình: 

2 2( 3) ( 2) 0
1 1 0
1 1

x x
x x
x x

          

. 

A. 0 1x  . B.   11 0
2

x x
        

. 

C.    0 1x x   . D.  1 0 1
2

x x
       

. 

Lời giải 
Chọn D 
TX Đ:  \ 1D    
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HPT 
   

 
2

110 5 0
12 0 1 .4 20 1 0 v 11

x x
x xx

x xx

                            

. 

Kết luận:  1 0 1
2

x x
       

. 

Câu 9:  [0D4-5.4-2] Tập xác định của hàm số 
2

13
2 3

y x
x x

= + +
+ −

 là: 

A. ( )1;D = +∞ . B. ( )3;1D = − . C. [ )3;D = − +∞ . D. ( ]; 3D = −∞ − . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện xác định của hàm số là 

( ) ( )

 ≥ −
 ≥ −+ ≥    >⇔ ⇔ ⇒ >  + − + −     < −

2

3
33 0

1 1
2 3>0 3 1 >0

3

x
xx

x x
x x x x

x
. 

Câu 10:  [0D4-5.4-3] Hệ bất phương trình 
2

16 4 4
12

1 1 1
2 1

x
x x

x x x

− < − −

 + >
 − −

 có nghiệm là: 

A. ( ) ( ) ( ) ( )2;0 1; 2 2;4 4;− ∪ ∪ ∪ +∞ . B. ( ) ( ) ( )4; 3 0;1 2;2− − ∪ ∪  

C. ( ) ( )3; 2 4;− ∪ +∞ . D. ( ) ( )4; 2 1;− − ∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn A 

 Giải bất phương trình: 
2

16 4 4
12
x

x x
−

<
− −

 
2

2

4 64 0
12

x
x x
− +

⇔ <
− −

. 

Bảng xét dấu: 

 

⇒  ( ) ( ) ( )1 ; 4 3;4 4;S = −∞ − ∪ − ∪ +∞ . 

Giải bất pt: 1 1 1
2 1x x x
+ >

− − ( )( )
2 2 0
1 2

x
x x x

−
⇔ >

− −
. 

Bảng xét dấu: 
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( ) ( ) ( )2 2;0 1; 2 2;S⇒ = − ∪ ∪ +∞ . 

Vậy nghiệm của hệ bất phương trình là: 1 2S S S= ∩ = ( ) ( ) ( ) ( )2;0 1; 2 2;4 4;− ∪ ∪ ∪ +∞ . 

Câu 11:  [0D4-5.4-3] Hệ bất phương trình: 

2

1 0
3

4 4
3 3

4 5 1 0

x

x
x

x x

 <

 + ≥

 − + <


 có nghiệm là: 

A. 2 0x− ≤ < . B. 1 1
4 3

x< <  C. 1 2
3 3

x< ≤ . D. 2 1
3

x≤ < . 

Lời giải 

Chọn A 

 1 0 0
3

x
x
< ⇔ < . 

( )1 ;0S⇒ = −∞ . 

 Xét bất phương trình: 4 4
3 3

x
x

+ ≥
4 4 0
3 3

x
x

⇔ + − ≥  
23 4 4 0

3
x x

x
+ −

⇔ ≥ . 

Bảng xét dấu: 

 

⇒  [ )2
22;0 ;
3

S  = − ∪ +∞ 
. 

Xét bất pt: 24 5 1 0x x− + < . 

Bảng xét dấu: 

 

( )3
1; 1;
4

S  ⇒ = −∞ ∪ +∞ 
 

. 

Vậy nghiệm của hệ bất phương trình là: [ )1 2 3 2;0S S S S= ∩ ∩ = − . 
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Câu 12:  [0D4-5.4-2] Hệ bất phương trình 










<
+−

+−

>
++−

+−

0
30x11x
6x5x

0
2x3x2

7x5x

2

2
2

2

 có nghiệm là: 

A. 1 2
2

x− < < . B. 2 3x< < . C. 0 3x< < . D. Vô nghiệm. 

Lời giải 

Chọn D 

Xét bất phương trình: 
2

2

5 7 0
2 3 2
x x

x x
− +

>
− + +

. 

Bảng xét dấu: 

 

Tập nghiệm bất phương trình là: 1
1 ;2
2

S  = − 
 

. 

Xét bất pt: 
2

2

5 6 0
11 30

x x
x x

− +
<

− +
. 

Bảng xét dấu: 

 

Tập nghiệm của bất phương trình là: ( ) ( )2 2;3 5;6S = ∪ . 

Vậy nghiệm của hệ bất phương trình là: 1 2S S S= ∩ =∅ . 

Câu 13:  [0D4-5.4-3] Hệ bất phương trình 

2

2
9 0

3 12
7 3 1 0
5 2

x
x x

x x
x

 −
>− + −

+ + + ≥ −

 có nghiệm là: 

A. 3x < −  hoặc 1x > . B. 3 5x< < . C. 1 3x≤ < . D. 1 3x< < . 
Lời giải 

Chọn C 

Xét bất phương trình: 
2

2
9 0

3 12
x

x x
−

>
− + −

. 

Bảng xét dấu: 
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Vậy nghiệm bất phương trình là: ( )1 3;3S = − . 

Xét bất pt: 7 3 1 0
5 2

x x
x
+ +

+ ≥
−

2 14 (3 1)( 5) 0
2( 5)

x x x
x

+ + + −
⇔ ≥

−
 

( )
23 12 9 0
2 5

x x
x
− +

⇔ ≥
−

. 

Bảng xét dấu: 

 

Vậy nghiệm của bất phương trình là: 

[ ] ( )2 1;3 5;S = ∪ +∞ . 

Vậy nghiệm của hệ bất phương trình là: [ )1 2 1;3S S S= ∩ = . 

Câu 14:  [0D4-5.4-2] Hệ bất phương trình: 

2

2

2

4 3 0
3 10 3 0
4 3 0

x x
x x
x x

 − + ≥
 − + ≤
 − − >

 có nghiệm là: 

A. 3x = . B. 3 1
4 3

x− < < . C. 1 1
3

x< < . D. 1 3x< <  

Lời giải 
Chọn A 

BXD chung: 

 Vậy hệ bpt có nghiệm 3x = . 

Câu 15:  [0D4-5.4-2] Hệ bất phương trình 
2

2

6 8 0
4 3 0

x x
x x

 + + ≤


+ + ≤
 có tập nghiệm là đoạn trên trục số có độ dài 

bằng bao nhiêu? 

 

A. 2 . B. 5
4

. C. 5 . D. 1 

Lời giải 
Chọn D 

BXD chung: 
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 Ta có: 3 2x− ≤ ≤ −  
Vậy độ dài bằng 1. 

Câu 16:  [0D4-5.4-1] Hệ bất phương trình: 
2

2

1 0
2 0

x x
x x

 + + ≥


− − >
 có nghiệm là: 

A. 1x < − hoặc 2x > . B. 1 2x− < < . C. Vô nghiệm. D. 1 2x− ≤ ≤ . 
Lời giải 

Chọn A 
Cách 1: 

Ta có (1): 2 1 0, .x x+ + ≥ ∀∈
 Giải (2): 2 2 0x x− − > BXD: 

 
Vậy 1x < − hoặc 2x >  

Cách 2:Dùng MTCT
2

2

1 0
2 0

x x
x x

 + + ≥


− − > 1; 2
x

x x
∀ ∈

⇔  < − >

 ⇔ 1x < − hoặc 2x >  

Câu 17:  [0D4-5.4-1] Hệ bất phương trình: 
2 5 6

1 2
x x

x
 + >


+ <
 có nghiệm là: 

A. 6 3x− < < − .
 

B. 6x < − . C. 2 1x− < < − . D. 1 0x− < <  
Lời giải 

Chọn B 

Cách 1: 
2 5 6

1 2
x x

x
 + >


+ <

2 5 6 0
1 0

x x
x

 + − >
⇔ 

− <
. 

Bảng xét dấu chung: 

 Vậy 6x < −  

Cách 2:Dùng MTCT:
2 5 6

1 2
x x

x
 + >


+ <

2 5 6 0
1

x x
x

 + − >
⇔ 

<
⇔ 6; 1

1
x x

x
< − >

 <
⇔ 6x < − . 

Câu 18:  [0D4-5.4-1] Hệ bất phương trình: 
2 4 5

1 3
x x

x
 − <


+ >
 có nghiệm là: 

A. 4 1x− < < − . B. 1 1x− < < . C. 1 2x< < . D. 2 5x< <  
Lời giải 

Chọn D 
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Cách 1:






>+
<−
31x

5x4x2 2 4 5 0
2

x x
x

 − − <
⇔ 

>
. 

BXD chung: 

 Vậy 2 5x< < . 

Cách 2:Dùng MTCT:
2 4 5

1 3
x x

x
 − <


+ >

2 4 5 0
2

x x
x

 − − <
⇔ 

>
⇔

1 5
2

x
x

− < <
 >

⇔ 2 5x< < . 

Câu 19:  [0D4-5.4-1] Hệ bất phương trình: 
2

2

2 3 0
11 28 0

x x
x x

 − − >


− + ≥
 có nghiệm là: 

A. 1x < − hoặc 3 4x< ≤  hoặc 7.x ≥  B. 4x ≤ hoặc 7x ≥ . 
C. 1x < − hoặc 7x ≥ . D. 1x < − hoặc 3 4x< <  hoặc 7x > . 

Lời giải 
Chọn A 

Cách 1: BXD chung: 

 Vậy 1x < − hoặc 3 4x< ≤  hoặc 7x ≥  

Cách 2:Dùng MTCT:
2

2

2 3 0
11 28 0

x x
x x

 − − >


− + ≥

1; 3
4; 7

x x
x x
< − >

⇔  ≤ ≥  
⇔ 1x < − hoặc 3 4x< ≤  hoặc 7x ≥ . 

Câu 20:  [0D4-5.4-2] Tập xác định của hàm số 2 13 2
1

y x x
x

= + + −
−

 là 

A. ( ] [ );1 2;−∞ ∪ +∞ . B. ( )1;+∞ . C. [ )1;+∞ . D. ( ]1;2 . 

Lời giải 

Chọn B 

ĐKXĐ 
2 3 2 0

1 0
x x
x

 + + ≥


− >

2 1
1

x x
x
≤ − ∨ ≥ −

⇔  >
1x⇔ > . 

Câu 21:  [0D4-5.4-2] Tập xác định của hàm số 2 36
2

xy x x
x
+

= − − +
−

 là 

A. [ ]3;2− . B. ( ] [ );3 2;−∞ ∪ +∞ . C. ( )3;2− . D. [ )3;2− . 

Lời giải 

Chọn D 
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ĐKXĐ 
26 0

2 0
x x

x
 − − ≥


− ≠

3 2
2

x
x
− ≤ ≤

⇔  ≠
3 2x⇔ − ≤ < . 

Câu 22:  [0D4-5.4-2] Tập xác định của hàm số 2 24 25y x x x= − + −  là 

A. [ ] [ ]5;0 4;5− ∪ . B. ( ) ( )5;0 4;5− ∪ . 

C. [ ]5;5− . D. ( ] [ );0 4;−∞ ∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn A 

ĐKXĐ 
2

2

4 0
25 0
x x

x

 − ≥


− ≤

4 0
5 5

x x
x

≥ ∨ ≤
⇔ − ≤ ≤

5 0
4 5

x
x

− ≤ ≤
⇔  ≤ ≤

. 

Câu 23:  [0D4-5.4-2] Hệ bất phương trình 
 + − ≤


− − ≥

( 2)( 3) 0

( 2)( 3) 0

x x

x x
 có nghiệm là 

A. − ≤ ≤2 3x . B. − ≤ ≤2 3x . 

C. − ≤ ≤ −2 2x ; ≤ ≤3 3x . D. Vô nghiệm. 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có 
 + − ≤ − ≤ ≤ ⇔ ⇔ − ≤ ≤ 

− − ≥ ≥ ∨ ≤  

( 2)( 3) 0 2 3
2 3

( 2)( 3) 0 3 2

x x x
x

x x x x
. 

Câu 24:  [0D4-5.2-3] Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
2

3 2

2 8 0
2 2 0

x x
x x x

       
 

A. 2 1x   . B. 1  2x  . 
C. 2x  . D. 1 1 x   hoặc 2x  . 

Lời giải 

Chọn C 

Giải bất phương trình (1) ta được    ; 2 4;x      . 

Xét bất phương trình (2) cho 
3 2

1
2 2 0 2

1

x
x x x x

x

 

     
 

. 

Lập bảng xét dấu vế trái (2) ta được 

 

Tập nghiệm của bất phương trình (2) là    ; 1 1;2   . 

- + - +000

+∞21-1-∞

VT 2( )

x
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Kết hợp tập nghiệm của (1) và (2) ta được tập nghiệm của hệ là  ; 2  . 

Câu 25:  [0D4-5.2-3] Miền nghiệm của hệ bất phương trình: 

2

2

2

2 3 0
2 0
6 0

x x
x x
x x

 − − ≤


+ − ≥
 − − ≤

. 

A. 1 3x≤ ≤ . B. 1 3x x≤ − ∨ ≥ . 
C. 2 3x− ≤ ≤ . D. 1 1  3x x− ≤ ≤ ∨ ≥ . 

Lời giải 
Chọn A 

HBPT 
1 3

2 1
2 3

x
x x

x

− ≤ ≤
⇔ ≤ − ∨ ≥ ⇔
− ≤ ≤

1 3x≤ ≤ . 

Câu 26:  [0D4-5.2-3] Giải bất phương trình: 
2

2

3 22 3
1

x x
x x
− +

< <
− +

. 

A. 1  0x x< − ∨ > . B. 1 x <  ∨ 2x > . C. 1 2x− < < . D. 1 0x− < < . 
Lời giải 

Chọn D 

Do Do 2 1 0x x x+ + > ∀  nên BPT
( )
( )

2 2

2 2

3 2 3 1

3 2 2 1

x x x x

x x x x

 − + < − +⇔ 
− + > − +

2

2

2 1 0
0

x
x x

 + >⇔ 
+ <

⇔ 1 0x− < < . 

Câu 27:  [0D4-5.2-3] Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2 7 6 0
2 1 3

x x
x

 − + <
 − <

 là: 

A. (1;2) . B. [1;2] . C. ( ;1) (2; )−∞ ∪ +∞ . D. ∅ . 
Lời giải 

Chọn A 

2 1 6 1 67 6 0
1 2

3 2 1 3 1 22 1 3
x xx x

x
x xx

 < < < <− + <   ⇔ ⇔ ⇔ < <  − < − < − < <− <  
. 

Câu 28:  [0D4-5.5-2] Tập nghiệm của bất phương trình 2 212 12− − > + −x x x x  là 

A. ( ) ( ); 3 4;−∞ − ∪ +∞ . B. ( ) ( ); 4 3;−∞ − ∪ +∞ . C. ( ) ( )6; 2 3;4− − ∪ − . D. ( )4;3− . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 
( )

22 2
2 2

2 2

2 2 24 012 12
12 12

0 0          12 12  vô n
x xx x x x

x x x x
xx x x ghix em

 − − >− − > + −
− − > + − ⇔ ⇔ 

<− − < − − +  
 

( ) ( ); 3 4;⇔ −∞ − ∪ +∞  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: ( ) ( ); 3 4;S = −∞ − ∪ +∞ . 
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Câu 29:  [0D4-5.5-3] Bất phương trình: 
2

2

3 1 3
1

x x
x x
− +

<
+ +

có nghiệm là: 

A. 3 5
2

x −
< hoặc 3 5 .

2
x +
>  B. 3 5

2
x − −
<  hoặc 3 5 .

2
x − +
>  

C. 5 3
2

x −
<  hoặc 5 3 .

2
x +
>  D. 5 3

2
x − −
<  hoặc 5 3

2
x − +
> . 

Lời giải 
Chọn B 
Áp dụng công thức A B< B A B⇔ − < <  

2

2

3 1 3
1

x x
x x
− +

<
+ +

⇔

2

2

2

2

3 1 3
1

3 1 3
1

x x
x x
x x
x x

 − +
> − + +


− + < + +

⇔

2

2

2

2

4 4 0
1

2 6 2 0
1

x
x x

x x
x x

 +
> + +


− − − < + +

 

Vì 2 1 0x x x+ + > ∀ ∈ . 

Hệ bpt ⇔
2

2

2 6 2 0 (1)
4 4 0 (2)

x x
x

− − − <


+ >  

Giải (1): BXD: 

 
Ta có (1) ⇔ 3 5

2
x − −
<  hoặc 3 5

2
x − +
>

 
(2) ⇔ x∀ ∈  

Từ (1)(2) lấy giao hai tập nghiệm, ta có 3 5
2

x − −
<  hoặc 3 5

2
x − +
>  

Câu 30:  [0D4-5.4-3] Giải hệ phương trình: 

2

2

2

2

4 5 0            (1)
3 2
4 3 0            (2)

1

x x
x x
x x
x x

 + +
> − +


+ + > + +

 

A. 1 x < ∨  3x > . B. 3 x < −  ∨ 2x > . 
C. 3 2x− < < . D. 3 x < −  ∨ 1 1 x− < <  ∨ 2x > . 

Lời giải 
Chọn D 

Do 2 4 5 0 ;x x x+ + > ∀  2 1 0x x x+ + > ∀  nên HBPT 
2

2

3 2 0
4 3 0

x x
x x

 − + >⇔ 
+ + >

1 2
3 1

x x
x x
< ∨ >

⇔  < − ∨ > −
 

⇔ 3 x < −  ∨ 1 1 x− < <  ∨ 2x > . 
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Câu 31:  [0D4-5.4-3] Giải hệ bất phương trình: 
2 2

2

(2 3) ( 3) 0           (1)
2 5 3 0                      (2)

x x
x x

 + − + ≤


+ + ≥
. 

A. 32   1 0
2

x x− ≤ ≤ − ∨ − ≤ ≤ . B. 1  0x x≤ − ∨ ≥ . 

C. 2 x ≤ −  ∨ 1x ≥ − . D. 2 1x− ≤ ≤ − . 
Lời giải 

Chọn C 

HBPT ⇔
( )

2

2 03 6 0
3 12 5 3 0
2

xx x
x xx x

− ≤ ≤ + ≤ ⇔ 
≤ − ∨ ≥ −+ + ≥  

32   1 0
2

x x⇔ − ≤ ≤ − ∨ − ≤ ≤ . 

Câu 32:  [0D4-5.4-3] Giải hệ bất phương trình: 

2 7 10 0           (1)
1 1 1          (2)

8 1

x x

x x x

 + + ≥



+ < + +

. 

A. 8 5x− < ≤ − . B. 8 1x x< − ∨ > − . 
C. 8 x < −  ∨ 1 0x− < < . D. 2 1x− ≤ < − . 

Lời giải 
Chọn C 

Với 0;  1;  8x x x≠ ≠ − ≠ . HBPT ( )( ) ( ) ( )
( )( )

2 7 10 0
8 1 1 8

0
8 1

x x
x x x x x x

x x x

 + + ≥
⇔ + + + + − + < + +

( )( )

2

2

7 10 0
2 8 0

8 1

x x
x x

x x x

 + + ≥
⇔ + + < + +

 

Do 2 2 8 0;x x x+ + > ∀  nên HBPT 
( )( )

2

2

7 10 0

8 0

x x

x x x

 + + ≥⇔ 
+ + <

5  2
8  1 0

x x
x x
≤ − ∨ ≥ −

⇔  < − ∨ − < <
 

⇔ 8 x < −  ∨ 1 0x− < < . 

Câu 33:  [0D4-5.4-3] Nghiệm của hệ bất phương trình: 
2

3 2

2 6 0
1 0

x x
x x x

 − − ≤


+ − − ≥
là: 

A. –2  3.x≤ ≤  B. –1  3.x≤ ≤  
C. 1  3x≤ ≤  hoặc   –1 .x=  D. 1  2x≤ ≤ . 

Lời giải 

Chọn C 

2

3 2

2 6 0
1 0

x x
x x x

 − − ≤


+ − − ≥
 

3 2
2

1

x

x

− ≤ ≤⇔ 
 ≥

 1 2x⇔ ≤ ≤ . 

DẠNG 4: ĐIỀU KIỆN VỀ DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 

 
BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 

1 
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Câu 1: Tìm các giá trị của m  để biểu thức sau luôn âm: ( ) 2 2f x x x m= − − −  

Lời giải 

( )
1 0 10,

' 1 4 0 4
a

f x x m
m

= − <
< ∀ ⇔ ⇔ >∆ = − <

 

Vậy với 1 0
4

m− < <  thì biểu thức ( )f x  luôn âm. 

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình sau nghiệm đúng với x∀ ∈  
2 23x 2( 1) 2 3 2 0  m x m m− + − + − ≥  

Lời giải 
2 23x 2( 1) 2 3 2 0  m x m m x R− + − + − ≥ ∀ ∈  

2 2' ( 1) 3(2 3 2) 0m m m⇔ ∆ = + + − + ≤  27 7 7 0m m⇔ − + ≤  bpt vô nghiệm 

Vậy không có m thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 3: Tìm tất cả các giá trị của m  để hàm số sau xác định với mọi x∈ . 

( )
2

1
( 1) 2( 2) 2

f x
m x m x m

=
− − − + −

 

Lời giải 

( )2( 1) 2( 2) 2 0 1m x m x m x− − − + − > ∀ ∈ . 

Trường hợp 1: 1 0 1m m− = ⇔ =  2 1x x⇒ + >∀ ∈  ( Sai). 

Trường hợp 2 : 1 0 1m m− ≠ ⇔ ≠ . 

Khi đó 

( )
( ) ( )( )2 2

11 0 1 31 23 222 7 6 02 1 2 0
2

mm m
m

mm mm m m

>− > > ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ < <  
′ < <− + <∆ = − − − − <   

Vậy 

3 2
2

m< < . 

Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình sau vô nghiệm. 
2 2( 2) 2 1 0x m x m+ − + − ≤  

Lời giải 
BPT có vô nghiệm  2 2 2 2 1 0,x m x m x         ( )2' 2 2 1 0m m⇔ ∆ = − − + <  

2 6 5 0m m⇔ − + <  

1 < 5m⇔ < . 

Câu 5: Tìm m  để mọi [ ]1;1x∈ −  đều là nghiệm của bất phương trình ( )2 23 2 5 2 8 0x m x m m− + − + + ≤  

(1) 

Lời giải 
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Ta có ( )2 23 2 5 2 8 0 2x m x m m x m− + − + + = ⇔ = +  hoặc 4
3

mx −
=  

* Với 4 12 3 6 4
3 2

mm m m m−
+ > ⇔ + > − ⇔ > −  ta có 

Bất phương trình (1) 4 2
3

m x m−
⇔ ≤ ≤ +  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình (1) là 4 ; 2
3

m m− +  
 

Suy ra mọi [ ]1;1x∈ −  đều là nghiệm của bất phương trình (1) 

khi và chỉ khi [ ]
4141;1 ; 2 3

3 1 2

m
m m

m

−− ≥−  − ⊂ + ⇔     ≤ +

 

7
7

1
m

m
m

≥
⇔ ⇔ ≥ ≥ −

 

Kết hợp với điều kiện 1
2

m > −  ta có 7m ≥  thỏa mãn yêu cầu bài toán 

* Với 4 12
3 2

mm m−
+ < ⇔ < −  ta có 

Bất phương trình (1) 42
3

mm x −
⇔ + ≤ ≤  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình (1) là 42;
3

mm − +  
 

Suy ra mọi [ ]1;1x∈ −  đều là nghiệm của bất phương trình (1) 

khi và chỉ khi [ ]
1 2

41;1 2; 43 1
3

m
mm m

− ≥ +
−  − ⊂ + ⇔ −  ≤  

 

3
3

1
m

m
m
≤ −

⇔ ⇔ ≤ − ≤
 

Kết hợp với điều kiện 1
2

m < −  ta có 3m ≤ −  thỏa mãn yêu cầu bài toán 

* Với 1
2

m = −  ta có bất phương trình (1) 3
2

x⇔ =  nên 1
2

m = −  không thỏa mãn yêu cầu bài 

toán. 

Vậy ( ; 3] [7; )m∈ −∞ − ∪ +∞  là giá trị cần tìm. 

Câu 6: Cho biểu thức ( ) 2 2 90f x x mx m= − − + . Xác định tham số m  để : 

 1) ( ) 0  f x x> ∀ ∈ . 

 2) ( ) 0  f x x≥ ∀ ∈ . 

 3) ( ) ( )0  0;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

 4) ( ) ( )0  ;0f x x≥ ∀ ∈ −∞ . 
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 5) ( ) ( )0  3;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

 6) ( ) ( )0  ; 4f x x≥ ∀ ∈ −∞ − . 

 7) ( ) ( )0  1;0f x x≤ ∀ ∈ − . 

 8) ( ) ( )0  0;2f x x≤ ∀ ∈ . 

 9) ( ) 0  f x <  vô nghiệm. 

 10) ( ) 0  f x ≤  vô nghiệm. 

Câu 7: Cho biểu thức ( ) 2 2 110f x x mx m= − − + − . Xác định tham số m  để : 

 1) ( ) 0  f x x< ∀ ∈ . 

 2) ( ) 0  f x x≤ ∀ ∈ . 

 3) ( ) ( )0  0;f x x≤ ∀ ∈ +∞ . 

 4) ( ) ( )0  ;0f x x≤ ∀ ∈ −∞ . 

 5) ( ) ( )0  3;f x x≤ ∀ ∈ +∞ . 

 6) ( ) ( )0  ; 4f x x≤ ∀ ∈ −∞ − . 

 7) ( ) ( )0  1;0f x x≥ ∀ ∈ − . 

 8) ( ) ( )0  0;2f x x≥ ∀ ∈ . 

 9) ( ) 0  f x >  vô nghiệm. 

 10) ( ) 0  f x ≥  vô nghiệm. 

Câu 8: Cho biểu thức ( ) ( ) ( )21 2 1 2 12f x m x m x m= − − − − + . Xác định tham số m  để : 

 1) ( ) 0  f x x> ∀ ∈ . 

 2) ( ) 0  f x x≥ ∀ ∈ . 

 3) ( ) ( )0  0;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

 4) ( ) ( )0  ;0f x x≥ ∀ ∈ −∞ . 

 5) ( ) ( )0  2;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

 6) ( ) ( )0  ; 3f x x≥ ∀ ∈ −∞ − . 

 7) ( ) 0  f x <  vô nghiệm. 

 8) ( ) 0  f x ≤  vô nghiệm. 

 9) ( ) 0  f x x< ∀ ∈ . 

 10) ( ) 0  f x x≤ ∀ ∈ . 
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 11) ( ) ( )0  0;f x x≤ ∀ ∈ +∞ . 

 12) ( ) ( )0  ;0f x x≤ ∀ ∈ −∞ . 

 13) ( ) ( )0  5;f x x≤ ∀ ∈ +∞ . 

 14) ( ) ( )0  ;1f x x≤ ∀ ∈ −∞ . 

 15) ( ) 0  f x >  vô nghiệm. 

 16) ( ) 0  f x ≥  vô nghiệm. 

Câu 9: Cho biểu thức ( ) ( ) ( )22 2 4 2 8f x m x m x m= + − − + + . Xác định tham số m  để : 

 1) ( ) 0  f x x> ∀ ∈ . 

 2) ( ) 0  f x x≥ ∀ ∈ . 

 3) ( ) ( )0  0;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

 4) ( ) ( )0  ;0f x x≥ ∀ ∈ −∞ . 

 5) ( ) ( )0  1;f x x≥ ∀ ∈ +∞ . 

 6) ( ) ( )0  ; 1f x x≥ ∀ ∈ −∞ − . 

 7) ( ) 0  f x <  vô nghiệm. 

 8) ( ) 0  f x ≤  vô nghiệm. 

 9) ( ) 0  f x x< ∀ ∈ . 

 10) ( ) 0  f x x≤ ∀ ∈ . 

 11) ( ) ( )0  0;f x x≤ ∀ ∈ +∞ . 

 12) ( ) ( )0  ;0f x x≤ ∀ ∈ −∞ . 

 13) ( ) ( )0  1;f x x≤ ∀ ∈ − +∞ . 

 14) ( ) ( )0  ; 2f x x≤ ∀ ∈ −∞ − . 

 15) ( ) 0  f x >  vô nghiệm. 

 16) ( ) 0  f x ≥  vô nghiệm. 

  

 

Câu 1:  [0D4-5.1-3] Để ( ) ( )2 1 2 7 0f x x m x m= + + + + >  với mọi x thì 

A. 3 9m− ≤ ≤ . B. 3 9m m< − ∨ > . 
C. 3 9m− < < . D. 3 9m m≤ − ∨ ≥ . 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

2 
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Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) 0f x > x∀ ∈ 2

1 0
6 27 0

a
m m

= >
⇔ 

∆ = − − <
3 9m⇔ − < < . 

Câu 2:  [0D4-5.1-3] Bất phương trình ( ) 2 4 3 1 0f x mx x m= − + + >  nghiệm đúng mọi 0x >  khi 

A. 0m > . B. 4
3

m > . C. 1m > . D. 2m > . 

Lời giải 

Chọn C 

Chọn 1m = ( ) 2 4 4 0f x x x= − + >  không đúng với 2x =  nên ta loại A. 

Chọn 4
3

m = ( ) 24 4 5 0
3

f x x x= − + >  đúng x∀ ∈  do 4 0
3

a = >  và 32 0
3
−

∆ = <  nên loại

 B. 

Chọn 2m = ( ) ( )222 4 7 2 1 5 0f x x x x= − + = − + > x∀ ∈ nên ta loại D. 

Câu 3:  [0D4-5.1-3] Cho bất phương trình ( )2 22 4 –1 15 2 7 0x k x k k− + − − > . Giá trị nguyên của k để 

bất phương trình nghiệm đúng mọi x∈  là 
A. 2k = . B. 3k = . C. 4k = . D. 5k = . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( ) 0f x > x∀ ∈ 2

1 0
6 8 0

a
k k

= >
⇔ 

∆ = − + <
2 4k⇔ < <  mà k nguyên nên 3k = . 

Câu 4:  [0D4-5.1-3] Tìm m  để ( ) 21 0,m x mx m x+ + + < ∀ ∈ ? 

A. 1m < − . B. 1m > − . C. 
4
3

m < − . D. 
4
3

m > . 

Lời giải 
Chọn C 
Với 1m = −  không thỏa mãn. 

Với 1m ≠ − , ( ) 2 0
1 0,

0
a

m x mx m x
<

+ + + < ∀ ∈ ⇔ ∆ <
  

2

1 0
3 4 0

m
m m
+ <

⇔ 
− − <

1
4
3

0

m

m

m

< −
⇔ < −

 >

4
3

m⇔ < − . 

Câu 5:  [0D4-5.1-2] Tìm m  để ( ) ( )2 2 2 3 4 3 0,f x x m x m x= − − + − > ∀ ∈ ? 
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A. 
3
2

m > . B. 
3
4

m > . C. 
3 3
4 2

m< < . D. 1 3m< < . 

Lời giải 
Chọn D 
( ) ( )2 2 2 3 4 3 0,f x x m x m x= − − + − > ∀ ∈ 0⇔ ∆ < 24 16 12 0m m⇔ − + < 1 3m⇔ < < . 

Câu 6:  [0D4-5.2-3] Với giá trị nào của a  thì bất phương trình 2 0,ax x a x− + ≥ ∀ ∈ ? 

A. 0a = . B. 0a < . C. 
10
2

a< ≤ . D. 
1
2

a ≥ . 

Lời giải 
Chọn D 
TH 1: 0a   không thỏa mãn. 

TH 2:  0a   

Để bất phương trình 2 0,ax x a x− + ≥ ∀ ∈
0
0a

∆ ≤
⇔  >

21 4 0
0
a

a
 − ≤

⇔ 
>

1
2

1
2

0

a

a

a

 ≥


⇔  ≤ −


>

1
2

a⇔ ≥ . 

Câu 7:  [0D4-5.1-2] Cho 2( ) 2 ( 2) 4f x x m x m= − + + + − . Tìm m  để ( )f x âm với mọi x . 
A. 14 2m− < < . B. 14 2m− ≤ ≤ . 
C. 2 14m− < < . D. 14m < −  hoặc 2m > . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có ( ) 0,f x x< ∀ ∈
0
0a

∆ <
⇔  <

( ) ( )22 8 4 0m m⇔ + + − < 2 12 28 0m m⇔ + − <

14 2m⇔ − < < . 

Câu 8:  [0D4-5.2-2] Tìm giá trị nguyên của k  để bất phương trình ( )2 22 4 1 15 2 7 0x k x k k− − + − − >

nghiệm đúng với mọi x∈  là 
A. 2k = . B. 3k = . C. 4k = . D. 5k = . 

Lời giải 
Chọn B 
Để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x∈  thì: 

1 0
0

a = >
⇔ ′∆ <

0′∆ < ( )2 24 1 15 2 7 0k k k⇔ − − + + < 2 4k⇔ < <  

Vì k∈  nên 3k = . 

Câu 9:  [0D4-5.2-3] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình sau vô nghiệm 

( ) ( ) ( )23 2 4 0m x xf mx − + + − >=  

A. 22 2m m≤ − ∨ ≥ . B. 22 2m− ≤ ≤ . 

C. 22 2m− < < . D. 
22 2

3
m

m
− ≤ ≤
 =

. 
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Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( ) 0f x >  vô nghiệm ( ) 0f x x⇔ ≤ ∀ ∈ . 

Xét 3m = ( ) 5 4f x x= −  nên loại 3m = . 

Xét 3m ≠ ( ) 0f x x≤ ∀ ∈ 2

3 0
20 44 0

a m
m m

= − <
⇔ 

∆ = + − ≤
22 2m⇔ − ≤ ≤ . 

Câu 10:  [0D4-5.2-3] Cho bất phương trình ( )2 2 1 1 0mx m x m− − + + <  (1). Tìm tất cả các giá thực của 

tham số m để bất phương trình (1) vô nghiệm. 

A. 1
8

m ≥ . B. 1
8

m > . C. 1
8

m < . D. 1
8

m ≤ . 

Lời giải 

Chọn A 

Đặt ( ) ( )2 2 1 1f x mx m x m= − − + + . 

Ta có ( ) 0f x <  vô nghiệm ( ) 0f x x⇔ ≥ ∀ ∈ . 

Xét 0m = ( ) 1f x x= +  nên loại 0m = . 

Xét 0m ≠ ( ) 0f x x≥ ∀ ∈
0
8 1 0

m
m

>
⇔ ∆ = − + ≤

1
8

m⇔ ≥ . 

Câu 11:  [0D4-5.2-3] Với giá trị nào của m  thì bất phương trình 2 0x x m− + ≤  vô nghiệm? 

A. 1m < . B. 1m > . C. 
1
4

m < . D. 
1
4

m > . 

Lời giải 
Chọn D 
Bất phương trình 2 0x x m− + ≤  vô nghiệm khi và chỉ khi bất phương trình 

2 0,x x m x− + > ∀ ∈
0

1 0
∆ <

⇔  >
1 4 0m⇔ − <

1
4

m⇔ > . 

Câu 12:  [0D4-5.2-3] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để bất phương trình sau có tập nghiệm là  ? 
2 3 22 3 4 4 0x mx mx mx      

A. 1. B. 4. 
C. 6. D. Nhiều hơn 6 nhưng hữu hạn. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 2 3 22 3 4 4 0x mx mx mx      3 22 1 3 4 4 0mx m x mx       . 
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Để bất phương trình có tập nghiệm là   thì   2

2 0

1 3 4 4 0,

m

m x mx x

        

 

2

0

1 3 0

' 4 12 4 0

m

m

m m

        

0

1
3

3 13 3 13
2 3

m

m

m

      

0m  . 

Vậy có 1 giá trị nguyên của m  để bất phương trình có tập nghiệm là  . 

Câu 13:  [0D4-5.2-3] Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 
( ) ( )21 2 1 5 0m x m x− + − + >  đúng với mọi x∈ . 

A. 1m <  hoặc 6m > . B. 1 6m< < . C. 1m > . D. 1 6m≤ < . 
Lời giải 

Chọn D 

* Nếu 1m =  thì ( ) 5 0,f x x= > ∀ ∈ . 

* Nếu 1m ≠  thì ( )
0

0,
0

f x x
a
′∆ <

> ∀ ∈ ⇔  >


2 7 6 0
1 0

m m
m
 − + <

⇔ 
− >

1 6
1

m
m
< <

⇔  >
1 6m⇔ < < . 

Vậy ( ) 0, 1 6f x x m> ∀ ∈ ⇔ ≤ <  

Câu 14:  [0D4-5.2-3]Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 
( ) ( )21 2 1 3 8 0m x m x m+ − − + − ≤  đúng với mọi x∈ . 

A. 1m < − . B. 3m > . C. 
3
2

m ≤ − . D. 
3 3
2

m− < ≤ . 

Lời giải 

Chọn C 

* Nếu 1m = −  thì ( ) 114 11 0
4

f x x x= − ≤ ⇔ ≤  không thỏa mãn. 

* Nếu 1m ≠ −  thì ( )
0

0,
0

f x x
a
′∆ ≤

≤ ∀ ∈ ⇔  <


22 3 9 0
1 0

m m
m
− + + ≤

⇔ 
+ <

3 3
2
1

m m

m

 ≤ − ∨ ≥⇔ 
 < −

3
2

m⇔ ≤ − . 

Vậy ( ) 30,
2

f x x m≤ ∀ ∈ ⇔ ≤ −  

Câu 15:  [0D4-5.1-3] Tìm tất cả các giá trị của m  để biểu thức ( )2 2 8 1x m x m− + + +  luôn dương với 

mọi x  
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A. 0 20m m< ∨ > . B. 0 20m< < . 
C. 0 28m m< ∨ > . D. 0 28m< < . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có hệ số 1 0a = > ; 2 28m m∆ = − . 

( )2 2 8 1 0,x m x m x− + + + > ∀ ∈ 0⇔ ∆ < ⇔ 2 28 0m m− < 0 28m⇔ < < . 

Câu 16:  [0D4-5.2-3]Tìm tất cả các giá trị của m  để bất phương trình ( )2 24 1 1 0x m x m− + + + − ≥  vô 

nghiệm x . 

A. 
5 1
3

m m< − ∨ > − . B. 
5 1
3

m− < < − . C. 3 1m m≤ ∨ ≥ . D. 0 28m≤ ≤ . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có hệ số 1 0a = − < ; 23 8 5m m′∆ = + + . 

Bất phương trình ( )2 24 1 1 0x m x m− + + + − ≥  vô nghiệm ( )2 24 1 1 0x m x m⇔ − + + + − <  đúng 

x∀  0′⇔ ∆ < ⇔ 23 8 5 0m m+ + <
5 1
3

m⇔ − < < − . 

Câu 17:  [0D4-5.2-3]Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 
( ) ( )22 1 2 2 4 0m x m x m− + − + − >  vô nghiệm. 

A. 
11
2

m m≤ ∨ = . B. 1m ≤ . 

C. 0m ≤ . D. 
10
2

m m≤ ∨ = . 

Lời giải 

Chọn C 

* Nếu 
1
2

m =  thì ta được 
7
6

x ≥ − . Vậy 
1
2

m =  loại. 

* Nếu 
1
2

m ≠  thì bất phương trình vô nghiệm 
0

0a
′∆ ≤

⇔  <

2 5 0
2 1 0

m m
m

− + ≤
⇔ 

− <

0 5
1
2

m m

m

≤ ∨ ≥
⇔ 

<
0m⇔ ≤ . 

Câu 18:  [0D4-5.2-4] Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 22 4 5 0x x m− − + ≥  
nghiệm đúng với mọi x  thuộc đoạn [ ]2;3− . 

A. 7m ≥ . B. 7m > . C. 6m ≥ . D. 7m ≤ . 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có 2 14m′∆ = − + . 



CHUYÊN ĐỀ VI – TOÁN 10 – CHƯƠNG VI – HÀM SỐ – ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 

THI247.com 

* 0 7m′∆ ≤ ⇔ ≥  thì bất phương trình 22 4 5 0x x m− − + ≥  nghiệm đúng x∀ ∈ . 

* 0 7m′∆ > ⇔ <  thì bất phương trình có tập nghiệm là 

2 14 2
2

2 14 2
2

mx

mx

 − −
<


 + −

>


 

Yêu cầu bài toán 

2 14 2 3
2

2 14 2 2
2

m

m
m

 − −
≥

⇔ ⇔ ∈∅
 + −

≤ −


. 

Câu 19:  [0D4-5.2-4]Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 22 4 5 0x x m− − + ≥  nghiệm 
đúng với mọi x  thuộc đoạn [ ]2;6 . 

A. 7m ≥ . B. 4m > . C. 5m ≥ . D. 4m ≥ . 
Lời giải 

Chọn C 

Ta có 2 14m′∆ = − + . 

* 0 7m′∆ ≤ ⇔ ≥  thì bất phương trình 22 4 5 0x x m− − + ≥  nghiệm đúng x∀ ∈ . 

* 0 7m′∆ > ⇔ <  thì bất phương trình có tập nghiệm là 

2 14 2
2

2 14 2
2

mx

mx

 − −
<


 + −

>


 

Yêu cầu bài toán 

2 14 2 6
2 5

2 14 2 2
2

m

m
m

 − −
≥

⇔ ⇔ ≥
 + −

≤


. 

Kết hợp hai trường hợp ta được 5m ≥ . 

Câu 20:  [0D4-5.2-4] Với giá trị nào của tham số m  thì bất phương trình ( ) ( )2 1 3 1 0m x m x+ + + + >  

nghiệm đúng với mọi [ ]1;2x∈ − ? 

A. 0 2m≤ ≤ . B. 0m > . C. 2m < . D. 0 2m< < . 
Lời giải 

Chọn D 

Bất phương trình tương đương 2

3 1
1

mx
m m
− −

>
+ +

. 

Suy ra tập nghiệm là 2

3 1 ;
1

mS
m m
− − = +∞ + + 

. 

Để bất phương trình nghiệm đúng [ ]1;2x∈ −  khi và chỉ khi 

[ ] 2
2 2

3 1 3 11;2 ; 1 2 0 0 2
1 1

m m m m m
m m m m
− − − − − ⊂ +∞ ⇔ < − ⇔ − < ⇔ < < + + + + 

. 
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Vậy 0 2m< <  thỏa yêu cầu bài toán. 
Câu 21:  [0D4-5.1-4] Tìm giá trị của tham số m để ( ) 2 4 – 5 0f x x x m++= ≤  trên một đoạn có độ dài 

bằng 2 . 
A. 10m = . B. 8m = . C. 9m = . D. 7m = . 

Lời giải 
Chọn B 

Vì ( ) 2 4 – 5f x x x m= ++  có hệ số 1 0a = >  nên để thỏa yêu cầu bài toán thì phương trình 
2 4 – 5 0x x m+ =+  có hai nghiệm phân biệt 1x , 2x  thỏa mãn 1 2 2x x− = . 

( )
( ) ( )22

1 2 1 21 2

4 5 0 9

4 4 04

m m

x x x xx x

′∆ = − − > < ⇔ 
+ − − =− =   ( )

9 9
8

16 4 5 4 0 8
m m

m
m m

< <⇔ ⇔ ⇒ = − − − = = 
. 

Câu 22:  [0D4-5.2-4] Cho hàm số ( ) ( )( )( )21 3 4 6f x x x x x= + + + + . Tìm tất cả các giá trị của tham số 

m  để ( ) ,f x m x≥ ∀ ∈ . 

A. 
9
4

m ≤ − . B. 2m ≤ − . 

C. 2m ≤ −  hoặc 
3
2

m ≥ − . D. 
9 2
4

m− ≤ ≤ − . 

Lời giải 

Chọn B 
( ) ( )( )2 24 3 4 6f x x x x x= + + + + . 

Đặt 2 4t x x= + , điều kiện tồn tại x  là 4t ≥ − . 

Ta được ( ) 2 9 18f t t t= + + . 

Yêu cầu bài toán ( ) , 4f t m t⇔ ≥ ∀ ≥ − . 

Lập BBT hàm ( ) 2 9 18f t t t= + + , 4t ≥ −  ta được 

 

Ta có ( ) , 4 2m f t t m≤ ∀ ≥ − ⇔ ≤ − . 

Câu 23:  [0D4-5.2-4] Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hàm số 

( ) ( )2 2

1

2 2 4 8
y

m m x m x m
=

+ + − + + +
 xác định với mọi x  thuộc  . 

A. 4 14 4 14 0m m− − < < − + ∨ > . B. 4 14 4 14m− − < < − + . 

C. 2 7 2 7 0m m− − < < − + ∨ > . D. 2 7 2 7m− − < < − + . 
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Lời giải 

Chọn A 
Hàm số xác định ( ) ( ) ( )2 22 2 4 8 0x g x m m x m x m x∀ ∈ ⇔ = + + − + + + > ∀ ∈  . 

2
2 1 72 0

2 4
a m m m m = + + = + + > ∀ 

 
, do đó ( ) 3 20 8 2 0g x x m m m′> ∀ ∈ ⇔ ∆ = − − − <  

4 14 4 14 0m m⇔ − − < < − + ∨ > . 

Câu 24:  [0D4-5.7-4] Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 
2

2

2 2 3
1

x mx
x x
− +

≤
+ +

 có tập 

nghiệm là  . 
A. 3 2m− ≤ ≤ . B. 3 2 5m m− ≤ ≤ ∨ > . 
C. 5 3 1m m< − ∨ − ≤ ≤ − . D. 5 1m− ≤ ≤ − . 

Lời giải 

Chọn D 
2

2 2

2 2

2

2 2 3
2 2 13

1 2 2 3
1

x mx
x mx x x
x x x mx

x x

 − +
≥ −− +  + +≤ ⇔ + + − + ≤ + +

( )
( )

2

2

5 3 5 0

3 1 0

x m x

x m x

 + − + ≥⇔ 
+ + + ≥

 ( )2do , 1 0x x x∀ ∈ + + >  

Bất phương trình đã cho có tập nghiệm là 

( )
( )

2

2

5 3 5 0,

3 1 0,

x m x x

x m x x

 + − + ≥ ∀ ∈⇔ 
+ + + ≥ ∀ ∈





 

( )
( )

2
1

2
2

3 100 0

3 4 0

m

m

∆ = − − ≤⇔ 
∆ = + − ≤

7 13
5 1

m
m

− ≤ ≤
⇔ − ≤ ≤ −

5 1m⇔ − ≤ ≤ − . 

Câu 25:  [0D4-5.3-4] Tìm tất cả các tham số m  để bất phương trình 
( ) ( )3 2 2

2

1 2
0

2
m x m m x m

x x
+ − + +

≤
+ +

 có 

nghiệm. 

A. 
11 0
2

m m− ≤ ≤ ∨ ≥ . B. 
10
2

m m≤ ∨ ≥ . 

C. 
11
2

m m≤ − ∨ ≥ . D. 
11 0
2

m m≤ − ∨ ≤ ≤ . 

Lời giải 

Chọn B 
2 2 0x x x+ + > ∀ ∈  nên 

( ) ( ) ( ) ( )
3 2 2

3 2 2
2

1 2
0 1 2 0

2
m x m m x m

m x m m x m
x x

+ − + +
≤ ⇔ + − + + ≤

+ +
 ( )* . 

* Nếu 1m = −  thì ( )*  trở thành 1 0− ≤  đúng x∀ . 

* Nếu 1m ≠ −  thì ta có 3 22m m m′∆ = + − . 
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+) 
10 1 0
2

m m′∆ ≥ ⇔ − < ≤ ∨ ≥  thì phương trình ( ) ( )3 2 21 2 0m x m m x m+ − + + =  luôn có hai 

nghiệm nên bất phương trình ( )*  luôn có nghiệm. 

+) 
10 1 0
2

m m′∆ < ⇔ < − ∨ < < . 

Với 1m < −  thì ta có 
0

0a
′∆ <

 <
 nên bất phương trình ( )*  có tập nghiệm là  . 

Với 
10
2

m< <  thì ta có 
0

0a
′∆ <

 >
 nên bất phương trình ( )*  vô nghiệm. 

Vậy 
10
2

m m≤ ∨ ≥  thỏa yêu cầu đề bài. 

DẠNG 5: ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA TAM THỨC BẬC HAI 
{Tìm điều kiện của tham số để tam thức bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện…} 

 

Câu 1: Tìm điều kiện của tham số m để phương trình ( ) 22 3 2 3 0m x x m+ − + − =  có hai nghiệm trái 

dấu. 
Lời giải 

Điều kiện cần và đủ để phương trình có hai nghiệm trái dấu là: ( )( )2 2 3 0m m+ − < . 

32
2

m⇔ − < < . 

Câu 2: Tìm giá trị của tham số m  để phương trình 2( 3) ( 3) ( 1) 0m x m x m− + + − + =  có hai nghiệm phân 
biệt 

Lời giải 

2( 3) ( 3) ( 1) 0− + − − + =  m x m x m có hai nghiệm phân biệt 2

3 0
( 3) 4( 3)( 1) 0

− ≠
⇔  − − − + >

m
m m m

 

( )( )
3

3 3 7 0
≠

⇔  − + <

m
m m

7 3
3

⇔ − < <m . 

Câu 3: Xác định m để phương trình: 2( 1) 2( 2) 1 0m x m x m+ − + + − =  có 2  nghiệm phân biệt khác 0  

sao cho 
1 2

1 1 2
x x
+ > . 

Lời giải 

2( 1) 2( 2) 1 0m x m x m+ − + + − = . 

BÀI TẬP TỰ LUẬN. 

 

1 
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt khác 0  khi 

( ) ( )( )2

11 0 1
2 1 1 0 4 5 0

4
11 0 1

mm m
m m m m m

mm m

≠ −+ ≠ ≠ −  5 + − + − > ⇔ + > ⇔ > −  
  ≠− ≠  ≠

 ( )1 . 

Viet 

( )
1 2

1 2

2 2
1

1
1

m
x x

m
mx x
m

+
+ = +

− = +

 

Khi đó 1 2 2 2

1 2 1 2

21 1 2 0x x x x
x x x x

+ −
+ > ⇔ >  

( )2 2 12 51 1 0 0 11 1
1

m m
m m mm m

m

+ −
−

+ +⇔ > ⇔ > ⇔ >
− −
+

 ( )2 . 

Từ ( ) ( )1 ; 2 1m⇒ > . 

Câu 4: Với giá trị nào của m  thì phương trình: 2( 1) 2( 2) 3 0m x m x m− − − + − =  có hai nghiệm 1 2,x x  

thỏa mãn 1 2 1 2 1x x x x+ + < ? 
Lời giải 

PT 2( 1) 2( 2) 3 0m x m x m− − − + − =  có hai nghiệm 1 2,x x  khi 
0 1 0

1
0 1 0 

a m
m

m
≠ − ≠ 

⇔ ⇔ ≠ ′∆ ≥ > ∀ 
. 

Khi đó, theo định lý Vi-ét ta có: 

( )
1 2

1 2

2 2
1

3
1

m
x x

m
mx x
m

−
+ = −

− = −

 ( )
1 2 1 2

2 2 31 1
1 1

m mx x x x
m m

− −
⇒ + + < ⇔ + <

− −
 

( )2 2 3 1 2 60 0 1 3
1 1 1 1

m m m m m
m m m m

− − − −
⇔ + − < ⇔ < ⇔ < <

− − − −
. 

Vậy 1 3m< < . 

Câu 5: Cho hàm số ( ) 22 3 2 3y m x mx m= − − + −  ( m là tham số). Tìm các giá trị của tham số m để đồ 

thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho gốc tọa độ O  nằm giữa A  và B . 
Lời giải 

Phương trình hoành độ giao điểm là ( ) 22 3 2 3 0− − + − =m x mx m  

Điều kiện để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho gốc tọa độ O  nằm 

giữa A  và B  là 2 3 3
. 0 0 2

2 2A B

m
x x m

m

−
< ⇔ < ⇔ < <

−
. 
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Câu 1:  [0D4-5.2-3] Tìm điều kiện của b  để ( ) 2 3f x x bx= − + có hai nghiệm phân biệt? 

A. 2 3;2 3b  ∈ −  . B. ( )2 3;2 3b∈ − . 

C. ( ); 2 3 2 3;b  ∈ −∞ − ∪ +∞  . D. ( ) ( ); 2 3 2 3;b∈ −∞ − ∪ +∞ . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có ( ) 2 3f x x bx= − +  có nghiệm khi 2 2 3
12 0

2 3

b
b

b

 < −
− > ⇔ 

>
. 

Câu 2:  [0D4-5.2-3] Giá trị nào của m thì phương trình ( ) ( ) ( )23 3 1 0m x m x m− + + − + =  (1) có hai 

nghiệm phân biệt? 

A. ( ) { }3; 1; \ 3
5

m  ∈ −∞ − ∪ +∞ 
 

. B. 3 ;1
5

m  ∈ − 
 

. 

C. 
3 ;
5

m  ∈ − +∞ 
 

. D. { }\ 3m∈ . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có ( )1  có hai nghiệm phân biệt khi 
0

' 0
a ≠
∆ > 2

3
5 2 3 0
m
m m
≠

⇔ 
− − >

3
5
3

1

m

m

m

≠
⇔ < −

 >

. 

Câu 3:  [0D4-5.2-3] Các giá trị m  để tam thức 2( ) ( 2) 8 1f x x m x m= − + + +  đổi dấu 2 lần là 
A. 0m ≤ hoặc 28m ≥ . B. 0m < hoặc 28m > . 
C. 0 28m< < . D. 0m > . 

Lời giải 
Chọn B 
để tam thức 2( ) ( 2) 8 1f x x m x m= − + + +  đổi dấu 2 lần khi và chỉ khi 

( ) ( )20 2 4 8 1 0m m∆ > ⇔ + − + > 2 28 0m m⇔ − >
28
0

m
m
>

⇔  <
. 

Câu 4:  [0D4-5.2-4] Cho phương trình 2 2 0x x m    (1). Tìm tất cả các giá trị của m  để (1) có 2 
nghiệm 

1 2
,x x  thỏa mãn 

1 2
2x x  . 

A. 0m  . B. 1m  . C. 1 0m   . D. 1
4

m


 . 

Lời giải 

Chọn C 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

2 
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt 
 2

1 0

' 1 0m

      
1m  . 

Khi đó, phương trình có hai nghiệm 
1 2
,x x  thỏa mãn 

1 2
2x x   

  
1 2

1 2

2 2 0

2 2 0

x x

x x

          
1 2

1 2 1 2

4 0

2 4 0

x x

x x x x

        

2 4 0

2.2 4 0m

      
0m  . 

Kết hợp với điều kiện ta được: 1 0m   . 

Câu 5:  [0D4-5.2-4] Với điều kiện nào của m để phương trình 2 ( 1) 2 0x m x m− − + + =  có 2 nghiệm phân 

biệt x1, x2 khác 0 thỏa mãn 
2 2
1 2

1 1 1
x x

+ > . 

A. 2 7m− < < . B. 2 1m− ≠ < − . 

C. 7
8

m < −  và 2m ≠ − . D. 2 1 m− ≠ < −  ∨ 7m > . 

Lời giải 
Chọn B 

PT có 2 nghiệm phân biệt khác 0 
( ) ( )2

2 0

1 4 2 0

m

m m

+ ≠⇔ 
∆ = − − + >

2

2
6 7 0

m
m m
≠ −

⇔ 
− − >

 

( )
2

*
1 7

m
m m
≠ −

⇔  < − ∨ >
. 

Theo Vi-et ta có ( )1 2

1 2

1
1

2
x x m
x x m
+ = −

 = +
. 

Ta có 
2 2
1 2

1 1 1
x x

+ >
2 2

1 2
2 2

1 2

1x x
x x
+

⇔ >
( )2

1 2 1 2
2 2

1 2

2
1

x x x x
x x

+ −
⇔ >

( ) ( )
( )

2

2

1 2 2
1

2
m m

m
− − +

⇔ >
+

 

( )2
8 7 70

82
m m

m
− −

⇔ > ⇔ < −
+

. 

Kết hợp (*) ta có 2 1m− ≠ < − . 

Câu 6:  [0D4-5.2-4] Với điều kiện nào của m để phương trình 2 ( 1) 2 0x m x m− − + + =  có 2 nghiệm phân 

biệt x1, x2 khác 0 thỏa mãn 
3 3
1 2

1 1 1
x x

+ < . 

A. 2 1 m− < < −  ∨ 7m > . B. 2 m < −  ∨ 7m > . 

C. 
11
2

m− < < − . D. 
1 7
2

m− < < . 

Lời giải 
Chọn A 
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PT có 2 nghiệm phân biệt khác 0 
( ) ( )2

2 0

1 4 2 0

m

m m

+ ≠⇔ 
∆ = − − + >

2

2
6 7 0

m
m m
≠ −

⇔ 
− − >

 

( )
2

1
1 7

m
m m
≠ −

⇔  < − ∨ >
. 

Theo Vi-et ta có 1 2

1 2

1
2

x x m
x x m
+ = −

 = +
. 

Ta có 
3 3
1 2

1 1 1
x x

+ <
3 3

1 2
3 3

1 2

1x x
x x
+

⇔ <
( ) ( )2

1 2 1 2 1 2

3 3
1 2

3
1

x x x x x x

x x

 + + − ⇔ <  

( ) ( ) ( )
( )

2

3

1 1 3 2
1

2

m m m

m

 − − − + ⇔ <
+ ( )

( )
2

3
12 7 3 0 *

2
m m
m

− − −
⇔ <

+
. 

Do 212 7 3 0;m m x− − − < ∀  nên ( )* 2 0 2m m⇔ + > ⇔ > − . 

Kết hợp ( )1 ta có 2 1 m− < < −  ∨ 7m > . 

Câu 7:  [0D4-5.2-4] Định m để phương trình 2 2(2 3) 3 2 0x m x m m− − + − + =  có 2 nghiệm phân biệt 

thuộc khoảng ( )3;2 ?−  

A. 2 4m− < < . B. 2 m < −  ∨ 4m > . 
C. 1 3m− < < . D. 1 3m m< − ∨ > . 

Lời giải 
Chọn C 

Ta có 1∆ = nên PT luôn có hai phân biệt 
1
2

x m
x m
= −

 = −
. 

YCBT 3 2 1 2m m⇔ − < − < − < ⇔ 1 3m− < < . 

Câu 8:  [0D4-5.2-3] Giá trị của m  làm cho phương trình 2( 2) 2 3 0− − + + =m x mx m có 2 nghiệm dương 
phân biệt là: 
A. 6<m  và 2≠m . B. 3< −m  hoặc 2 6< <m . 
C. 2 6< <m . D. 6>m . 

Lời giải 

Chọn B 
Phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt khi 

( )( )2

2 0
2 3 0

2 0
2
3 0
2

a m
m m m

mS
m
mP
m

= − ≠
 ′∆ = − − + >

 = >

−
 +

= >
−

2
6
2 0
2 3

m
m
m m
m m

≠
 <⇔  > ∨ <
 > ∨ < −

2 6
3

m
m
< <

⇔  < −
. 
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Câu 9:  [0D4-5.2-4] Cho phương trình 2( 5) ( 1) 0− + − + =m x m x m  (1). Với giá trị nào của m  thì (1) có 
2 nghiệm 1 2,x x  thỏa 1 22< <x x . 

A. 
22
7

<m . B. 
22 5
7
< <m . 

C. 5≥m . D. 
22 5
7
≤ ≤m . 

Lời giải 

Chọn B 
(1) có 2 nghiệm 1 2,x x  thỏa 1 22< <x x ( ) ( ) ( ) ( ). 2 5 4 5 2 1 0a f m m m m⇔ = − − + − + <    

( )( )5 7 22 0m m⇔ − − <
22 5
3

m⇔ < < . 

Câu 10:  [0D4-5.2-3] Giá trị nào của m  thì phương trình: 2( 1) 2( 2) 3 0m x m x m− − − + − =  có 2 nghiệm 
trái dấu? 
A. 1m < . B. 2m > . C. 3m > . D. 1 3m< < . 

Lời giải 

Chọn D 
2( 1) 2( 2) 3 0m x m x m− − − + − =  có 2 nghiệm trái dấu: 0⇔ <ac  ( )( )1 3 0⇔ − − <m m  

1 3⇔ < <m . 

Câu 11:  [0D4-5.2-4] Định m để phương trình 2( 1) 2 2 0m x mx m+ − + − =  có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 

thỏa mãn 
1 2

1 1 3
x x
+ < . 

A. 2 6m m< ∨ > . B. 2 1m− < < − ∨ 1 2 m− < <  ∨ 6m > . 
C. 2 6m< < . D. 2 6m− < < . 

Lời giải 
Chọn B 

PT có hai nghiệm phân biệt 
( )( )' 2

1 0
1 2 0

m
m m m

+ ≠⇔ ∆ = − + − >

1
(*)

2
m
m
≠ −

⇔  > −
. 

Khi đó, theo Vi-ét ta có 
1 2

1 2

2
1

2
1

mx x
m

mx x
m

 + = +
 − =
 +

. 

Ta có 
1 2

1 1 3
x x
+ < 1 2

1 2

23 3
. 2

x x m
x x m
+

⇔ < ⇔ < ⇔
− 1 2

1 1 3
x x
+ <  

6 0 2 6
2
m m m

m
−

⇔ < ⇔ < − ∨ >
−

. 

Kết hợp (*) ta có 2 1m− < < − ∨ 1 2 m− < <  ∨ 6m > . 

Câu 12:  [0D4-5.2-4] Với điều kiện nào của m thì phương trình 2 2( 1) 2 0mx m x m− − + − =  có đúng 1 
nghiệm thuộc khoảng (-1; 2)? 
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A. 2 1m− ≤ ≤ . B. 1  1m m< − ∨ > . C. 
4
3

m < . D. 
40
3

m< < . 

Lời giải 
Chọn A 
Khi 0m = , PT ( )1 1;  2x⇔ = ∈ − . Ta có 0m =  (tmyc).(*) 

Khi 0m ≠ , PT luôn có hai nghiệm 21;  mx x
m
−

= = . PT có đúng 1 nghiệm thuộc khoảng (-1; 2)

2 1

2 2

m
m

m
m

− ≤ −
⇔ 

− ≥

2 2 0

2 0

m
m

m
m

− ≤
⇔ 

− − ≥

0 1
2 0

m
m

< ≤
⇔ − ≤ <

. 

Kết hợp (*) ta có 2 1m− ≤ ≤ . 

Câu 13:  [0D4-5.2-3] Phương trình ( ) ( )2 21 2 1 4 5 0m x m x m m+ − − + + − =  có đúng hai nghiệm 1 2,x x  

thoả 1 22 x x< < . Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau 
A. 2 1m− < < − . B. 1m > . C. 5 3m− < < − . D. 2 1m− < < . 

Lời giải 
Chọn A 
Để phương trình ( ) ( )2 21 2 1 4 5 0m x m x m m+ − − + + − = có có đúng hai nghiệm 1 2,x x  thoả 

1 22 x x< < . 

2 1

0
1 0

2
m
x x

′∆ >
⇔ + ≠
 > >

( ) ( )( )

( ) ( )
( )( )

2 2

1 2

1 2

1 1 4 5 0

1
2 2 0

2 2 0

m m m m

m
x x

x x

 − − + + − >

 ≠ −

⇔ 
− + − >

 − − >

. 

Theo Vi-et ta có 

( )
1 2

2

1 2

2 1
1

4 5.
1

m
x x

m
m mx x

m

 −
+ = +


+ − = +

. 

( )( )

( )

( )

2

2

1 5 6 0

1
2 1

4 0
1

2 14 5 2. 4 0
1 1

m m m

m
m

m
mm m

m m

 − − − − >


≠ −
 −⇒  − >
 +
 −+ − − + >
 + +

2 1
3

1
3 1

3

m
m

m
m

m

 − < <
 < −⇔ ≠ −
− < < −
 > −

2 1m⇔ − < < − . 

Câu 14:  [0D4-5.2-4] Xác định m  để phương trình ( ) ( )21 2 3 4 12 0x x m x m − + + + + =  có ba nghiệm 

phân biệt lớn hơn –1. 

A. 
7
2

m < − . B. 2 1m− < <  và 
16
9

m ≠ − . 
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C. 
7 1
2

m− < < −  và 
16
9

m ≠ − . D. 
7 3
2

m− < < −  và 
19
6

m ≠ − . 

Lời giải 
Chọn D 

Ta có ( ) ( )21 2 3 4 12 0x x m x m − + + + + =  ( ) ( )2

1
2 3 4 12 0 *

x
x m x m
=

⇔  + + + + =
. 

Giải sử phương trình ( )*  có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x , theo Vi-et ta có 

( )1 2

1 2

2 3
. 4 12

x x m
x x m

 + = − +


= +
. 

Để phương trình ( ) ( )21 2 3 4 12 0x x m x m − + + + + =  có ba nghiệm phân biệt lớn hơn –1. thì 

phương trình ( )*  có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x  khác 1 và đều lớn hơn 1− . 

( )
2 1

0
1 2 3 4 12 0

1
m m

x x

′∆ >
⇔ + + + + ≠
 > > −

( ) ( )

( ) ( )
( )( )

2

1 2

1 2

3 4 12 0
6 19 0

1 1 0

1 1 0

m m
m
x x

x x

 + − + >


+ ≠⇔ 
+ + + >

 + + >
( )

( )

2 2 3 0
19
6

2 3 2 0

4 12 2 3 1 0

m m

m

m

m m

 + − >

 ≠ −⇔ 
− + + >


+ − + + >

1
3

19
6

2
7
2

m
m

m

m

m

 >
 < −

 ≠ −⇔ 
 < −


> −

7 3
2

19
6

m

m

− < < −⇔ 
 ≠ −


. 
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BÀI 17. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 

 
DẠNG 1. XÉT DẤU TAM THỨC BẬC HAI – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 
Câu 1: Cho tam thức ( ) ( )2     0 ,f x ax bx c a= + + ≠  2 4b ac∆ = − . Ta có ( ) 0f x ≤  với x∀ ∈ khi và 

chỉ khi: 

A. 
0
0

a <
∆ ≤

. B. 
0
0

a ≤
∆ <

. C. 
0
0

a <
∆ ≥

. D. 
0
0

a >
∆ ≤

. 

Câu 2: Cho tam thức bậc hai 2( ) 2 8 8f x x x= − + − . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. ( ) 0f x <  với mọi x∈ . B. ( ) 0f x ≥  với mọi x∈ . 
C. ( ) 0f x ≤  với mọi x∈ . D. ( ) 0f x >  với mọi x∈ . 

Câu 3: Tam thức nào dưới đây luôn dương với mọi giá trị của x ? 

A. 2 10 2x x− + . B. 2 2 10x x− − . C. 2 2 10x x− + . D. 2 2 10x x− + + . 
Câu 4: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau? 

A. ( ) 23 2 5f x x x= + −  là tam thức bậc hai. B. ( ) 2 4f x x= −  là tam thức bậc hai. 

C. ( ) 33 2 1f x x x= + −  là tam thức bậc hai. D. ( ) 4 2 1f x x x= − +  là tam thức bậc hai. 

Câu 5: Cho ( ) 2f x ax bx c= + + , ( )0a ≠  và 2 4b ac∆ = − . Cho biết dấu của ∆  khi ( )f x  luôn cùng dấu 

với hệ số a  với mọi x∈ . 

A. 0∆ < . B. 0∆ = . C. 0∆ > . D. 0∆ ≥ . 
Câu 6: Cho hàm số ( ) 2y f x ax bx c= = + +  có đồ thị như hình vẽ. Đặt 2 4b ac∆ = − , tìm dấu của a  và 

∆ . 

 
A. 0a > , 0∆ > . B. 0a < , 0∆ > . C. 0a > , 0∆ = . D. 0a < , ,  0∆ = . 

Câu 7: Cho tam thức ( ) 2 8x 16f x x= − + . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

C
H

Ư
Ơ

N
G

         

VI 
 

 

HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

III 

 O x

y

4

41

( )y f x=
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A. phương trình ( ) 0f x =  vô nghiệm. B. ( ) 0f x >  với mọi x∈ . 

C. ( ) 0f x ≥  với mọi x∈ . D. ( ) 0f x <  khi 4x < . 

Câu 8: Cho tam thức bậc hai ( ) 2 1f x x= + . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( )0 ;f x x> ⇔ ∈ −∞ +∞ . B. ( ) 0 1f x x= ⇔ = − . 

C. ( ) ( )0 ;1f x x< ⇔ ∈ −∞ . D. ( ) ( )0 0;1f x x> ⇔ ∈ . 

Câu 9: Cho tam thức bậc hai 2( ) ( 0)f x ax bx c a= + + ≠ . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Nếu 0∆ >  thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi x∈ . 

B. Nếu 0∆ <  thì ( )f x  luôn trái dấu với hệ số a , với mọi x∈ . 

C. Nếu 0∆ =  thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi \
2
bx
a

 ∈ − 
 

 . 

D. Nếu 0∆ < thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số b , với mọi x∈ . 

DẠNG 2. GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN 
Câu 10: Cho tam thức bậc hai ( ) 2 4 5f x x x= − − + . Tìm tất cả giá trị của x  để ( ) 0f x ≥ . 

A. ( ] [ ); 1 5;x∈ −∞ − ∪ +∞ . B. [ ]1;5x∈ − . 

C. [ ]5;1x∈ − . D. ( )5;1x∈ − . 

Câu 11: Gọi S  là tập nghiệm của bất phương trình 2 8 7 0x x− + ≥ . Trong các tập hợp sau, tập nào không 
là tập con của S ? 

A. ( ];0−∞ . B. [ )6;+∞ . C. [ )8;+∞ . D. ( ]; 1−∞ − . 

Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình 22 14 20 0x x− + <  là 

A. ( ] [ );2 5;S = −∞ ∪ +∞ . B. ( ) ( );2 5;S = −∞ ∪ +∞ . 

C. ( )2;5S = .  D. [ ]2;5S = . 

Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình 2 25 0x − <  là 

A. ( )5;5S = − .  B. 5x > ± . 

C. 5 5x− < < .  D. ( ) ( ); 5 5;S = −∞ − ∪ +∞ . 

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình 2 3 2 0xx − + <  là 

A. ( )1;2 . B. ( ) ( );1 2; ∞∪−∞ + . C. ( );1−∞ . D. ( )2;+∞ . 

Câu 15: Tập nghiệm S  của bất phương trình 2 6 0x x− − ≤ . 

A. ( ) ( ); 3 2 :S = −∞ − ∪ +∞ . B. [ ]2;3− . 

C. [ ]3;2− .  D. ( ] [ ); 3 2;−∞ − ∪ +∞ . 

Câu 16: Bất phương trình 2 2 3 0x x− + + >  có tập nghiệm là 

A. ( ) ( ); 1 3;−∞ − ∪ +∞ . B. ( )1;3− . C. [ ]1;3− . D. ( )3;1− . 

Câu 17: Tập xác định của hàm số 2 2 3y x x= − + +  là: 

A. ( )1;3 . B. ( ) ( ); 1 3;−∞ − ∪ +∞ . C. [ ]1;3− . D. ( ] [ ); 1 3;−∞ − ∪ +∞ . 
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Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình 2 12 0x x− + + ≥  là 

A. ( ] [ ); 3 4;−∞ − ∪ +∞ . B. ∅ . C. ( ] [ ); 4 3;−∞ − ∪ +∞ . D. [ ]3;4− . 

Câu 19: Hàm số 
2

2
3 2

xy
x x

−
=

− + −
 có tập xác định là 

A. ( ) ( ); 3 3;−∞ − ∪ +∞ . B. ( ) 7; 3 3; \
4

  −∞ − ∪ +∞     
. 

C. ( ) ( ) 7; 3 3; \
4

 −∞ − ∪ +∞  
 

. D. ( ) 7; 3 3;
4

 −∞ − ∪ 
 

. 

Câu 20: Tìm tập xác định của hàm số 22 5 2y x x= − + . 

A. [ )1; 2;
2

 −∞ ∪ +∞  
. B. [ )2;+∞ . C. 1;

2
 −∞  

. D. 1 ;2
2
 
  

. 

Câu 21: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình 2 4 0x − > . 

A. ( ) ( ); 2 2;S = −∞ − ∪ +∞ . B. ( )2;2S = − . 

C. ( ] [ ); 2 2;S = −∞ − ∪ +∞ . D. ( ) ( );0 4;S = −∞ ∪ +∞ . 

Câu 22: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình 2 4 4 0x x− + > . 

A. { }\ 2S =  . B. S =  . C. ( )2;S = +∞ . D. { }\ 2S = − . 

Câu 23: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 22 3 15 0x x− − ≤  là 

A. 6 . B. 5 . C. 8 . D. 7 . 
Câu 24: Tập nghiệm của bất phương trình: 2 9 6x x+ >  là 

A. ( )3;+∞ . B. { }\ 3 . C.  . D. ( )– ;3∞ . 

Câu 25: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình 22 3 2 0x x− − + > ? 

A. ( )1; 2;
2

S  = −∞ − ∪ +∞ 
 

. B. ( ) 1; 2 ;
2

S  = −∞ − ∪ +∞ 
 

. 

C. 
12;
2

S  = − 
 

.  D. 
1 ;2
2

S  = − 
 

. 

 
DẠNG 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH 
Câu 26: Bất phương trình ( )( )21 7 6 0x x x− − + ≥  có tập nghiệm S  là: 

A. ( ] [ );1 6; .S = −∞ ∪ +∞  B. [ )6; .S = +∞  

C. ( )6; .+∞   D. [ ) { }6; 1 .S = +∞ ∪  
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Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình 4 25 4 0x x− + <  là 

A. ( )1;4 . B. ( )2; 1− − . C. ( )1;2 . D. ( ) ( )2; 1 1;2− − ∪ . 

Câu 28: Giải bất phương trình ( ) ( )25 2 2 .x x x+ ≤ +  

A. 1.x ≤  B. 1 4.x≤ ≤  C. ( ] [ );1 4; .x∈ −∞ ∪ +∞  D. 4.x ≥  

Câu 29: Biểu thức ( )( )23 10 3 4 5x x x− + −  âm khi và chỉ khi 

A. 
5; .
4

x  ∈ −∞ 
 

  B. 
1 5; ;3 .
3 4

x    ∈ −∞ ∪   
   

 

C. ( )1 5; 3; .
3 4

x  ∈ ∪ +∞ 
 

 D. 
1 ;3 .
3

x  ∈ 
 

 

Câu 30: Biểu thức ( )( )( )2 2 24 2 3 5 9x x x x x− + − + +  âm khi 

A. ( )1;2x∈ .  B. ( ) ( )3; 2 1;2x∈ − − ∪ . 

C. 4.x ≥   D. ( ) ( ) ( ); 3 2;1 2;x∈ −∞ − ∪ − ∪ +∞ . 

Câu 31: Tập nghiệm của bất phương trình 3 23 6 8 0x x x+ − − ≥  là 

A. [ ] [ )4; 1 2; .x∈ − − ∪ +∞  B. ( ) ( )4; 1 2; .x∈ − − ∪ +∞  

C. [ )1; .x∈ − +∞   D. ( ] [ ]; 4 1;2 .x∈ −∞ − ∪ −  

Câu 32: Cho biểu thức ( ) 2

4 12
4

xf x
x x

−
=

−
. Tập hợp tất cả các giá trị của x  thỏa mãn ( )f x  không dương là 

A. ( ] ( )0;3 4;x∈ ∪ +∞ . B. ( ] [ );0 3;4x∈ −∞ ∪ . C. ( ) [ );0 3;4x∈ −∞ ∪ . D. ( ) ( );0 3;4x∈ −∞ ∪ . 

DẠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 

Câu 33: Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
2 3 4 0

1
x x

x
− −

≤
−

. 

A. ( ] [ ]; 1 1;4T = −∞ − ∪ .  B. ( ] ( ]; 1 1;4T = −∞ − ∪ .  

C. ( ) ( ]; 1 1;4T = −∞ − ∪ .  D. ( ] ( ); 1 1;4T = −∞ − ∪ . 

Câu 34: Tập nghiệm của bất phương trình 
2

2

7 12 0
4

x x
x
− +

≤
−

là. 

A. [ ] [ ]2;2 3;4S = − ∪ .  B. ( ] [ ]2;2 3;4S = − ∪ . 

C. ( ) [ ]2;2 3;4S = − ∪ .  D. [ ] ( )2;2 3;4S = − ∪ . 

Câu 35: Tập nghiệm của bất phương trình 1
2

2
1

x
xx
x

+
+−

≥
−

 là. 

A. ( );11;
2

2 ∞ 

∪


+− . B. ( ) 1; 1 ;2

2
 ∞ − ∪ 
 

− . C. ( ) 1; 1 ;2
2
 ∞ − ∪  

− . D. 1;
2

 −

∞ 

. 

 

Câu 36: Gọi S  là tập nghiệm của bất phương trình 
2

2

3 1
4

x x
x
+ +

≥
−

. Khi đó ( )2;2S ∩ −  là tập nào sau đây? 
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A. ( )2; 1− − . B. ( )1;2− . C. ∅ . D. ( ]2; 1− − . 

Câu 37: Tập nghiệm của bất phương trình 
2

2

2 3 4 2
3

x x
x
− +

>
+

 là 

A. 3 23 3 23;
4 4 4 4

 
− +  

 
. B. 3 23 3 23; ;

4 4 4 4
   
−∞ − ∪ + +∞      
   

. 

C. 2 ;
3

 − +∞ 
 

.  D. 2;
3

 −∞ − 
 

. 

Câu 38: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x  thỏa mãn 2 2

3 1 2
4 2 2

x x
x x x x
+

− <
− + −

? 

A. 0.  B. 2.  C. 1.  D. 3.  

Câu 39: Tập nghiệm S  của bất phương trình 
2

2

2 7 7 1
3 10

x x
x x
− + +

≤ −
− −

 là 

A. Hai khoảng. B. Một khoảng và một đoạn. 
C. Hai khoảng và một đoạn. D. Ba khoảng. 

DẠNG 5. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 

Câu 40: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2 2

5 2 4 5
( 2)

x x
x x
− < +


< +

 có dạng ( );S a b= . Khi đó tổng a b+  

bằng? 

A. 1.−  B. 6.  C. 8.  D. 7.  

Câu 41: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2

1 1
2 4
4 3 0

xx

x x

 − ≥ +

 − + ≤

là 

A. ( )2;3S = . B. ( ] [ );2 3;−∞ ∪ +∞ . C. [ ]2;3S = . D. ( ) ( );2 3;−∞ ∪ +∞ . 

Câu 42: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2

2

6 5 0
8 12 0

x x
x x

 − + ≤


− + <  
là 

A. [ ]2;5 . B. [ ]1;6 . C. ( ]2;5 . D. [ ] [ ]1;2 5;6∪ . 

Câu 43: Tìm tập xác định của hàm số 2

2

12
25

y x x
x

= − +
−

? 

A. ( ] [ )5;0 2;5D = − ∪ .  B. ( ] [ );0 2;D = −∞ ∪ +∞ . 

C. ( )5;5D = − .  D. [ ] [ ]5;0 2;5D = − ∪ . 

Câu 44: Hệ bất phương trình 
( )( )

2

2

4 0

1 5 4 0

x

x x x

 − <


− + + ≥
 có số nghiệm nguyên là 

A. 2 . B. 1. C. Vô số. D. 3 . 

Câu 45: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2 4 3 0
6 12 0

x x
x

 − + <

− + >

 là 

A. ( )1;2 . B. ( )1; 4 . C. ( ) ( );1 3;−∞ ∪ +∞ . D. ( ) ( ); 2 3;−∞ ∪ +∞ . 
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Câu 46: Tập nghiệm của bất phương trình 2 1 12 3
4 4

x x
x x

+ + > +
+ +

 là 

A. ( )3;1− . B. ( )4; 3− − . C. ( ) ( )1; ; 3+∞ ∪ −∞ − . D. ( ) ( )1; 4; 3+∞ ∪ − − . 

Câu 47: Tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình 
( )( )

2 4 3 0
2 5 0

x x
x x

 − + >


+ − <
. 

A. ( )1;3 . B. ( )2;5− . C. ( ) ( )2;1 3;5− ∪ . D. ( )3;5 . 

Câu 48: Giải hệ bất phương trình 
( )( )5 6 0
2 1 3
x x
x
+ − >


+ <

. 

A. 5 1x− < < . B. 1x < . C. 5x > − . D. 5x < − . 

Câu 49: Tập xác định của hàm số: 2 22 1 5 2 4y x x x x= + − + − − − có dạng [ ];a b . Tìm a b+ . 

A. 3 . B. 1− . C. 0 . D. 3− . 
DẠNG 6. BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ 
Dạng 6.1. Tìm m để phương trình có n nghiệm 
Câu 50: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2 4 0x mx+ + =  có nghiệm 

A. 4 4m− ≤ ≤ .  B. 4 4m hay m≤ − ≥ . 
C. 2 2m hay m≤ − ≥ .  D. 2 2m− ≤ ≤ . 

Câu 51: Tìm m  để phương trình ( )2 2 1 3 0x m x m− + − + − =  có hai nghiệm phân biệt 

A. ( )1;2−  B. ( ) ( ); 1 2;−∞ − ∪ +∞  C. [ ]1;2−  D. ( ] [ ); 1 2;−∞ − ∪ +∞  

Câu 52: Giá trị nào của m  thì phương trình ( ) ( ) ( )23 3 1 0m x m x m− + + − + =  ( )1  có hai nghiệm phân 

biệt? 

A. { }\ 3m∈ .  B. ( ) { }3; 1; \ 3
5

m  ∈ −∞ − ∪ +∞ 
 

. 

C. 3 ;1
5

m  ∈ − 
 

.  D. 3 ;
5

m  ∈ − +∞ 
 

. 

Câu 53: Tìm các giá trị của tham số m  để phương trình 2 4 0x mx m− + =  vô nghiệm. 

A. 0 16m< < . B. 4 4m− < < . C. 0 4m< < . D. 0 16m≤ ≤ . 
Câu 54: Phương trình ( )2 1 1 0x m x− + + =  vô nghiệm khi và chỉ khi 

A. 1.m >  B. 3 1.m− < <  C. 3m ≤ −  hoặc 1.m ≥  D. 3 1.m− ≤ ≤  
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Câu 55: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho phương trình sau vô nghiệm 1
2

m = −  

A. .m∈  B. 3.m >  C. 2m =  D. 3 .
5

m > −  

Câu 56: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình 

( ) ( )22 2 2 3 5 6 0m x m x m− + − + − = vô nghiệm? 

A. 0.m <  B. 2.m >  C. 
3

.
1

m
m
>

 <
 D. 

2
.

1 3
m

m
≠

 < <
 

Câu 57: Phương trình 2 2 4 0mx mx− + =  vô nghiệm khi và chỉ khi 

A. 0 4.m< <  B. 
0

.
4

m
m
<

 >
 C. 0 4.m≤ ≤  D. 0 4.m≤ <  

Câu 58: Phương trình ( ) ( )2 24 2 2 3 0m x m x− + − + =  vô nghiệm khi và chỉ khi 

A. 0.m ≥  B. 2.m = ±  C. 
2

.
4

m
m
≥

 < −
 D. 

2
.

4
m
m
≥

 ≤ −
 

Câu 59: Cho tam thức bậc hai ( ) 2 3.f x x bx= − +  Với giá trị nào của b  thì tam thức ( )f x  có nghiệm? 

A. 2 3;2 3 .b  ∈ −    B. ( )2 3;2 3 .b∈ −  

C. ( ); 2 3 2 3; .b  ∈ −∞ − ∪ +∞   D. ( ) ( ); 2 3 2 3; .b∈ −∞ − ∪ +∞  

Câu 60: Phương trình 2 2( 2) 2 1 0x m x m+ + − − =  ( m là tham số) có nghiệm khi 

A. 
1

.
5

m
m
= −

 = −
 B. 5 1.m− ≤ ≤ −  C. 

5
.

1
m
m
< −

 > −
 D. 

5
.

1
m
m
≤ −

 ≥ −
 

Câu 61: Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m  để phương trình 

( )2 22 2 2 3 4 0x m x m m+ + + + + = có nghiệm? 

A. 3.  B. 4.  C. 2.  D. 1.  
Câu 62: Tìm các giá trị của m  để phương trình ( ) 25 4 2 0m x mx m− − + − =  có nghiệm. 

A. 5.m ≠  B. 10 1.
3

m− ≤ ≤  C. 
10

.3
1

m

m

 ≤ −


≥

 D. 
10

.3
1 5

m

m

 ≤ −

≤ ≠

 

Câu 63: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m  sao cho phương trình ( ) ( )21 2 3 2 0m x m x m− − + − + =  có 

nghiệm. 

A. .m∈∅  B. .m∈  C. 1 3.m− < <  D. 2 2.m− < <  
Câu 64: Các giá trị m  để tam thức ( ) ( )2 2 8 1f x x m x m= − + + +  đổi dấu 2 lần là 

A. 0m ≤  hoặc 28.m ≥   B. 0m <  hoặc 28.m >  
C. 0 28.m< <   D. 0.m >  

Câu 65: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho phương trình ( )2 11 0
3

x m x m+ + + − =  có 
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nghiệm? 

A. .m∈  B. 1.m >  C. 3 1.
4

m− < <  D. 3 .
4

m > −  

Câu 66: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  sao cho phương trình 

( ) ( )21 3 2 3 2 0m x m x m− + − + − = có hai nghiệm phân biệt? 

A. .m∈  B. 1m ≠  C. 1 6.m− < <  D. 1 2.m− < <  
Câu 67: Phương trình ( ) 21 2 1 0m x x m− − + + =  có hai nghiệm phân biệt khi 

A. { }\ 0 .m∈  B. ( )2; 2 .m∈ −  

C. ( ) { }2; 2 \ 1 .m∈ −  D. { }2; 2 \ 1 .m  ∈ −   

Câu 68: Giá trị nào của 0m =  thì phương trình ( ) ( ) ( )2– 3 3 – 1  0m x m x m+ + + =  có hai nghiệm phân 

biệt? 

A. ( ) { }3; 1; \ 3 .
5

m  ∈ −∞ − ∪ +∞ 
 

 B. 3 ;1 .
5

m  ∈ − 
 

 

C. 3 ; .
5

m  ∈ − +∞ 
 

  D. { }\ 3 .m∈  

Dạng 6.2. Tìm m để phương trình bậc 2 có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước 
Câu 69: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình 2 22 2 1 0mx x m m+ + + + =  có hai nghiệm 

trái dấu. 

A. 
0

1
m
m
<

 ≠ −
. B. 0m < . C. 1m ≠ − . D. 

0
1

m
m
≠

 ≠ −
. 

Câu 70: Xác định m  để phương trình 3 2 2 8 0mx x x m− + − =  có ba nghiệm phân biệt lớn hơn 1. 

A. 1 1
7 6

m< < . B. 1 1
2 6

m− < < . C. 1
7

m > . D. 0m > . 

Câu 71: Với giá trị nào của m  thì phương trình ( ) ( )21 2 2 3 0m x m x m− − − + − =  có hai nghiệm 1x , 2x  

thỏa mãn 1 2 1 2 1x x x x+ + < ? 

A. 1 3m< < . B. 1 2m< < . C. 2m > . D. 3m > .
 Câu 72: Cho phương trình ( ) ( )25 2 1 0m x m x m− + − + =  ( )1 . Với giá trị nào của m  thì ( )1  có 2  nghiệm 

1x , 2x  thỏa 1 22x x< < ? 

A. 5m ≥ . B. 8
3

m < . C. 8 5
3

m< < . D. 8 5
3

m≤ ≤ . 

Câu 73: Tìm giá trị của tham số m  để phương trình ( )2 22 4 0x m x m m− − + − =  có hai nghiệm trái dấu. 

A. 0 4m< < . B. 0m <  hoặc 4m > . C. 2m > . D. 2m < . 
Câu 74: Tìm các giá trị thực của tham số m  để phương trình ( ) 21 2 0m x mx m− − + =  có một nghiệm lớn 

hơn 1 và một nghiệm nhỏ hơn 1? 

A. 0 1m< < . B. 1m > . C. m∈∅ . D. 
0
1

m
m
>

 ≠
. 
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Câu 75: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình 2 2 2 0x mx m− + + =  có hai nghiệm 1x , 2x  

thỏa mãn 3 3
1 2 16x x+ ≤ . 

A. Không có giá trị của m . B. 2m ≥ . 
C. 1m ≤ − . D. 1m ≤ −  hoặc 2m = . 

Câu 76: Xác định m  để phương trình ( ) ( )21 2 3 4 12 0x x m x m − + + + + =   có ba nghiệm phân biệt lớn 

hơn 1− . 

A. 7 3
2

m− < < −  và 19
6

m ≠ − . B. 7
2

m < − . 

C. 7 1
2

m− < < −  và 16
9

m ≠ − . D. 7 3
2

m− < <  và 19
6

m ≠ − . 

Câu 77: Tìm m  để phương trình 2 3 0x mx m− + + =  có hai nghiệm dương phân biệt. 

A. 6.m >  B. 6.m <  C. 6 0.m> >  D. 0.m >  
Câu 78: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho phương trình ( ) 22 2 3 0m x mx m− − + + =  có 

hai nghiệm dương phân biệt. 

A. 2 6.m< <   B. 3m < −  hoặc 2 6.m< <  
C. 0m <  hoặc 3 6.m− < <  D. 3 6.m− < <  

Câu 79: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để ( )2 2 1 9 5 0x m x m+ + + − =  có hai nghiệm âm phân 

biệt. 

A. 6.m <   B. 5 1
9

m< <  hoặc 6.m >  

C. 1.m >   D. 1 6.m< <  
Câu 80: Phương trình ( )2 23 2 2 5 2 0x m x m m− − + − − =  có hai nghiệm không âm khi 

A. 2 ; .
3

m  ∈ +∞ 
  B. 5 41 ; .

4
m

 +
∈ +∞ 
 

 

C. 2 5 41; .
3 4

m
 +

∈  
 

  D. 5 41; .
4

m
 −

∈ −∞ 
 

 

Câu 81: Phương trình ( )2 2 22 1 2 3 5 0x m m x m m− − + + − − =  có hai nghiệm phân biệt trái dấu khi và chỉ 

khi 

A. 1m < −  hoặc 5 .
2

m >   B. 51 .
2

m− < <   

C. 1m ≤ −  hoặc 5 .
2

m ≥   D. 51 .
2

m− ≤ ≤  

Câu 82: Phương trình ( )2 2 23 2 2 5 0m m x m x− + − − =  có hai nghiệm trái dấu khi 

A. ( )1;2 .m∈   B. ( ) ( );1 2; .m∈ −∞ ∪ +∞  

C. 
1

.
2

m
m
≠

 ≠
  D. .m∈∅  
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Câu 83: Giá trị thực của tham số m  để phương trình ( )2 22 1 2 0x m x m m− − + − =  có hai nghiệm trái dấu 

trong đó nghiệm âm có trị tuyệt đối lớn hơn là 

A. 0 2.m< <  B. 0 1.m< <  C. 1 2.m< <  D. 
1

.
0

m
m
>

 <
 

Câu 84: Tìm giá trị thực của tham số m  để phương trình ( ) 21 2 2 0m x mx m+ − + − =  có hai nghiệm phân 

biệt 1 2,x x  khác 0  thỏa mãn 
1 2

1 1 3 ?
x x
+ <  

A. 2  6.m m< ∨ >   B. 2 1 2  6.m m− < ≠ − < ∨ >  
C. 2 6.m< <   D. 2 6.m− < <  

Câu 85: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để phương trình ( )2 1 2 0x m x m− − + + =  có hai nghiệm 

phân biệt 1 2,x x  khác 0  thỏa mãn 2 2
1 2

1 1 1.
x x

+ >  

A. ( ) ( ) ( ); 2 2; 1 7; .m∈ −∞ − ∪ − − ∪ +∞  B. ( ) 11; 2 2; .
10

m  ∈ −∞ − ∪ − − 
 

 

C. ( ) ( ); 2 2; 1 .m∈ −∞ − ∪ − −  D. ( )7; .m∈ +∞  

Dạng 6.3. Tìm m để BPT thỏa mãn điều kiện cho trước 
Câu 86: Cho hàm số ( ) 2 2f x x x m= + + . Với giá trị nào của tham số m  thì ( ) 0,f x x≥ ∀ ∈ . 

A. 1m ≥ . B. 1m > . C. 0m > . D. 2m < . 
Câu 87: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình ( )2 2 8 1 0x m x m− + + + ≤  vô nghiệm. 

A. [ ]0;28m∈ .  B. ( ) ( );0 28;m∈ −∞ ∪ +∞ . 

C. ( ] [ );0 28;m∈ −∞ ∪ +∞ . D. ( )0;28m∈ . 

Câu 88: Tam thức ( ) ( )2 22 1 3 4f x x m x m m= + − + − +  không âm với mọi giá trị của x  khi 

A. 3m < . B. 3m ≥ . C. 3m ≤ − . D. 3m ≤ . 
Câu 89: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để với mọi x∈  biểu thức 

( ) ( )2 2 8 1f x x m x m= + + + +  luôn nhận giá trị dương. 

A. 27 . B. 28 . C. Vô số. D. 26 . 
Câu 90: Tìm các giá trị của m để biểu thức 2( ) ( 1) 2 7 0f x x m x m x= + + + + > ∀ ∈  

A. [ ]2;6m∈ . B. ( 3;9)m∈ − . C. ( ;2) (5; )m∈ −∞ ∪ +∞ . D. ( 9;3)m∈ − . 

 
Câu 91: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình: ( ) ( )21 2 1 4 0m x m x+ − + + ≥  có 

tập nghiệm S R= ? 

A. 1.m > −
 

B. 1 3.m− ≤ ≤
 

C. 1 3.m− < ≤
 

D. 1 3.m− < <
 Câu 92: Bất phương trình ( ) ( )21 2 3 0m x mx m+ − − − <  vô nghiệm. Điều kiện cần và đủ của tham số m  

là 

A. 1 7 1 7
2 2

m− +
≤ ≤ . B. 1 71

2
m +

≤ ≤ . C. 1m ≠ . D. 1m ≥ − . 
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Câu 93: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để tam thức bậc hai ( )f x  sau đây thỏa mãn 

( ) 2 2 2018 0f x x x m= − + + − < , x∀ ∈ . 

A. 2019m > . B. 2019m < . C. 2017m > . D. 2017m < . 
Câu 94: Tìm m để 2( ) 2( 1) 4f x mx m x m= − − +  luôn luôn âm 

A. 11;
3

 − 
 

. B. ( ) 1; 1 ;
3

 −∞ − ∪ +∞ 
 

.C. ( ); 1−∞ − . D. 1 ;
3

 +∞ 
 

. 

Câu 95: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình
2

2

2 5 0
1

x x
x mx
− + −

≤
− +

 nghiệm đúng với mọi 

x∈ . 

A. m∈∅ .  B. ( )2;2m∈ − . 

C. ( ] [ ); 2 2;m∈ −∞ − ∪ +∞ . D. [ ]2;2m∈ − . 

Câu 96: Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình ( )2 2 1 4 8 0x m x m− − + + ≥ nghiệm đúng với mọi 

.x∈  

A. 
7

1
m
m
>

 < −
. B. 

7
1

m
m
≥

 ≤ −
. C. 1 7m− ≤ ≤ . D. 1 7m− < < . 

Câu 97: Bất phương trình 2 4 0x x m+ + <  vô nghiệm khi 

A. 4m < . B. 4m > . C. 4m ≤ . D. 4m ≥ . 
Câu 98: Bất phương trình ( )2 2 1 7 0mx m x m− + + + <  vô nghiệm khi 

A. 1
5

m ≥ . B. 1
4

m > . C. 1
5

m > . D. 1
25

m > . 

Câu 99: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 2 2 1 0mx mx− − ≥  vô nghiệm. 

A. m∈∅ . B. 1m < − . C. 1 0m− < < . D. 1 0m− < ≤ . 
Câu 100: Gọi S  là tập các giá trị của m  để bất phương trình 2 2 5 8 0x mx m− + − ≤  có tập nghiệm là [ ];a b  

sao cho 4b a− = . Tổng tất cả các phần tử của S  là 

A. 5− . B. 1. C. 5 . D. 8 . 
Câu 101: Tìm các giá trị của tham số m  để 2 2 0, 0x x m x− − ≥ ∀ > . 

A. 0m ≤ . B. 1m < − . C. 1m ≤ − . D. 0m < . 

Câu 102: Tìm tập hợp các giá trị của m  để hàm số ( ) ( )210 2 2 1y m x m x= + − − +  có tập xác định D = 

. 

A. [ ]1;6− . B. ( )1;6− . C. ( ) ( ); 1 6;−∞ − ∪ +∞ . D.  . 

Câu 103: Cho bất phương trình ( ) ( ) ( )22 2 4 3 10 11 0 1m x m x m− + − + − ≤ . Gọi S  là tập hợp các số nguyên 

dương m  để bất phương trình đúng với mọi 4x∀ < − . Khi đó số phần tử của S  là 

A. 2 . B. 3 . C. 1. D. 0 . 
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Câu 104: Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số ( ) ( )21 1 2 1 2 2y m x m x m= − + − − + −  có tập xác định 

là ? 

A. 3. B. 2. C. 0. D. 1. 
Câu 105: Để bất phương trình 25 0x x m− + ≤  vô nghiệm thì m  thỏa mãn điều kiện nào sau đây? 

A. 1
5

m ≤ . B. 1
20

m > . C. 1
20

m ≤ . D. 1
5

m > . 

Câu 106: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số 2 2 2 3y x mx m= − − +  có tập xác định 
là  . 

A. 4 . B. 6 . C. 3 . D. 5 . 
Câu 107: Tìm tất cả cách giá trị thực của tham số m  để bất phương trình ( ) 21 0m x mx m+ + + <  đúng vơi 

mọi x  thuộc  . 

A. 4
3

m > . B. 1m > − . C. 4
3

m < − . D. 1m < − . 

Câu 108: Tìm tất cả giá trị của tham số m  để bất phương trình 2 2 1 0x x m− + − − >  vô nghiệm: 

A. 0m > . B. 0m < . C. 0m ≤ . D. 0m ≥ . 
Câu 109: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 2 0x x m− + − >  vô nghiệm. 

A. 1
4

m ≥ . B. m∈ . C. 1
4

m > . D. 1
4

m < . 

Câu 110: Bất phương trình ( ) ( )21 2 1 3 0m x m x m− − − + + ≥  với mọi x∈  khi 

A. [ )1;m∈ +∞ . B. ( )2;m∈ +∞ . C. ( )1;m∈ +∞ . D. ( )2;7m∈ − . 

Câu 111: Cho hàm số ( ) ( )2 2 1 2 1f x x m x m= − − − + − . Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để ( ) 0f x >

, ( )0;1x∀ ∈ . 

A. 1m > . B. 1
2

m < . C. 1m ≥ . D. 1
2

m ≥ . 

DẠNG 7. TÌM M ĐỂ HỆ BPT BẬC HAI THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC 

Câu 112: Hệ bất phương trình 
( )( )5 3 0

3 2 0
x x

x m
+ − >


− + <

vô nghiệm khi 

A. 1m ≤ − . B. 1m ≥ − . C. 1m > − . D. 1m < − . 

Câu 113: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hệ bất phương trình 
( ) ( )

2

2

2 5 2 0
2 1 1 0

x x
x m x m m

 − + <


− + + + ≤
 vô 

nghiệm. 

A. 1 2
2

m≤ ≤ . B. 
1
2

2

m

m

 ≤ −


≥

. C. 1 1
2

m< < . D. 
1
2

2

m

m

 < −


>

. 
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Câu 114: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hệ bất phương trình 
( )

2

2

4 5
1 0

x x
x m x m

 − >


− − − ≤
 có nghiệm. 

A. 
5

1
m
m
≥

 < −
. B. 

5
1

m
m
≥

 ≤ −
. C. 

5
1

m
m
>

 ≤ −
. D. 

5
1

m
m
>

 < −
. 

Câu 115: Hệ bất phương trình 
( )( )3 4 0

1
x x

x m
+ − >


< −

 vô nghiệm khi 

A. 2m ≤ − . B. 2m > − . C. 1m < − . D. 0m = . 

Câu 116: Hệ bất phương trình 
2 1 0

0
x
x m

 − ≤


− >
 có nghiệm khi 

A. 1m > . B. 1m < . C. 1m ≠ . D. 1m = . 

Câu 117: Hệ bất phương trình 
( )
( )2

2 0 1

3 4 0 2

x m

x x

+ <


− − ≤
 vô nghiệm khi và chỉ khi: 

A. 8
3

m > − . B. 2m < . C. 2m ≥ . D. 8
3

m ≥ − . 

Câu 118: Hệ bất phương trình 
( )
( )

2 1 0 1

0 2

x

x m

 − ≤


− >
 có nghiệm khi: 

A. 1.m >  B. 1.m =  C. 1.m <  D. 1.m ≠  

Câu 119: Hệ bất phương trình 
( )( ) ( )

( )
3 4 0 1

1 2

x x

x m

+ − >


< −
 có nghiệm khi và chỉ khi: 

A. 5.m <  B. 2.m > −  C. 5.m =  D. 5.m >  

Câu 120: Tìm m  để 
2

2

3 69 6
1

x mx
x x
+ −

− < <
− +

 nghiệm đúng với x∀ ∈ . 

A. 3 6.m− < <  B. 3 6.m− ≤ ≤  C. 3.m < −  D. 6.m >  

Câu 121: Xác định m  để với mọi x  ta có 
2

2

51 7.
2 3 2
x x m
x x
+ +

− ≤ <
− +

 

A. 5 1.
3

m− ≤ <  B. 51 .
3

m< ≤  C. 5 .
3

m ≤ −  D. 1.m <  

 

Câu 122: Hệ bất phương trình 
2

1 0
2 1 0

x
x mx
− >


− + ≤

 có nghiệm khi và chỉ khi: 

A. 1.m >  B. 1.m =  C. 1.m <  D. 1.m ≠  

Câu 123: Tìm m  để hệ 
( )

( ) ( )

2

2 2

2 1 0 1

2 1 0 2

x x m

x m x m m

 − + − ≤


− + + + ≤
 có nghiệm. 

A. 3 50 .
2

m +
< <   B. 3 50 .

2
m +

≤ ≤  
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C. 3 50 .
2

m +
≤ <   D. 3 50 .

2
m +

< ≤  

Câu 124: Tìm m  sao cho hệ bất phương trình 
( )

( ) ( )

2 3 4 0 1

1 2 0 2

x x

m x

 − − ≤


− − ≥
 có nghiệm. 

A. 31 .
2

m− ≤ ≤  B. 3 .
2

m ≥  C. .m∈∅  D. 1.m ≥ −  

Câu 125: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m  để hệ bất phương trình 
( )

( )

2 10 16 0 1

3 1 2

x x

mx m

 + + ≤


≥ +
 vô nghiệm. 

A. 1 .
5

m > −  B. 1 .
4

m >  C. 1 .
11

m > −  D. 1 .
32

m >  

Câu 126: Cho hệ bất phương trình 
( )

( )

2 2

2

2( 1) 1 0 2

6 5 0 1

x a x a

x x

 − + + + ≤


− + ≤
. Để hệ bất phương trình có nghiệm, giá 

trị thích hợp của tham số  a  là: 

A. 0 2a≤ ≤ . B. 0 4a≤ ≤ . C. 2 4a≤ ≤ . D. 0 8a≤ ≤ . 
DẠNG 8. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI và MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN 

QUAN 
Câu 127: Tập nghiệm của phương trình 2 3 1 2 0x x x− + + − ≤  có tất cả bao nhiêu số nguyên? 

A. Vô số. B. 4 . C. 2 . D. 3 . 
Câu 128: Tìm tập nghiệm của bất phương trình: 2 4 0x x− < . 

A. ∅ . B. { }∅ . C. ( )0; 4 . D. ( ) ( ); 0 4;−∞ ∪ +∞ . 

Câu 129: Tìm m  để 21 14 2 2
2 2

x m x x m− − > − + + −  với mọi số thực x  

A. 2 3m− < < . B. 3
2

m > . C. 3m > . D. 3
2

m < . 

Câu 130: Gọi [ ];S a b=  là tập tất cả các giá trị của tham số m  để với mọi số thực x  ta có 
2

2

4 2
4

x x
x mx

+ +
≤

− +

. Tính tổng a b+ . 

A. 0 . B. 1. C. 1− . D. 4  
Câu 131: Tất cả các giá trị của m  để bất phương trình 22 2 2x m x mx− + + >  thỏa mãn với mọi x  là 

A. m∈∅ . B. 2m > − . C. 2m < . D. 2 2m− < < . 
Câu 132: Cho bất phương trình: 2 22 2 3 3 1 0x x m mx m m+ + + + − + < . Để bất phương trình có nghiệm, 

các giá trị thích hợp của tham số m  là 

A. 11
2

m− < < . B. 1 1
2

m− < < . C. 11
2

m− < < − . D. 1 1
2

m< < . 
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DẠNG 9. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN và MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN 

Câu 133: Tập nghiệm của bất phương trình 2 2 1x x+ ≤ − . 

A. S =∅ . B. 1;
2

S  = −∞ −  
. C. [ )1;+∞ . D. 1 ;

2
 +∞ 

. 

Câu 134: Bất phương trình 2 1 2 3x x− ≤ −  có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc khoảng ( )0;7 ? 

A. 4. B. 5. C. 2. D. 6. 

Câu 135: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình 2 2 15 2 5x x x− − > + . 

A. ( ]; 3 .S = −∞ −  B. ( ); 3 .S = −∞  C. ( ]; 3 .S = −∞
 

D. ( ); 3 .S = −∞ −  
Câu 136: Bất phương trình ( )216 3 0x x− − ≤  có tập nghiệm là 

A. ( ] [ ); 4 4;−∞ − ∪ +∞ . B. [ ]3;4 . C. [ )4;+∞ . D. { } [ )3 4;∪ +∞ . 

Câu 137: Tìm tập nghiệm của bất phương trình 2 2017 2018x x+ ≤ . 

A. ( );1T = −∞ . B. ( ];1T = −∞ . C. ( )1;T = +∞ . D. [ )1;T = +∞ . 

Câu 138: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2

3 0
2 3 2 1

3 3 1

x x
x x
x x

+ − ≤ − −
 + + <  

là 

A. 1 3;
4 8

S  = −  
. B. 1;

4
S  = −∞ −  

. C. 1;
4

S  = −∞ − 
 

. D. 1 3;
4 8

S  = − 
 

. 

Câu 139: Nghiệm của bất phương trình 3x 1 0
2x

−
≤

+
 là: 

A. 1
3

x ≤ . B. 12
3

x− < < . C. 
1
3
2

x

x

 ≤

 ≠ −

. D. 12
3

x− < ≤ . 

Câu 140: Tập nghiệm của bất phương trình 3 2 1x x− < −  là 

A. ( )3;S = +∞ . B. 1 ;3
2

S  =   
. C. 133;

2
S  =   

. D. [ )3;S = +∞ . 
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Câu 141: Tập nghiệm của bất phương trình 2 6x 1 2 0x x− + − + ≥  là 

A. [ )3 7; 3; .
2

 −
−∞ ∪ +∞ 
   

B. 3 7; .
2

 −
−∞  
   

C. 3 7 ;3 .
2

 −
  
    

D. ( )3; .+∞  

Câu 142: Bất phương trình 2 1 3 2x x− ≤ −  có tổng năm nghiệm nguyên nhỏ nhất là 

A. 10 . B. 20 . C. 15 . D. 5 . 
Câu 143: Tập nghiệm của bất phương trình 2x x+ ≤  là 

A. [ )2;+∞ . B. ( ]; 1−∞ − . C. [ ]2;2− . D. [ ]1;2− . 

Câu 144: Số nghiệm nguyên của bất phương trình ( )22 1 1x x+ ≤ +  là: 

A. 3 . B. 1. C. 4 . D. 2 . 
Câu 145: Tập nghiệm S  của bất phương trình ( 1) 1 0x x− + ≥  là 

A. [ )1;S = − +∞ . B. { } ( )1 1;S = − ∪ +∞ . C. { } [ )1 1;S = − ∪ +∞ . D. ( )1;S = +∞ . 

Câu 146: Tập nghiệm của bất phương trình ( )2 25 2 3 2 0x x x x− − − ≥ là 

A. 
5
2

1
2

x
x

x


 ≥


=
 −

≤


. B. 
5
0

x
x
≥

 ≤
. C. 

2
1

2

x

x

≥
 − ≤


. D. 1;0;2;5
2

x − ∈ 
 

. 

Câu 147: Tổng các giá trị nguyên dương của m  để tập nghiệm của bất phương trình 2 1
72
m x x+ <  có 

chứa đúng hai số nguyên là 

A. 5 . B. 29 . C. 18 . D. 63 . 

Câu 148: Tập nghiệm của bất phương trình 2 2 3 2 2x x x+ − ≥ −  có dạng ( ] [ ]; ;S a b c= −∞ ∪ . Tính tổng 

? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 149: Biết rằng tập nghiệm của bất phương trình là . Khi đó giá trị 

biểu thức  bằng 

A.  B.  C.  D.  
Câu 150: Biết tập nghiệm của bất phương trình  là . Tính giá trị của biểu thức 

. 

A. . B. . C. . D. . 

P a b c= + +

1
3

1
3

−
2
3

−
10
3

2

6 42 4 2 2
5 1

xx x
x
−

+ − − ≥
+

[ ];a b

3 2P a b= −

2. 4. 2.− 1.
2 7 4x x− + ≤ [ ];a b

2P a b= +

2P = 17P = 11P = 1P = −
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Câu 151: Giải bất phương trình  ta được tập nghiệm  là: 

A. .  B. . 

C. .  D. . 

Câu 152: Gọi  là tập nghiệm của bất phương trình . Tập nào sau đây là phần 
bù của ? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 153: Tính tổng các nghiệm nguyên thuộc  của bất phương trình: ? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 154: Giải bất phương trình  có nghiệm là 

A. . B. . C. . D. .
 Câu 155: Tập nghiệm của bất phương trình  là 

A. . B.  C. . D. . 

Câu 156: Để bất phương trình  nghiệm đúng , tham số  phải 

thỏa mãn điều kiện: 

A. . B. . C. . D. . 
Câu 157: Cho bất phương trình . Xác định  để bất phương trình 

nghiệm với . 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 158: Cho bất phương trình . Xác định  để bất phương trình 
nghiệm đúng với . 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 159: Bất phương trình  có nghiệm khi 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 160: Có bao nhiêu số nguyên m không nhỏ hơn – 2018 để bất phương trình 

 có nghiệm  

A. . B. . C. . D. . 
 

( ) ( )( )224 1 2 10 1 3 2x x x+ < + − + T

( );3T = −∞ ( ]3 ; 1 1;3
2

T  = − − ∪ − 
3 ;3
2

T  = −  
( )3 ; 1 1;3

2
T  = − − ∪ − 

S 5 1 1 2 4x x x− − − > −
S

( ) [ );0 10;−∞ ∪ +∞ ( ] ( );2 10;−∞ ∪ +∞ ( ) [ );2 10;−∞ ∪ +∞ ( )0;10

[ ]5;5− 2 23 19 9
5

xx x x
x
− − ≤ − + 

5 0 2 12
2 6 5 8 2x x x− + − > −

5 3x− < ≤ − 3 5x< ≤ 2 3x< ≤ 3 2x− ≤ ≤ −
2 22 4 3 3 2 1x x x x+ + − − >

( ]3;1− ( )3;1 .− [ )3;1− [ ]3;1−

( )( ) 25 3 2x x x x a+ − ≤ + + [ ]5;3x∀ ∈ − a

3a ≥ 4a ≥ 5a ≥ 6a ≥

( )( ) 24 1 3 2 3x x x x m+ − ≤ − + − m

[ ]1;3x∀ ∈ −

0 12m≤ ≤ 12m ≤ 0m ≥ 12m ≥
2 26 6 8 1 0x x x x m− + − + − + − ≥ m

[ ]2; 4x∀ ∈ 

35
4

m ≥ 9m ≤
35
4

m ≤ 9m ≥

3mx x m− − ≤

2
4

m ≤ 0m ≥
2

4
m <

2
4

m ≥

2( 2 2 1) (2 ) 0m x x x x− + + + − ≤ 0;1 3x  ∈ + 

2018 2019 2017 2020
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BÀI 17. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 

 

DẠNG 1. XÉT DẤU TAM THỨC BẬC HAI – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 

Câu 1: Cho tam thức ( ) ( )2     0 ,f x ax bx c a= + + ≠  2 4b ac∆ = − . Ta có ( ) 0f x ≤  với x∀ ∈ khi và 

chỉ khi: 

A. 
0
0

a <
∆ ≤

. B. 
0
0

a ≤
∆ <

. C. 
0
0

a <
∆ ≥

. D. 
0
0

a >
∆ ≤

. 

Lời giải 

Chọn A 

Áp dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai ta có: ( ) 0f x ≤  với x∀ ∈ khi và chỉ khi 
0
0

a <
∆ ≤

 

Câu 2: Cho tam thức bậc hai 2( ) 2 8 8f x x x= − + − . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
A. ( ) 0f x <  với mọi x ∈ . B. ( ) 0f x ≥  với mọi x ∈ . 
C. ( ) 0f x ≤  với mọi x ∈ . D. ( ) 0f x >  với mọi x ∈ . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( )22( ) 2( 4 4) 2 2 0f x x x x= − − + = − − ≤  với mọi x ∈ . 

Vậy: ( ) 0f x ≤  với mọi x ∈ . 

Câu 3: Tam thức nào dưới đây luôn dương với mọi giá trị của x ? 
A. 2 10 2x x− + . B. 2 2 10x x− − . C. 2 2 10x x− + . D. 2 2 10x x− + + . 

Lời giải 

Chọn C 

Tam thức luôn dương với mọi giá trị của x  phải có 
0
0a

∆ <
 >

 nên Chọn C 

Câu 4: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau? 

C
H

Ư
Ơ

N
G

         

VI 
 

 

HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

 

III 
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A. ( ) 23 2 5f x x x= + −  là tam thức bậc hai. B. ( ) 2 4f x x= −  là tam thức bậc hai. 

C. ( ) 33 2 1f x x x= + −  là tam thức bậc hai. D. ( ) 4 2 1f x x x= − +  là tam thức bậc hai. 

Lời giải 

Chọn A 

* Theo định nghĩa tam thức bậc hai thì ( ) 23 2 5f x x x= + −  là tam thức bậc hai. 

Câu 5: Cho ( ) 2f x ax bx c= + + , ( )0a ≠  và 2 4b ac∆ = − . Cho biết dấu của ∆  khi ( )f x  luôn cùng dấu 

với hệ số a  với mọi x ∈ . 
A. 0∆ < . B. 0∆ = . C. 0∆ > . D. 0∆ ≥ . 

Lời giải 

Chọn A 

* Theo định lý về dấu của tam thức bậc hai thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số a  với mọi x ∈  

khi 0∆ < . 

Câu 6: Cho hàm số ( ) 2y f x ax bx c= = + +  có đồ thị như hình vẽ. Đặt 2 4b ac∆ = − , tìm dấu của a  và 

∆ . 

 

A. 0a > , 0∆ > . B. 0a < , 0∆ > . C. 0a > , 0∆ = . D. 0a < , ,  0∆ = . 
Lời giải 

Chọn A 

* Đồ thị hàm số là một Parabol quay lên nên 0a >  và đồ thị hàm số cắt trục Ox  tại hai điểm 
phân biệt nên 0∆ > . 

Câu 7: Cho tam thức ( ) 2 8x 16f x x= − + . Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. phương trình ( ) 0f x =  vô nghiệm. B. ( ) 0f x >  với mọi x ∈ . 

C. ( ) 0f x ≥  với mọi x ∈ . D. ( ) 0f x <  khi 4x < . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) ( )22 8x 16 4f x x x= − + = − . Suy ra ( ) 0f x ≥  với mọi x ∈ . 

Câu 8: Cho tam thức bậc hai ( ) 2 1f x x= + . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( )0 ;f x x> ⇔ ∈ −∞ +∞ . B. ( ) 0 1f x x= ⇔ = − . 

C. ( ) ( )0 ;1f x x< ⇔ ∈ −∞ . D. ( ) ( )0 0;1f x x> ⇔ ∈ . 

Lời giải 

 O x

y

4

41

( )y f x=
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Chọn A 

Ta có ( ) 2 1 1 0f x x= + ≥ > , x∀ ∈ . 

Câu 9: Cho tam thức bậc hai 2( ) ( 0)f x ax bx c a= + + ≠ . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. Nếu 0∆ >  thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi x ∈ . 

B. Nếu 0∆ <  thì ( )f x  luôn trái dấu với hệ số a , với mọi x ∈ . 

C. Nếu 0∆ =  thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số a , với mọi \
2
bx
a

 ∈ − 
 

 . 

D. Nếu 0∆ < thì ( )f x  luôn cùng dấu với hệ số b , với mọi x ∈ . 

Lời giải 

Chọn C 

DẠNG 2. GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN 

Câu 10: Cho tam thức bậc hai ( ) 2 4 5f x x x= − − + . Tìm tất cả giá trị của x  để ( ) 0f x ≥ . 

A. ( ] [ ); 1 5;x ∈ −∞ − ∪ + ∞ . B. [ ]1;5x ∈ − . 

C. [ ]5;1x ∈ − . D. ( )5;1x ∈ − . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) 0f x =  ⇔  2 4 5 0x x− − + =  ⇔  1x = , 5x = − . 

Mà hệ số 1 0a = − <  nên: ( ) 0f x ≥  ⇔  [ ]5;1x ∈ − . 

Câu 11: Gọi S  là tập nghiệm của bất phương trình 2 8 7 0x x− + ≥ . Trong các tập hợp sau, tập nào không 
là tập con của S ? 
A. ( ];0−∞ . B. [ )6;+∞ . C. [ )8;+∞ . D. ( ]; 1−∞ − . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 2 1
8 7 0

7
x

x x
x

≤
− + ≥ ⇔  ≥

. 

Suy ra tập nghiệm của bất phương trình là ( ] [ );1 7;S = −∞ ∪ +∞ . 

Do đó [ )6; S+∞ ⊄ . 

Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình 22 14 20 0x x− + <  là 
A. ( ] [ );2 5;S = −∞ ∪ +∞ . B. ( ) ( );2 5;S = −∞ ∪ +∞ . 

C. ( )2;5S = . D. [ ]2;5S = . 

Lời giải 

Chọn C 

Bất phương trình 0 10x≤ ≤ 2 5x⇔ < < . 
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Vậy ( )2;5S = . 

Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình 2 25 0x − <  là 
A. ( )5;5S = − . B. 5x > ± . 

C. 5 5x− < < . D. ( ) ( ); 5 5;S = −∞ − ∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn A 

Bất phương trình 2 25 0x − < 5 5x⇔ − < < . 

Vậy ( )5;5S = − . 

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình 2 3 2 0xx − + <  là 
A. ( )1;2 . B. ( ) ( );1 2; ∞∪−∞ + . C. ( );1−∞ . D. ( )2;+∞ . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 2 3 2 0 1 2.x x x− + < ⇔ < <  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình 2 3 2 0xx − + <  là ( )1;2 . Chọn đáp án A. 

Câu 15: Tập nghiệm S  của bất phương trình 2 6 0x x− − ≤ . 
A. ( ) ( ); 3 2 :S = −∞ − ∪ +∞ . B. [ ]2;3− . 

C. [ ]3;2− . D. ( ] [ ); 3 2;−∞ − ∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 2 6 0 2 3x x x− − ≤ ⇔ − ≤ ≤ . 

Tập nghiệm bất phương trình là: [ ]2;3S = − . 

Câu 16: Bất phương trình 2 2 3 0x x− + + >  có tập nghiệm là 
A. ( ) ( ); 1 3;−∞ − ∪ +∞ . B. ( )1;3− . C. [ ]1;3− . D. ( )3;1− . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 2 2 3 0 1 3x x x− + + > ⇔ − < <  

Câu 17: Tập xác định của hàm số 2 2 3y x x= − + +  là: 
A. ( )1;3 . B. ( ) ( ); 1 3;−∞ − ∪ +∞ . 

C. [ ]1;3− . D. ( ] [ ); 1 3;−∞ − ∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn C 

Hàm số 2 2 3y x x= − + +  xác định khi 2 2 3 0 1 3x x x− + + ≥ ⇔ − ≤ ≤ . 
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Vậy tập xác định của hàm số là [ ]1;3D = − . 

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình 2 12 0x x− + + ≥  là 
A. ( ] [ ); 3 4;−∞ − ∪ + ∞ . B. ∅ . C. ( ] [ ); 4 3;−∞ − ∪ + ∞ . D. [ ]3;4− . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 2 12 0 3 4x x x− + + ≥ ⇔ − ≤ ≤ . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là [ ]3;4− . 

Câu 19: Hàm số 
2

2
3 2

xy
x x

−
=

− + −
 có tập xác định là 

A. ( ) ( ); 3 3;−∞ − ∪ +∞ . B. ( ) 7; 3 3; \
4

  −∞ − ∪ +∞     
. 

C. ( ) ( ) 7; 3 3; \
4

 −∞ − ∪ +∞  
 

. D. ( ) 7; 3 3;
4

 −∞ − ∪ 
 

. 

Lời giải 

Chọn B 

Hàm số đã cho xác định khi 
2

2

3 2 0
3 0

x x
x

 − + − ≠


− ≥
 

Ta có 2 3
3 0

3

x
x

x

 ≥
− ≥ ⇔ 

≤ −
. 

Xét 2 3 2 0x x− + − = 2 3 2x x⇔ − = −
( )22

2 0

3 2

x

x x

− ≥⇔ 
− = −

2
7
4

x

x

≤
⇔ 

=

7
4

x⇔ =  

Do đó tập xác định của hàm số đã cho là ( ) 7; 3 3; \
4

D   = −∞ − ∪ +∞     
. 

Câu 20: Tìm tập xác định của hàm số 22 5 2y x x= − + . 

A. [ )1; 2;
2

 −∞ ∪ + ∞  
. B. [ )2;+ ∞ . C. 1;

2
 −∞  

. D. 1 ;2
2

 
  

. 

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số xác định 22 5 2 0x x⇔ − + ≥
1
2
2

x

x

 ≤⇔


≥

. 

Câu 21: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình 2 4 0x − > . 
A. ( ) ( ); 2 2;S = −∞ − ∪ +∞ . B. ( )2;2S = − . 
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C. ( ] [ ); 2 2;S = −∞ − ∪ +∞ . D. ( ) ( );0 4;S = −∞ ∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn A 

* Bảng xét dấu: 

x  −∞  2−   2  +∞  
2 4x −  +  0  −  0  +  

* Tập nghiệm của bất phương trình là ( ) ( ); 2 2;S = −∞ − ∪ +∞ . 

Câu 22: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình 2 4 4 0x x− + > . 
A. { }\ 2S =  . B. S =  . C. ( )2;S = +∞ . D. { }\ 2S = − . 

Lời giải 

Chọn A 

* Bảng xét dấu: 

x  −∞  2  +∞  
2 4 4x x− +  +  0  +  

* Tập nghiệm của bất phương trình là { }\ 2S =  . 

Câu 23: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 22 3 15 0x x− − ≤  là 
A. 6 . B. 5 . C. 8 . D. 7 . 

Lời giải 

Chọn A 

Xét ( ) 22 3 15f x x x= − − . 

( ) 0f x =
3 129

4
x ±

⇔ = . 

Ta có bảng xét dấu: 

x  
 3 129

4
−   3 129

4
+  

 

( )f x  +  0  −  0  +  

 Tập nghiệm của bất phương trình là 
3 129 3 129;

4 4
S

 − +
=  

 
. 

Do đó bất phương trình có 6  nghiệm nguyên là 2− , 1− , 0 , 1, 2 , 3 . 

Câu 24: Tập nghiệm của bất phương trình: 2 9 6x x+ >  là 

A. ( )3;+∞ . B. { }\ 3 . C.  . D. ( )– ;3∞ . 

Lời giải 

Chọn B 
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2 9 6x x+ > ( )23 0x⇔ − > 3x⇔ ≠ . 

Câu 25: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình 22 3 2 0x x− − + > ? 

A. ( )1; 2;
2

S  = −∞ − ∪ +∞ 
 

. B. ( ) 1; 2 ;
2

S  = −∞ − ∪ +∞ 
 

. 

C. 
12;
2

S  = − 
 

. D. 
1 ;2
2

S  = − 
 

. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 22 3 2 0x x− − + > ⇔ 12
2

x− < < . 

DẠNG 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH 

Câu 26: Bất phương trình ( )( )21 7 6 0x x x− − + ≥  có tập nghiệm S  là: 

A. ( ] [ );1 6; .S = −∞ ∪ +∞  B. [ )6; .S = +∞  

C. ( )6; .+∞  D. [ ) { }6; 1 .S = +∞ ∪  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 
( )( ) ( )( )( )

( ) ( )

2

2

1 7 6 0 1 1 6 0

1 0 1
1 6 0 .

6 0 6

x x x x x x

x x
x x

x x

− − + ≥ ⇔ − − − ≥

− = = 
⇔ − − ≥ ⇔ ⇔ − ≥ ≥ 

 

Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình 4 25 4 0x x− + <  là 
A. ( )1;4 . B. ( )2; 1− − . C. ( )1;2 . D. ( ) ( )2; 1 1;2− − ∪ . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( )( )4 2 2 25 4 1 4 0x x x x− + = − − =
2

2

1
1 0 1

24 0
2

x
x x

xx
x

=
 − = = −⇔ ⇔  =− =  = −

. 

Đặt ( ) 4 25 4f x x x= − + . 

Bảng xét dấu: 
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Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy tập nghiệm của bất phương trình ( ) 0f x < là ( ) ( )2; 1 1;2− − ∪ . 

Câu 28: Giải bất phương trình ( ) ( )25 2 2 .x x x+ ≤ +  

A. 1.x ≤  B. 1 4.x≤ ≤  C. ( ] [ );1 4; .x ∈ −∞ ∪ +∞  D. 4.x ≥  

Lời giải 

Bất phương trình ( ) ( )2 2 2 25 2 2 5 2 4 5 4 0x x x x x x x x+ ≤ + ⇔ + ≤ + ⇔ − + ≥  

Xét phương trình ( )( )2 1
5 4 0 1 4 0 .

4
x

x x x x
x

=
− + = ⇔ − − = ⇔  =

 

Lập bảng xét dấu 

x  −∞   1  4   + ∞  
2 5 4x x− +   +  0  −  0  +   

Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy ( ] [ )2 5 4 0 ;1 4; .x x x− + ≥ ⇔ ∈ −∞ ∪ + ∞  Chọn C 

Câu 29: Biểu thức ( )( )23 10 3 4 5x x x− + −  âm khi và chỉ khi 

A. 
5; .
4

x  ∈ −∞ 
 

  B. 
1 5; ;3 .
3 4

x    ∈ −∞ ∪   
   

 

C. ( )1 5; 3; .
3 4

x  ∈ ∪ + ∞ 
 

 D. 
1 ;3 .
3

x  ∈ 
 

 

Lời giải 

Đặt ( ) ( )( )23 10 3 4 5f x x x x= − + −  

Phương trình 2
3

3 10 3 0 1
3

x
x x

x

=
− + = ⇔
 =


 và 54 5 0 .
4

x x− = ⇔ =  

Lập bảng xét dấu 

x  −∞   
1
3
  

5
4

  3   +∞  

23 10 3x x− +   +  0  −   −  0  +   

4 5x −   −   −  0  +   +   

( )f x   −  0  +  0  −  0  +   

 

Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy ( ) 1 50 ; ;3 .
3 4

f x x    < ⇔ ∈ −∞ ∪   
   

 Chọn B 

Câu 30: Biểu thức ( )( )( )2 2 24 2 3 5 9x x x x x− + − + +  âm khi 

A. ( )1;2x ∈ . B. ( ) ( )3; 2 1;2x ∈ − − ∪ . 
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C. 4.x ≥  D. ( ) ( ) ( ); 3 2;1 2;x ∈ −∞ − ∪ − ∪ +∞ . 

Lời giải 

Đặt ( ) ( )( )( )2 2 24 2 3 5 9f x x x x x x= − + − + +  

Phương trình 2 2
4 0 .

2
x

x
x

=
− = ⇔  = −

 

Phương trình 2 1
2 3 0 .

3
x

x x
x

=
+ − = ⇔  = −

 

Ta có 
2

2 25 115 9 0 5 9 0 .
2 4

x x x x x x + + = + + > ⇒ + + = ⇔ ∈∅ 
 

 Lập bảng xét dấu: 

 

x  −∞   3−   2−   1  2   +∞  
24 x−   −   −  0  +  0  +  0  −   

2 2 3x x+ −   +  0  −   −  0  +   +   

2 5 9x x+ +   +   +   +   +   +   

( )f x   −  0  +  0  −  0  +  0  −   

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy ( )( )( )2 2 2

3
4 2 3 5 9 0 2 1

2

x
x x x x x x

x

< −
− + − + + < ⇔ − < <
 >

 

( ) ( ) ( ); 3 2;1 2; .x⇔ ∈ −∞ − ∪ − ∪ +∞  Chọn D 

Câu 31: Tập nghiệm của bất phương trình 3 23 6 8 0x x x+ − − ≥  là 

A. [ ] [ )4; 1 2; .x ∈ − − ∪ +∞  B. ( ) ( )4; 1 2; .x ∈ − − ∪ + ∞  

C. [ )1; .x ∈ − +∞  D. ( ] [ ]; 4 1;2 .x ∈ −∞ − ∪ −  

Lời giải 

Bất phương trình ( )( )3 2 23 6 8 0 2 5 4 0.x x x x x x+ − − ≥ ⇔ − + + ≥  

Phương trình 2 4
5 4 0

1
x

x x
x

= −
+ + = ⇔  = −

 và 2 0 2.x x− = ⇔ =  

Lập bảng xét dấu 

x  −∞   4−   1−   2   +∞  
2 5 4x x+ +   +  0  −  0  +   +   

2x −   −   −   −  0  +   

( )( )22 5 4x x x− + +   −  0  +  0  −  0  +   
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Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy rằng ( )( ) [ ] [ )22 5 4 0 4; 1 2; .x x x x− + + ≥ ⇔ ∈ − − ∪ + ∞  

Chọn A 

DẠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 

Câu 32: Cho biểu thức ( ) 2

4 12
4

xf x
x x

−
=

−
. Tập hợp tất cả các giá trị của x  thỏa mãn ( )f x  không dương là 

A. ( ] ( )0;3 4;x ∈ ∪ + ∞ . B. ( ] [ );0 3;4x ∈ −∞ ∪ . 

C. ( ) [ );0 3;4x ∈ −∞ ∪ . D. ( ) ( );0 3;4x ∈ −∞ ∪ . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 2

4 12 0
4

x
x x

−
≤

−
0

3 4
x

x
<

⇔  ≤ <
 hay ( ) [ );0 3;4x ∈ −∞ ∪ . 

Câu 33: Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
2 3 4 0

1
x x

x
− −

≤
−

. 

A. ( ] [ ]; 1 1;4T = −∞ − ∪ . B. ( ] ( ]; 1 1;4T = −∞ − ∪ . 

C. ( ) ( ]; 1 1;4T = −∞ − ∪ . D. ( ] ( ); 1 1;4T = −∞ − ∪ . 

Lời giải 

Chọn B 

( )
2 3 4 0 1

1
x x

x
− −

≤
−

. 

2 1
3 4 0

4
x

x x
x

= −
− − = ⇔  =

. 

1 0 1x x− = ⇔ = . 
Bảng xét dấu 

 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là ( ] ( ]; 1 1;4T = −∞ − ∪ . 

Câu 34: Tập nghiệm của bất phương trình 
2

2

7 12 0
4

x x
x
− +

≤
−

là. 

A. [ ] [ ]2;2 3;4S = − ∪ . B. ( ] [ ]2;2 3;4S = − ∪ . 

C. ( ) [ ]2;2 3;4S = − ∪ . D. [ ] ( )2;2 3;4S = − ∪ . 

Lời giải 

Chọn C 
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Xét ( )
2

2

7 12
4

x xf x
x
− +

=
−

 

Tập xác định { }\ 2;2D = − . 

2 3
7 12 0

4
x

x x
x

=
− + = ⇔  =

. 

2 2
4 0

2
x

x
x

= −
− = ⇔  =

. 

Bảng xét dấu ( )f x  

 

Từ bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là ( ) [ ]2;2 3;4S = − ∪ . 

Câu 35: Tập nghiệm của bất phương trình 1
2

2
1

x
xx
x

+
+−

≥
−

 là. 

A. ( );11;
2

2 ∞ 


∪


+− . 

B. ( ) 1; 1 ;2
2

 ∞ − ∪ 
 

− . 

C. ( ) 1; 1 ;2
2

 ∞ − ∪  
− . 

D. 1;
2

 −


∞ 
. 

Lời giải 

Chọn C 

( ) ( )
( )( ) ( )

2 2

2

2 11 6 30 0 1
2 1 2

2
1 2

x xx x
x x

x
x x x x

− − ++−
+

− +
≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥

− + − − −
. 

Ta có bảng xét dấu sau: 

 

( ) 211 1
2

xx⇔ < ≤− <∨ . 

x

VT 1( )

1

+

+∞ ∞
1
2
0

2

+
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Câu 36: Gọi S  là tập nghiệm của bất phương trình 
2

2

3 1
4

x x
x
+ +

≥
−

. Khi đó ( )2;2S ∩ −  là tập nào sau đây? 

A. ( )2; 1− − . B. ( )1;2− . C. ∅ . D. ( ]2; 1− − . 

Lời giải 

Chọn C 

Xét 
2

2

3 1 0
4

x x
x
+ +

− ≥
− 2

7 0
4

x
x

+
⇔ ≥

−
. 

Bất phương trình có tập nghiệm [ ) ( )7; 2 2;S = − − ∪ + ∞ . 

Vậy ( )2;2S ∩ − = ∅ . 

Câu 37: Tập nghiệm của bất phương trình 
2

2

2 3 4 2
3

x x
x
− +

>
+

 là 

A. 3 23 3 23;
4 4 4 4

 
− +  

 
. B. 3 23 3 23; ;

4 4 4 4
   

−∞ − ∪ + + ∞      
   

. 

C. 2 ;
3

 − + ∞ 
 

. D. 2;
3

 −∞ − 
 

. 

Lời giải 

Chọn D 

Do 2 3 0x x+ > ∀ ∈  nên bất phương trình đã cho tương đương với 

2

2

2 3 4 2
3

x x
x
− +

>
+

( )2 22 3 4 2 3x x x⇔ − + > +
23 2
3

x x⇔ < − ⇔ < − . 

Câu 38: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x  thỏa mãn 2 2

3 1 2
4 2 2

x x
x x x x

+
− <

− + −
? 

A. 0.  B. 2.  C. 1.  D. 3.  
Lời giải 

Điều kiện: 

2

2

4 0
0

2 0 .
2

2 0

x
x

x
x

x x

 − ≠
≠ + ≠ ⇔  ≠ ± − ≠

 Bất phương trình: 

2 2 2 2 2

3 1 2 3 1 2 2 90 0.
4 2 2 4 2 2 4

x x x x x
x x x x x x x x x

+ + +
− < ⇔ − + < ⇔ <

− + − − + − −
 

Bảng xét dấu: 

x  −∞   
9
2

−   2−   2   +∞  

2 9x +   −  0  +   +   +   
2 4x −   +   +   −   +   

( )f x   −  0  +   −   +   
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Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy ( )2

2 9 90 ; 2;2 .
4 2

x x
x

+  < ⇔ ∈ −∞ − ∪ − −  
 

Vậy có chỉ có duy nhất một giá trị nguyên dương của x  ( )1x =  thỏa mãn yêu cầu. 

Chọn C 

Câu 39: Tập nghiệm S  của bất phương trình 
2

2

2 7 7 1
3 10

x x
x x

− + +
≤ −

− −
 là 

A. Hai khoảng. B. Một khoảng và một đoạn. 
C. Hai khoảng và một đoạn. D. Ba khoảng. 

Lời giải 

Điều kiện: ( )( )2 2
3 10 0 2 5 0 .

5
x

x x x x
x

≠ −
− − ≠ ⇔ + − ≠ ⇔  ≠

 

Bất phương trình 

( )
2 2 2

2 2 2

2 7 7 2 7 7 4 31 1 0 0 .
3 10 3 10 3 10

x x x x x x
x x x x x x

− + + − + + − + −
≤ − ⇔ + ≤ ⇔ ≤ ∗

− − − − − −
 

Bảng xét dấu 

 

x  −∞   2−   1  3   5   + ∞  
2 4 3x x− + −   −   −  0  +  0  −   −   

2 3 10x x− −   +   −   −   −   +   

( )f x   −   +  0  −  0  +   −   

Dựa vào bảng xét dấu, bất phương trình ( ) ( ) [ ] ( ); 2 1;3 5; .x∗ ⇔ ∈ −∞ − ∪ ∪ + ∞  

Chọn C 

DẠNG 5. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 

Câu 40: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2 2

5 2 4 5
( 2)

x x
x x

− < +


< +
 có dạng ( );S a b= . Khi đó tổng a b+  

bằng? 
A. 1.−  B. 6.  C. 8.  D. 7.  

Lời giải 
Chọn B 

Ta có: 
2 2 2 2

5 2 4 5 5 2 4 5 7
1( 2) 4 4

x x x x x
xx x x x x

− < + − < + <  
⇔ ⇔   > −< + < + +  

. 

Vậy tập nghiệm của phương trình là: ( )1;7S = − . Suy ra 6.a b+ =  

Câu 41: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2

1 1
2 4
4 3 0

xx

x x

 − ≥ +

 − + ≤

là 
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A. ( )2;3S = . B. ( ] [ );2 3;−∞ ∪ +∞ . 

C. [ ]2;3S = . D. ( ) ( );2 3;−∞ ∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
2

1 3 31 2
2 3.2 4 4 2

1 31 34 3 0

xx xx
x

xxx x

 − ≥ + ≥≥  ⇔ ⇔ ⇔ ≤ ≤   ≤ ≤  ≤ ≤− + ≤ 

 

Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là [ ]2;3S = . 

Câu 42: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2

2

6 5 0
8 12 0

x x
x x

 − + ≤


− + <  
là 

A. [ ]2;5 . B. [ ]1;6 . C. ( ]2;5 . D. [ ] [ ]1;2 5;6∪ . 

Lời giải 

Chọn C 

2

2

6 5 0 1 5
2 5

2 68 12 0
x x x

x
xx x

 − + ≤ ≤ ≤ ⇔ ⇔ < ≤  < <− + < 
. 

Câu 43: Tìm tập xác định của hàm số 2

2

12
25

y x x
x

= − +
−

? 

A. ( ] [ )5;0 2;5D = − ∪ . B. ( ] [ );0 2;D = −∞ ∪ +∞ . 

C. ( )5;5D = − . D. [ ] [ ]5;0 2;5D = − ∪ . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 
2

2

2 0
25 0
x x

x

 − ≥


− >
⇔

2
0

5 5

x
x

x

 ≥
 ≤
− < <

⇔
5 0

2 5
x

x
− < ≤

 ≤ <
. 

Tập xác định: ( ] [ )5;0 2;5D = − ∪ . 

Câu 44: Hệ bất phương trình 
( )( )

2

2

4 0

1 5 4 0

x

x x x

 − <


− + + ≥
 có số nghiệm nguyên là 

A. 2 . B. 1. C. Vô số. D. 3 . 
Lời giải 

Chọn A 
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( )( )
2

2

4 0

1 5 4 0

x

x x x

 − <


− + + ≥
 

2 2
4 1

1

x
x

x

− < <
⇔ − ≤ ≤ −

 ≥

2 1
1 2

x
x

− < ≤ −
⇔  ≤ <

 do x  là số nguyên { }1;1x⇔ = −  

Câu 45: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2 4 3 0
6 12 0

x x
x

 − + <


− + >
 là 

A. ( )1;2 . B. ( )1; 4 . C. ( ) ( );1 3;−∞ ∪ +∞ . D. ( ) ( ); 2 3;−∞ ∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn A 

2 4 3 0
6 12 0

x x
x

 − + <


− + >

( )( )1 3 0
6 12
x x

x
− − <⇔ 

− > −
 

1 3
2
x

x
< <

⇔  <
1 2x⇔ < < . 

Tập nghiệm của hệ bất phương trình là ( )1;2S = . 

Câu 46: Tập nghiệm của bất phương trình 2 1 12 3
4 4

x x
x x

+ + > +
+ +

 là 

A. ( )3;1− . B. ( )4; 3− − . 

C. ( ) ( )1; ; 3+∞ ∪ −∞ − . D. ( ) ( )1; 4; 3+∞ ∪ − − . 

Lời giải 

Chọn D 

2 1 12 3
4 4

x x
x x

+ + > +
+ + 2

4 0
2 3 0

x
x x

+ >
⇔ 

+ − >

4
3

1

x
x
x

> −
⇔ < −

 >

4 3
1

x
x
− < < −

⇔  >
. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là ( ) ( )4;3 1;S = − ∪ + ∞ . 

Câu 47: Tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình 
( )( )

2 4 3 0
2 5 0

x x
x x

 − + >


+ − <
. 

A. ( )1;3 . B. ( )2;5− . C. ( ) ( )2;1 3;5− ∪ . D. ( )3;5 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 
( )( )

2 2

2

1
4 3 0 4 3 0 2 1

3
3 52 5 0 3 10 0

2 5

x
x x x x x

x
xx x x x

x

 < − + > − + > − < <  ⇔ ⇔ ⇔>    < <+ − < − − <    − < <

. 
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Câu 48: Giải hệ bất phương trình 
( )( )5 6 0
2 1 3
x x
x
+ − >


+ <

. 

A. 5 1x− < < . B. 1x < . C. 5x > − . D. 5x < − . 
Lời giải 

Chọn A 

( )( ) ( )
( )

5 6 0 1

2 1 3 2

x x

x

+ − >


+ <
. 

Giải bất phương trình ( )1 : 

Bảng xét dấu cho biểu thức ( ) ( )( )5 6f x x x= + − : 

 

Dựa vào bảng xét dấu suy ra bất phương trình ( )1  có tập nghiệm ( )1 5;6S = − . 

Giải bất phương trình ( )2 : 1x < ⇒  bất phương trình ( )2  có tập nghiệm ( )2 ;1S = −∞ . 

Vậy tập nghiệm của hệ đã cho là ( )1 2 5;1S S S= ∩ = − . 

Câu 49: Tập xác định của hàm số: 2 22 1 5 2 4y x x x x= + − + − − − có dạng [ ];a b . Tìm a b+ . 

A. 3 . B. 1− . C. 0 . D. 3− . 
Lời giải 

Chọn A 

+ Điều kiện: 

( )
( )

( )
( )

2

2 2

1 0 1

2 1 0 2

4 0 3

5 2 4 0 4

x

x x

x

x x

 − ≥


+ − ≥


− ≥


− − − ≥

 

+ ( )1 1x⇔ ≥ . ( )5  

+ Với 1x ≥  thì ( )2  luôn đúng. 

+ ( )3 2 2x⇔ − ≤ ≤ . ( )6  

+ Xét ( ) ( )2 24 1 4 2 4 0x x⇔ + − − − ≥ , với điều kiện 2 2x− ≤ ≤ . 
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Đặt 24 0x t− = ≥ , ta được 21 2 0t t+ − ≥ ( )21 0t⇔ − ≥ . 

+ Kết hợp ( )5  và ( )6  ta được tập xác định của hàm số là [ ]1;2 . 

+ Suy ra 1a = ; 2b = . 

+ Vậy 3a b+ = . 

DẠNG 6. BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ 
Dạng 6.1. Tìm m để phương trình có n nghiệm 

Câu 50: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2 4 0x mx+ + =  có nghiệm 
A. 4 4m− ≤ ≤ . B. 4 4m hay m≤ − ≥ . 
C. 2 2m hay m≤ − ≥ . D. 2 2m− ≤ ≤ . 

Lời giải 

Chọn B 

Phương trình 2 4 0x mx+ + =  có nghiệm 0⇔ ∆ ≥ 2 16 0m⇔ − ≥ 4 4m hay m⇔ ≤ − ≥  

Câu 51: Tìm m  để phương trình ( )2 2 1 3 0x m x m− + − + − =  có hai nghiệm phân biệt 

A. ( )1;2−  B. ( ) ( ); 1 2;−∞ − ∪ +∞  C. [ ]1;2−  D. ( ] [ ); 1 2;−∞ − ∪ +∞  

Lời giải 
Chọn B 
Phương trình có hai nghiệm phân biệt 

( ) ( ) ( )2 2 1
' 0 1 1 . 3 0 2 0

2
m

m m m m
m

< −
⇔ ∆ > ⇔ − − − − > ⇔ − − > ⇔  >

 

Vậy ( ) ( ); 1 2;m∈ −∞ − ∪ +∞ . 

Câu 52: Giá trị nào của m  thì phương trình ( ) ( ) ( )23 3 1 0m x m x m− + + − + =  ( )1  có hai nghiệm phân 

biệt? 

A. { }\ 3m∈ . B. ( ) { }3; 1; \ 3
5

m  ∈ −∞ − ∪ + ∞ 
 

. 

C. 3 ;1
5

m  ∈ − 
 

. D. 3 ;
5

m  ∈ − + ∞ 
 

. 

Lời giải 

Chọn B 

Phương trình có hai nghiệm phân biệt 
( ) ( )( )2

3 0

3 4 3 1 0

m

m m m

− ≠⇔ 
∆ = + + − + >

 

2

3
5 2 3 0
m
m m
≠

⇔ 
− − >

3
3
5

1

m

x

x

≠
⇔ < −

 >

( ) { }3; 1; \ 3
5

m  ⇔ ∈ −∞ − ∪ + ∞ 
 

. 

Câu 53: Tìm các giá trị của tham số m  để phương trình 2 4 0x mx m− + =  vô nghiệm. 
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A. 0 16m< < . B. 4 4m− < < . C. 0 4m< < . D. 0 16m≤ ≤ . 
Lời giải 

Chọn A 

Phương trình 2 4 0x mx m− + =  vô nghiệm khi 0∆ <  2 16 0m m⇔ − <  0 16m⇔ < < . 

Câu 54: Phương trình ( )2 1 1 0x m x− + + =  vô nghiệm khi và chỉ khi 

A. 1.m >  B. 3 1.m− < <  
C. 3m ≤ −  hoặc 1.m ≥  D. 3 1.m− ≤ ≤  

Lời giải 

Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi ( )20 1 4 0x m∆ < ⇔ + − <  

( )( )2 2 3 0 1 3 0 3 1m m m m m⇔ + − < ⇔ − + < ⇔ − < < . Chọn B 

Câu 55: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho phương trình sau vô nghiệm 1
2

m = −  

A. .m∈  B. 3.m >  C. 2m =  D. 3 .
5

m > −  

Lời giải 

Yêu cầu bài toán ⇔ ( )
2

2 2

2 1 0
, .

4 2 2 1 2 0x

a m
m

m m

 = + ≠ ∀ ∈ ′∆ = − + = − <
  

Vậy phương trình đã cho luôn vô nghiệm với mọi .m∈  Chọn A 

Câu 56: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình 

( ) ( )22 2 2 3 5 6 0m x m x m− + − + − = vô nghiệm? 

A. 0.m <  B. 2.m >  C. 
3

.
1

m
m

>
 <

 D. 
2

.
1 3
m

m
≠

 < <
 

Lời giải 
Xét phương trình ( ) ( ) ( )22 2 2 3 5 6 0 .m x m x m− + − + − = ∗  

TH1. Với 2 0 2,m m− = ⇔ =  khi đó ( ) 2 4 0 2.x x∗ ⇔ + = ⇔ = −  

Suy ra với 2m =  thì phương trình ( )∗  có nghiệm duy nhất 2.x = −  

Do đó 2m =  không thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

TH2. Với 2 0 2,m m− ≠ ⇔ ≠  khi đó để phương trình ( )∗  vô nghiệm 0x′⇔ ∆ <  

( ) ( )( ) ( )2 2 22 3 2 5 6 0 4 12 9 5 16 12 0m m m m m m m⇔ − − − − < ⇔ − + − − + <  

2 2 3
4 3 0 4 3 0 .

1
m

m m m m
m

>
⇔ − + − < ⇔ − + > ⇔  <

 

Do đó, với 
3
1

m
m

>
 <

 thì phương trình ( )∗  vô nghiệm. 
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Kết hợp hai TH, ta được 
3
1

m
m

>
 <

 là giá trị cần tìm. Chọn C 

Câu 57: Phương trình 2 2 4 0mx mx− + =  vô nghiệm khi và chỉ khi 

A. 0 4.m< <  B. 
0

.
4

m
m

<
 >

 C. 0 4.m≤ ≤  D. 0 4.m≤ <  

Lời giải 
Xét phương trình ( )2 2 4 0 .mx mx− + = ∗  

TH1. Với 0,m =  khi đó phương trình ( ) 4 0∗ ⇔ = . 

Suy ra với 0m =  thì phương trình ( )∗  vô nghiệm. 

TH2. Với 0,m ≠  khi đó để phương trình ( )∗  vô nghiệm ⇔ 0x′∆ <  

( )2 4 0 4 0 0 4m m m m m⇔ − < ⇔ − < ⇔ < <  

Kết hợp hai TH, ta được 0 4m≤ <  là giá trị cần tìm. Chọn D 

Câu 58: Phương trình ( ) ( )2 24 2 2 3 0m x m x− + − + =  vô nghiệm khi và chỉ khi 

A. 0.m ≥  B. 2.m = ±  C. 
2

.
4

m
m

≥
 < −

 D. 
2

.
4

m
m

≥
 ≤ −

 

Lời giải 

Xét phương trình ( ) ( ) ( )2 24 2 2 3 0 .m x m x− + − + = ∗  

TH1. Với 2 2
4 0 .

2
m

m
m

=
− = ⇔  = −

 

•  Khi ( )2 3 0m = ⇒ ∗ ⇔ = . 

•  Khi ( ) 32 8 3 0 .
8

m x x= − ⇒ ∗ ⇔ − + = ⇔ =  

Suy ra với 2m =  thỏa mãn yêu cầu của bài toán. 

TH2. Với 2 2
4 0 ,

2
m

m
m

≠
− ≠ ⇔  ≠ −

 khi đó để phương trình ( )∗  vô nghiệm ⇔ 0x′∆ <  

( ) ( )2 2 2 2 22 3 4 0 4 4 3 12 0 2 4 16 0m m m m m m m⇔ − − − < ⇔ − + − + < ⇔ − − + <  

( )( )2 2
2 8 0 2 4 0 .

4
m

m m m m
m

>
⇔ + − > ⇔ − + > ⇔  < −

 

Suy ra với 
2

4
m
m

>
 < −

 thỏa mãn yêu cầu của bài toán. 

Kết hợp hai TH, ta được 
2

4
m
m

≥
 < −

 là giá trị cần tìm. Chọn C 
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Câu 59: Cho tam thức bậc hai ( ) 2 3.f x x bx= − +  Với giá trị nào của b  thì tam thức ( )f x  có nghiệm? 

A. 2 3;2 3 .b  ∈ −   B. ( )2 3;2 3 .b∈ −  

C. ( ); 2 3 2 3; .b  ∈ −∞ − ∪ + ∞   D. ( ) ( ); 2 3 2 3; .b∈ −∞ − ∪ + ∞  

Lời giải 

Để phương trình ( ) 0f x =  có nghiệm ( )20 4.3 0x b′⇔ ∆ ≥ ⇔ − − ≥  

( ) ( )( )2
2 2 2 3

12 0 2 3 0 2 3 2 3 0 .
2 3

b
b b b b

b

 ≥
⇔ − ≥ ⇔ − ≥ ⇔ − + ≥ ⇔ 

≤ −
 

Vây ( ); 2 3 2 3;b  ∈ −∞ − ∪ + ∞   
là giá trị cần tìm. Chọn C 

Câu 60: Phương trình 2 2( 2) 2 1 0x m x m+ + − − =  ( m là tham số) có nghiệm khi 

A. 
1

.
5

m
m

= −
 = −

 B. 5 1.m− ≤ ≤ −  C. 
5

.
1

m
m

< −
 > −

 D. 
5

.
1

m
m

≤ −
 ≥ −

 

Lời giải 

Xét phương trình ( )2 2 2 2 1 0,x m x m+ + − − =  có ( )22 2 1.x m m′∆ = + + +  

Yêu cầu bài toán 2 20 4 4 2 1 0 6 5 0x m m m m m′⇔ ∆ ≥ ⇔ + + + + ≥ ⇔ + + ≥  

( )( )
1

1 5 0
5

m
m m

m
≥ −

⇔ + + ≥ ⇔  ≤ −
 là giá trị cần tìm. Chọn D 

Câu 61: Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m  để phương trình 

( )2 22 2 2 3 4 0x m x m m+ + + + + = có nghiệm? 

A. 3.  B. 4.  C. 2.  D. 1.  
Lời giải 

Xét ( )2 22 2 2 3 4 0,x m x m m+ + + + + =  có ( ) ( )2 22 2 4 3 .x m m m′∆ = + − + +  

Yêu cầu bài toán 2 2 20 4 4 2 8 6 0 4 2 0x m m m m m m′⇔ ∆ ≥ ⇔ + + − − − ≥ ⇔ − − − ≥  

( )22 4 2 0 2 2 2 2 2 2.m m m m⇔ + + ≤ ⇔ + ≤ ⇔ − − ≤ ≤ − +  

Kết hợp với ,m∈  ta được { }3; 2; 1m = − − −  là các giá trị cần tìm. Chọn A 

Câu 62: Tìm các giá trị của m  để phương trình ( ) 25 4 2 0m x mx m− − + − =  có nghiệm. 

A. 5.m ≠  B. 10 1.
3

m− ≤ ≤  C. 
10

.3
1

m

m

 ≤ −


≥

 D. 
10

.3
1 5

m

m

 ≤ −


≤ ≠

 

Lời giải 
Xét phương trình ( ) ( )25 4 2 0 .m x mx m− − + − = ∗  

TH1. Với 5 0 5,m m− = ⇔ =  khi đó ( ) 320 3 0 .
20

x x∗ ⇔ − + = ⇔ =  
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Suy ra với 1m =  thì phương trình ( )∗  có nghiệm duy nhất 3 .
20

x =  

TH2. Với 5 0 5,m m− ≠ ⇔ ≠  khi đó để phương trình ( )∗  có nghiệm 0x′⇔ ∆ ≥  

( ) ( )( ) ( )2 2 22 5 2 0 4 7 10 0m m m m m m⇔ − − − − ≥ ⇔ − − + ≥  

( )( )2
1

3 7 10 0 1 3 10 0 .10
3

m
m m m m

m

≥
⇔ + − ≥ ⇔ − + ≥ ⇔
 ≤ −


 

Do đó, với 
5 1

10
3

m

m

≠ ≥

 ≤ −


 thì phương trình ( )∗  có nghiệm. 

Kết hợp hai TH, ta được 
1

10
3

m

m

≥

 ≤ −


 là giá trị cần tìm. Chọn C 

Câu 63: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m  sao cho phương trình ( ) ( )21 2 3 2 0m x m x m− − + − + =  có 

nghiệm. 
A. .m∈∅  B. .m∈  C. 1 3.m− < <  D. 2 2.m− < <  

Lời giải 
Xét phương trình ( ) ( ) ( )21 2 3 2 0 .m x m x m− − + − + = ∗  

TH1. Với 1 0 1,m m− = ⇔ =  khi đó ( ) 12.4 1 2 0 .
8

x x∗ ⇔ − − + = ⇔ =  

Suy ra với 1m =  thì phương trình ( )∗  có nghiệm duy nhất 1 .
8

x =  

TH2. Với 1 0 1,m m− ≠ ⇔ ≠  khi đó để phương trình ( )∗  có nghiệm 0x′⇔ ∆ ≥  

( ) ( )( ) ( )2 2 23 1 2 0 6 9 3 2 0m m m m m m m⇔ + − − − ≥ ⇔ + + − − + − ≥  

2
2 3 792 3 11 0 2 0,

4 8
m m m m ⇔ + + ≥ ⇔ + + ≥ ∀ ∈ 

 
  suy ra 0, .x m′∆ ≥ ∀ ∈  

Do đó, với 1m ≠  thì phương trình ( )∗  luôn có hai nghiệm phân biệt. 

Kết hợp hai TH, ta được m∈  là giá trị cần tìm. Chọn B 

Câu 64: Các giá trị m  để tam thức ( ) ( )2 2 8 1f x x m x m= − + + +  đổi dấu 2 lần là 

A. 0m ≤  hoặc 28.m ≥  B. 0m <  hoặc 28.m >  
C. 0 28.m< <  D. 0.m >  

Lời giải 
Tam thức ( )f x  đổi dấu hai lần ( ) 0f x⇔ =  có hai nghiệm phân biệt. 
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Phương trình ( ) 0f x =  có hai nghiệm phân biệt 
( ) ( )2

1 0

2 4 8 1 0x

a

m m

= ≠⇔ 
∆ = + − + >

 

( )2 2 28
4 4 32 4 0 28 0 28 0 .

0
m

m m m m m m m
m

>
⇔ + + − − > ⇔ − > ⇔ − > ⇔  <

 

Vậy 0m <  hoặc 28m >  là giá trị cần tìm. Chọn B 

Câu 65: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho phương trình ( )2 11 0
3

x m x m+ + + − =  có 

nghiệm? 

A. .m∈  B. 1.m >  C. 3 1.
4

m− < <  D. 3 .
4

m > −  

Lời giải 

Xét ( )2 11 0,
3

x m x m+ + + − =  có ( )2 21 71 4 2 .
3 3x m m m m ∆ = + − − = − + 

 
 

Ta có 
1 0

7 41 0
3 3m

a = >

 ′∆ = − = − <

 suy ra 2 72 0,
3

m m m− + > ∀ ∈ 0,  .x m⇒ ∆ > ∀ ∈  

Vậy phương trình đã cho luôn có nghiệm với mọi .m∈  Chọn A 

Câu 66: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  sao cho phương trình 

( ) ( )21 3 2 3 2 0m x m x m− + − + − = có hai nghiệm phân biệt? 

A. .m∈  B. 1m ≠  C. 1 6.m− < <  D. 1 2.m− < <  
Lời giải 

Yêu cầu bài toán 
( ) ( )( )2

1 0

3 2 4 1 3 2 0x

a m

m m m

= − ≠⇔ 
∆ = − − − − >

 

( ) ( )2 2 2

1 1
.

9 12 4 4 2 5 3 0 17 32 16 0

m m
m m m m m m

≠ ≠⇔ ⇔ ∗ − + − − + − > − + >
 

Ta có 
2

17 0
16 17.16 16 0m

a = >
 ′∆ = − = − <

 suy ra 217 32 16 0,  .m m m− + > ∀ ∈  

Do đó, hệ bất phương trình ( ) 1m∗ ⇔ ≠ . Chọn B 

Câu 67: Phương trình ( ) 21 2 1 0m x x m− − + + =  có hai nghiệm phân biệt khi 

A. { }\ 0 .m∈  B. ( )2; 2 .m∈ −  

C. ( ) { }2; 2 \ 1 .m∈ −  D. { }2; 2 \ 1 .m  ∈ −   

Lời giải 

Yêu cầu bài toán 
( ) ( )( )2

1 0

1 1 1 0x

a m

m m

= − ≠⇔ 
′∆ = − − − + >
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( ) { }2 2 2
\ 1 .

11 1
2; 2

1 1 0 2 2

mm m
m

m m m

≠≠ ≠   ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ∈ −  
− + > < − < <  

 

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt ( ) { }.2; \ 12m⇔ ∈ −  Chọn C 

Câu 68: Giá trị nào của 0m =  thì phương trình ( ) ( ) ( )2– 3 3 – 1  0m x m x m+ + + =  có hai nghiệm phân 

biệt? 

A. ( ) { }3; 1; \ 3 .
5

m  ∈ −∞ − ∪ + ∞ 
 

 B. 3 ;1 .
5

m  ∈ − 
 

 

C. 3 ; .
5

m  ∈ − + ∞ 
 

 D. { }\ 3 .m∈  

Lời giải 

Yêu cầu bài toán 
( ) ( )( )2

3 0

3 4 3 1 0x

a m

m m m

= − ≠⇔ 
∆ = + + − + >

 

( )2 2 2

3 3
6 9 4 2 3 0 5 2 3 0

m m
m m m m m m

≠ ≠⇔ ⇔ + + + − − > − − >
 

( )( ) ( ) { }3; 1; \ 3

3
3 1

5 3 0 3
5

51

m
m m
m m

m
m

≠
≠ > ⇔ ⇔ ⇔ − + > 



 ∈ −∞


< −

− ∪ + ∞ 


 là giá trị cần tìm. 

Chọn A 

Dạng 6.2. Tìm m để phương trình bậc 2 có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước 

Câu 69: Chuyên Lê Hồng Phong-Nam Định Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình 
2 22 2 1 0mx x m m+ + + + =  có hai nghiệm trái dấu. 

A. 
0

1
m
m

<
 ≠ −

. B. 0m < . C. 1m ≠ − . D. 
0

1
m
m

≠
 ≠ −

. 

Lời giải 
Chọn A 
Dễ thấy 0m =  không thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
Với 0m ≠ , phương trình đã cho là phương trình bậc hai. 

Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi 
2 2 1 0a m m

c m
+ +

= <  
1

0
m
m

≠ −
⇔  <

. 

Câu 70: Xác định m  để phương trình 3 2 2 8 0mx x x m− + − =  có ba nghiệm phân biệt lớn hơn 1. 

A. 1 1
7 6

m< < . B. 1 1
2 6

m− < < . C. 1
7

m > . D. 0m > . 

Lời giải 
Chọn A 

Ta có: ( ) ( )( )3 2 22 8 0 2 2 1 4 0mx x x m x mx m x m− + − = ⇔ − + − + =  
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( ) ( ) ( )2

2
2 1 4 0 *

x
f x mx m x m

=
⇔  = + − + =

 

Để phương trình ban đầu có ba nghiệm phân biệt lớn hơn 1 thì phương trình ( )*  có hai nghiệm 

phân biệt lớn hơn 1 và khác 2 . 
Phương trình có hai nghiệm phân biệt khác 2  khi 

( ) ( )

2

000 0
1 10 12 4 1 0 1 12 6

2 0 4 2 2 1 4 0 2 61
6

mmm m
m m m

m
f m m m

m


 ≠≠ ≠ ≠

   ⇔ ∆ > ⇔ − − + > ⇔ − < < ⇔   
− < <   ≠ + − + ≠    ≠

 ( )1 . 

Khi đó phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x  khác 2 . 

Theo định lí Vi ét ta có: 1 2

1 2

1 2
2

4

mx x

x x

− + =

 + =

. 

Để thỏa mãn yêu cầu đề bài thì 
( ) ( )
( )( )

1 2
1 2

1 2

1 1 0
1

1 1 0

x x
x x

x x

− + − >< < ⇔ 
− − >

 

( )
1 2

1 2 1 2

1 2 1 22 0 2 02 0
1 0 1 2 1 24 1 0 4 1 0

m m
x x m m
x x x x m m

m m

− − − > − > + − >  ⇔ ⇔ ⇔  − + + > − −  − + > − + >
  

 

01 4 0
1 11

7 1 7 470
0

m
m mm

m
mm

<− >  ⇔ ⇔ ⇔ < <> − > 
  < 

 ( )2 . 

Câu 71: Với giá trị nào của m  thì phương trình ( ) ( )21 2 2 3 0m x m x m− − − + − =  có hai nghiệm 1x , 2x  

thỏa mãn 1 2 1 2 1x x x x+ + < ? 
A. 1 3m< < . B. 1 2m< < . C. 2m > . D. 3m > .

 Lời giải 

Chọn A 

Phương ( ) ( )21 2 2 3 0m x m x m− − − + − =  có hai nghiệm 1x , 2x  khi và chỉ khi 

1 0
0

m − ≠
 ′∆ ≥ ( ) ( )( )2

1

2 1 3 0

m

m m m

≠⇔ 
− − − − ≥

1
1 0
m ≠

⇔  ≥
1m⇔ ≠ . 

Theo định lí Vi-et ta có: 1 2
2 4

1
mx x
m

−
+ =

−
, 1 2

3
1

mx x
m

−
=

−
. 

Theo đề ta có: 1 2 1 2 1x x x x+ + <
2 4 3 1

1 1
m m
m m

− −
⇔ + <

− −
2 6 0

1
m
m

−
⇔ <

−
1 3m⇔ < < . 



CHUYÊN ĐỀ VI – TOÁN 10 – CHƯƠNG VI – HÀM SỐ – ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 

THI247.com 

Vậy 1 3m< <  là giá trị cần tìm. 

Câu 72: Cho phương trình ( ) ( )25 2 1 0m x m x m− + − + =  ( )1 . Với giá trị nào của m  thì ( )1  có 2  nghiệm 

1x , 2x  thỏa 1 22x x< < ? 

A. 5m ≥ . B. 8
3

m < . C. 8 5
3

m< < . D. 8 5
3

m≤ ≤ . 

Lời giải 

Chọn C 

Phương trình ( )1  có hai nghiệm phân biệt 
( ) ( )2

5 0

1 5 0

m

m m m

− ≠⇔ 
− − − >

5
1
3

m

m

≠
⇔ 

> −

 ( )* . 

Khi đó theo định lý Viète, ta có: 

( )
1 2

1 2

2 1
5

5

m
x x

m
mx x

m

−
+ = − −

 = −

. 

Với 1 22x x< < ( )( )1 22 2 0x x⇒ − − < ( )1 2 1 22 4 0x x x x⇔ − + + <
( )4 1

4 0
5 5

mm
m m

−
⇔ + + <

− −
 

9 24 0
5

m
m

−
⇔ <

−
8 5
3

m⇔ < < . Kiểm tra điều kiện ( )*  ta được 8 5
3

m< < . 

Câu 73: Tìm giá trị của tham số m  để phương trình ( )2 22 4 0x m x m m− − + − =  có hai nghiệm trái dấu. 

A. 0 4m< < . B. 0m <  hoặc 4m > . C. 2m > . D. 2m < . 
Lời giải 

Chọn A 

Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu khi 2 4 0m m− <  0 4m⇔ < < . 

Câu 74: Tìm các giá trị thực của tham số m  để phương trình ( ) 21 2 0m x mx m− − + =  có một nghiệm lớn 

hơn 1 và một nghiệm nhỏ hơn 1? 

A. 0 1m< < . B. 1m > . C. m∈∅ . D. 
0
1

m
m

>
 ≠

. 

Lời giải 

Chọn B 

Với 1 0m − ≠  ta xét phương trình: ( ) 21 2 0m x mx m− − + = ( )1 . 

Ta có: 2b ac′ ′∆ = −  ( )2 1m m m= − −  m= . 

Để phương trình ( )1 có hai nghiệm phân biệt thì: 0′∆ >  0m⇔ > . 

Giả sử 1x , 2x  là hai nghiệm của ( )1  và 1 1x > , 2 1x < . 

Ta có: ( )( )1 21 1 0x x− − < ⇔  ( )1 2 1 2 1 0x x x x− + + < ( )* . 
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Theo Vi-et ta có: 
1 2

1 2

.
1

2
1

mx x
m

mx x
m

 = −

 + =
 −

, thay vào ( )*  ta có: 

2 1 0
1 1

m m
m m

− + <
− −

⇔  1 0
1m

−
<

−
1m⇔ > . 

Vậy với 1m >  thỏa mãn điều kiện bài toán. 

Câu 75: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để phương trình 2 2 2 0x mx m− + + =  có hai nghiệm 1x , 2x  

thỏa mãn 3 3
1 2 16x x+ ≤ . 

A. Không có giá trị của m . B. 2m ≥ . 
C. 1m ≤ − . D. 1m ≤ −  hoặc 2m = . 

Lời giải 

Chọn D 

Phương trình có nghiệm khi 0′∆ ≥ 2 2 0m m⇔ − − ≥
2

1
m
m

≥
⇔  ≤ −

 ( )1 . 

Theo định lý Viète ta có 1 2

1 2

2
2

x x m
x x m

+ =
 = +

. 

3 3
1 2 16x x+ ≤ ( )38 6 2 16m m m⇔ − + ≤ 3 28 6 12 16 0m m m⇔ − − − ≤

( )( )22 8 10 8 0m m m⇔ − + + ≤ 2 0m⇔ − ≤ 2m⇔ ≤ . 

Kiểm tra điều kiện ( )1 , ta được 1m ≤ −  hoặc 2m = . 

Câu 76: Xác định m  để phương trình ( ) ( )21 2 3 4 12 0x x m x m − + + + + =   có ba nghiệm phân biệt lớn 

hơn 1− . 

A. 7 3
2

m− < < −  và 19
6

m ≠ − . B. 7
2

m < − . 

C. 7 1
2

m− < < −  và 16
9

m ≠ − . D. 7 3
2

m− < <  và 19
6

m ≠ − . 

Lời giải 

Chọn A 

( ) ( )21 2 3 4 12 0x x m x m − + + + + =  ( ) ( )2

1
2 3 4 12 0 *

x
x m x m

=
⇔  + + + + =

. 

Phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt lớn hơn 1−  khi và chỉ khi khi phương trình ( )*  có 

hai nghiệm phân biệt 1x , 2x  lớn hơn 1−  và khác 1 
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( )( )
( )

1 2

1 2

0
1 1 0
1 1 0

1 2 3 4 12 0

x x
x x

m m

′∆ >
 + + + >⇔  + + >
 + + + + ≠

 

2 2 3 0
2 4 0

2 7 0
19
6

m m
m

m

m

 + − >
− − >⇔  + >

 ≠ −


 

7 3
2

19
6

m

m

− < < −⇔ 
 ≠ −


. 

Câu 77: Tìm m  để phương trình 2 3 0x mx m− + + =  có hai nghiệm dương phân biệt. 
A. 6.m >  B. 6.m <  C. 6 0.m> >  D. 0.m >  

Lời giải 
Phương trình đã cho có hai nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi 

( )2
2

1 2

1 2

4 3 00
4 12 0

0 0 6.
0

0 3 0

m m
m m

S x x m m
m

P x x m

 − + >∆ >
 − − > > ⇔ + = > ⇔ ⇔ >  

> > = + > 

 Chọn A 

Câu 78: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  sao cho phương trình ( ) 22 2 3 0m x mx m− − + + =  có 

hai nghiệm dương phân biệt. 
A. 2 6.m< <  B. 3m < −  hoặc 2 6.m< <  
C. 0m <  hoặc 3 6.m− < <  D. 3 6.m− < <  

Lời giải 

. Yêu cầu bài toán ⇔

( )( )2

2 0
0 2 3 0
0 2 62 .00 32
0 3 0

2

m
a m m m

mm
S mm
P m

m

− ≠
≠ − − + > ′∆ > < < ⇔ ⇔  >> < −− 

 > + >
−

 

Chọn B 

Câu 79: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để ( )2 2 1 9 5 0x m x m+ + + − =  có hai nghiệm âm phân 

biệt. 

A. 6.m <  B. 5 1
9

m< <  hoặc 6.m >  

C. 1.m >  D. 1 6.m< <  

Lời giải 
Phương trình đã cho có hai nghiệm âm phân biệt khi và chỉ khi 

( ) ( )
( )

2
21 9 5 00 67 6 0

0 2 1 0 .55 1
0 99 5 0 9

m m mm m
S m

mmP m

 + − − >′∆ > > − + >    < ⇔ − + < ⇔ ⇔    < <>  > − >  

 Chọn B 

Câu 80: Phương trình ( )2 23 2 2 5 2 0x m x m m− − + − − =  có hai nghiệm không âm khi 

A. 2 ; .
3

m  ∈ + ∞ 
 B. 5 41 ; .

4
m

 +
∈ + ∞ 
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C. 2 5 41; .
3 4

m
 +

∈  
 

 D. 5 41; .
4

m
 −

∈ −∞ 
 

 

Lời giải 
Phương trình đã cho có hai nghiệm không âm khi và chỉ khi 

( ) ( )2 2

2

2 2

3 2 4 2 5 2 0 3 2 00
5 410 3 2 0 8 12 0 .

4
0 2 5 2 0 2 5 2 0

m m m m
S m m m m
P m m m m

 − − − − > − ≥∆ >  + ≥ ⇔ − ≥ ⇔ + + ≥ ⇔ ≥  
  ≥ − − ≥ − − ≥ 

 

Chọn B 

Câu 81: Phương trình ( )2 2 22 1 2 3 5 0x m m x m m− − + + − − =  có hai nghiệm phân biệt trái dấu khi và chỉ 

khi 

A. 1m < −  hoặc 5 .
2

m >  B. 51 .
2

m− < <  

C. 1m ≤ −  hoặc 5 .
2

m ≥  D. 51 .
2

m− ≤ ≤  

Lời giải 
Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi 

( )2 50 2. 2 3 5 0 1 .
2

ac m m m< ⇔ − − < ⇔ − < <  Chọn B 

Câu 82: Phương trình ( )2 2 23 2 2 5 0m m x m x− + − − =  có hai nghiệm trái dấu khi 

A. ( )1;2 .m∈  B. ( ) ( );1 2; .m∈ −∞ ∪ + ∞  

C. 
1

.
2

m
m

≠
 ≠

 D. .m∈∅  

Lời giải 
Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi 

( ) ( )2 2 2
0 3 2 . 5 0 3 2 0 .

1
m

ac m m m m
m

>
< ⇔ − + − < ⇔ − + > ⇔  <

 Chọn B 

Câu 83: Giá trị thực của tham số m  để phương trình ( )2 22 1 2 0x m x m m− − + − =  có hai nghiệm trái dấu 

trong đó nghiệm âm có trị tuyệt đối lớn hơn là 

A. 0 2.m< <  B. 0 1.m< <  C. 1 2.m< <  D. 
1

.
0

m
m

>
 <

 

Lời giải 
Phương trình ( )2 2 2 22 1 2 0 2 2 2 0x m x m m x mx m x m− − + − = ⇔ − + + − =  

( ) ( ) ( )( )2 1

2

2 0 2 0 .
2

x m
x m x m x m x m

x m
=

⇔ − + − = ⇔ − − + = ⇔  = −
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Để phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu ( )1 2

1 2

0 2 .
0

x x
m

x x
≠

⇔ ⇔ < < Ι <
 

Với ( )0;2m∈  suy ra 1

2

0
,

0
x
x

>
 <

 theo bài ra, ta có 2 2 2 2
2 1 2 1 2 1 0x x x x x x> ⇔ > ⇔ − >  

( )( ) ( )( )2 1 2 1 0 2 2 0 2 2 0 1.x x x x m m m m m m⇔ − + > ⇔ − − − + > ⇔ − < ⇔ <  

Kết hợp với ( ) ,Ι  ta được 0 1m< <  là giá trị cần tìm. Chọn B 

Câu 84: Tìm giá trị thực của tham số m  để phương trình ( ) 21 2 2 0m x mx m+ − + − =  có hai nghiệm phân 

biệt 1 2,x x  khác 0  thỏa mãn 
1 2

1 1 3 ?
x x

+ <  

A. 2  6.m m< ∨ >  B. 2 1 2  6.m m− < ≠ − < ∨ >  
C. 2 6.m< <  D. 2 6.m− < <  

Lời giải 
Xét phương trình ( ) ( )21 2 2 0 ,m x mx m+ − + − = ∗  có 2.m′∆ = +  

Phương trình ( )∗  có hai nghiệm phân biệt khác 0  khi và chỉ khi 

{ } ( )
0 1 0

1;2
0 2 0 .

20 2 0

a m
m

m
mP m

≠ + ≠ 
≠ −  ′∆ > ⇔ + > ⇔ Ι  
> − ≠ − ≠ 

 

Khi đó, gọi 1 2,x x  là nghiệm của phương trình ( )∗  suy ra 
1 2

1 2

2
1.

2
1

mx x
m

mx x
m

 + = +
 − =
 +

 

Theo bài ra, ta có 1 2

1 2 1 2

61 1 2 63 0 .
22 2

mx x m m
mx x x x m m

>+ −
+ = = < ⇔ > ⇔  <− − 

 

Kết hợp với ( ) ,Ι  ta được 
( ) ( )
6

2; 1 1;2
m
m

>
 ∈ − − ∪ −

 là giá trị cần tìm. Chọn B 

Câu 85: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để phương trình ( )2 1 2 0x m x m− − + + =  có hai nghiệm 

phân biệt 1 2,x x  khác 0  thỏa mãn 2 2
1 2

1 1 1.
x x

+ >  

A. ( ) ( ) ( ); 2 2; 1 7; .m∈ −∞ − ∪ − − ∪ +∞  B. ( ) 11; 2 2; .
10

m  ∈ −∞ − ∪ − − 
 

 

C. ( ) ( ); 2 2; 1 .m∈ −∞ − ∪ − −  D. ( )7; .m∈ +∞  

Lời giải 
Đặt ( ) ( )2 1 2.f x x m x m= − − + +  

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khác 0  khi và chỉ khi: 
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( )
0

0 0f
∆ >

 ≠

2 7
6 7 0

.1
2 0

2

m
m m

m
m

m

 >
 − − > ⇔ ⇔ < − + ≠  ≠ −

 ( )*  

Gọi 1 2,x x  là nghiệm của phương trình đã cho. Theo Viet, ta có 1 2

1 2

1
.

2
x x m
x x m

+ = −
 = +

 

Yêu cầu bài toán ( )
( )

22 2
1 2 1 21 2

22 2 2 2
1 2 1 2 1 2

21 1 1 1 1
.

x x x xx x
x x x x x x

+ −+
+ > ⇔ > ⇔ >  

( ) ( )
( ) ( )

( )
2

*
2 2

21 2 2 8 71 0 2 1.7
2 2

8

mm m m m
mm m

≠ −− − + + ⇔ > ⇔ < ⇔ →− ≠ < −
< −+ + 

 Chọn C 

Dạng 6.3. Tìm m để BPT thỏa mãn điều kiện cho trước 

Câu 86: Cho hàm số ( ) 2 2f x x x m= + + . Với giá trị nào của tham số m  thì ( ) 0,f x x≥ ∀ ∈ . 

A. 1m ≥ . B. 1m > . C. 0m > . D. 2m < . 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( ) 0,f x x≥ ∀ ∈
1 0
1 0

a
m

= >
⇔  ′∆ = − ≤

1m⇔ ≥ . 

Câu 87: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình ( )2 2 8 1 0x m x m− + + + ≤  vô nghiệm. 

A. [ ]0;28m∈ . B. ( ) ( );0 28;m∈ −∞ ∪ +∞ . 

C. ( ] [ );0 28;m∈ −∞ ∪ +∞ . D. ( )0;28m∈ . 

Lời giải 

Chọn D 

Bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi ( ) ( )22 4 8 1 0m m+ − + < 2 28 0m m⇔ − <  0 28m< <

. 

Câu 88: Tam thức ( ) ( )2 22 1 3 4f x x m x m m= + − + − +  không âm với mọi giá trị của x  khi 

A. 3m < . B. 3m ≥ . C. 3m ≤ − . D. 3m ≤ . 
Lời giải 

Chọn D 

Yêu cầu bài toán ( ) 0,f x x⇔ ≥ ∀ ∈ ( )2 22 1 3 4 0,x m x m m x⇔ + − + − + ≥ ∀ ∈  

( ) ( )2 21 3 4 0m m m′⇔ ∆ = − − − + ≤  

3 0m⇔ − ≤  

3m⇔ ≤ . 

Vậy 3m ≤  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 



CHUYÊN ĐỀ VI – TOÁN 10 – CHƯƠNG VI – HÀM SỐ – ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 

THI247.com 

Câu 89: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để với mọi x ∈  biểu thức 
( ) ( )2 2 8 1f x x m x m= + + + +  luôn nhận giá trị dương. 

A. 27 . B. 28 . C. Vô số. D. 26 . 
Lời giải 

Chọn A 

( ) 0 f x x> ∀ ∈  
( ) ( )2

1 0

2 4 8 1 0m m

>⇔ 
∆ = + − + <

 

2 28 0 0 28m m m⇔ − < ⇔ < <  

Vậy có 27  giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 90: Tìm các giá trị của m để biểu thức 2( ) ( 1) 2 7 0f x x m x m x= + + + + > ∀ ∈  
A. [ ]2;6m∈ . B. ( 3;9)m∈ − . C. ( ;2) (5; )m∈ −∞ ∪ +∞ . D. ( 9;3)m∈ − . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có : ( )
( ) ( )2

1 00
0,

0 1 4 2 7 0
a

f x x
m m

>> > ∀ ∈ ⇔ ⇔ ∆ < + − + < 
  

2 6 27 0 3 9m m m⇔ − − < ⇔ − < < . 

Câu 91: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình: ( ) ( )21 2 1 4 0m x m x+ − + + ≥  có 

tập nghiệm S R= ? 
A. 1.m > −

 
B. 1 3.m− ≤ ≤

 
C. 1 3.m− < ≤

 
D. 1 3.m− < <

 
Lời giải 

Chọn B 

TH1: 1 0 1m m+ = ⇔ = − Bất phương trình trở thành 4 0 x R≥ ∀ ∈  
TH2: 1 0 1m m+ ≠ ⇔ ≠ −  Bất phương trình có tập nghiệm S R=  

( )2

0 1 0
1 3 **

' 0 ' 2 3 0
a m

m
m m

> + > 
⇔ ⇔ ⇔ − < ≤ ∆ ≤ ∆ = − − ≤ 

 

Từ và ta suy ra: 1 3.m− ≤ ≤  

Câu 92: Bất phương trình ( ) ( )21 2 3 0m x mx m+ − − − <  vô nghiệm. Điều kiện cần và đủ của tham số m  

là 

A. 1 7 1 7
2 2

m− +
≤ ≤ . B. 1 71

2
m +

≤ ≤ . 

C. 1m ≠ . D. 1m ≥ − . 
Lời giải 

Chọn A 
Đặt ( ) ( ) ( )21 2 3f x m x mx m= + − − −  
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Bất phương trình ( ) ( )21 2 3 0m x mx m+ − − − <  vô nghiệm ( ) 0f x⇔ ≥  x∀ ∈  

TH1: Với 1m = −  thì ( ) 2 4f x x= +  

Khi đó ( ) 0 2f x x≥ ⇔ ≥ −  không thỏa mãn nên loại 1m = −  

TH2: Với 1m ≠ − , ( ) 0f x ≥  x∀ ∈
0

' 0
a >

⇔ ∆ ≤
 

0 1a m> ⇔ > −  

( )( )2 2' 1 3 2 2 3m m m m m∆ = + + − = − −  

1 7 1 7' 0
2 2

m− +
∆ ≤ ⇔ ≤ ≤  suy ra 1 7 1 7

2 2
m− +

≤ ≤  

Câu 93: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để tam thức bậc hai ( )f x  sau đây thỏa mãn 

( ) 2 2 2018 0f x x x m= − + + − < , x∀ ∈ . 

A. 2019m > . B. 2019m < . C. 2017m > . D. 2017m < . 
Lời giải 

Chọn D 
Vì tam thức bậc hai ( )f x  có hệ số 1 0a = − <  nên ( ) 0,f x x< ∀ ∈  khi và chỉ khi 

0′∆ < ( )( )1 1 2018 0m⇔ − − − < 2017 0m⇔ − < 2017m⇔ < . 

Câu 94: Tìm m để 2( ) 2( 1) 4f x mx m x m= − − +  luôn luôn âm 

A. 11;
3

 − 
 

. B. ( ) 1; 1 ;
3

 −∞ − ∪ +∞ 
 

.C. ( ); 1−∞ − . D. 1 ;
3

 +∞ 
 

. 

Lời giải 
Chọn C 
TH1: 0m = : ( ) 2f x x=  đổi dấu 

TH2: 0m ≠ ; Yêu cầu bài toán 
0

' 0
a <

⇔ ∆ <
 

2

0
3 2 1 0

m
m m
<

⇔ 
− − + <

 

0
11
3

m

m m

<
⇔ 

< − ∨ >

 

1m⇔ < −  
Vậy 1m < − . 

Câu 95: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình
2

2

2 5 0
1

x x
x mx

− + −
≤

− +
 nghiệm đúng với mọi 

x ∈ . 
A. m∈∅ . B. ( )2;2m∈ − . 

C. ( ] [ ); 2 2;m∈ −∞ − ∪ +∞ . D. [ ]2;2m∈ − . 

Lời giải 
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Chọn D 

Ta có ( )22 2 5 1 4 0,x x x x− + − = − − − < ∀ ∈ . 

Nên 
2

2

2 5 0,
1

x x x
x mx

− + −
≤ ∀ ∈

− +
  

[ ]

2

2

1 0,
4 0

2;2 .

x mx x
m

m

⇔ − + > ∀ ∈

⇔ ∆ = − ≤

⇔ ∈ −



 

Câu 96: Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình ( )2 2 1 4 8 0x m x m− − + + ≥ nghiệm đúng với mọi 

.x ∈  

A. 
7

1
m
m

>
 < −

. B. 
7

1
m
m

≥
 ≤ −

. C. 1 7m− ≤ ≤ . D. 1 7m− < < . 

Lời giải 

Chọn C 

BPT nghiệm đúng x∀ ∈ ⇔
'

0
0

a >


≤
2

1 0
6 7 0m m

>
⇔ 

− − ≤
1 7m⇔ − ≤ ≤ . 

Câu 97: Bất phương trình 2 4 0x x m+ + <  vô nghiệm khi 
A. 4m < . B. 4m > . C. 4m ≤ . D. 4m ≥ . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có BPT 2 4 0x x m+ + < vô nghiệm 

⇔ ( ) 2
'

0 1 0
4 0, 4.

4 00
a

f x x x m x m
m

> > 
= + + ≥ ∀ ∈ ⇔ ⇔ ⇔ ≥  − ≤∆ ≤ 



 

Câu 98: Bất phương trình ( )2 2 1 7 0mx m x m− + + + <  vô nghiệm khi 

A. 1
5

m ≥ . B. 1
4

m > . C. 1
5

m > . D. 1
25

m > . 

Lời giải 

Chọn A 

Trường hợp 1. 0m = . Khi đó bất phương trình trở thành: 72 7 0
2

x x− + < ⇔ > . 

Trường hợp này không thỏa mãn yêu cầu bài toán, loại. 

Trường hợp 2. 0m ≠ . Bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi: 
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( )2 2 1 7 0,

0
' 0

0
1 5 0

1
5

mx m x m x

m

m
m

m

− + + + ≥ ∀ ∈

>
⇔ ∆ ≤

>
⇔  − ≤

⇔ ≥



 

Câu 99: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 2 2 1 0mx mx− − ≥  vô nghiệm. 
A. m∈∅ . B. 1m < − . C. 1 0m− < < . D. 1 0m− < ≤ . 

Lời giải 

Chọn D 

2 2 1 0mx mx− − ≥  

+) 0m =  thì bất phương trình trở thành: 1 0− > . Vậy 0m =  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

+) 0m ≠ , bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi 
( ) ( )2

0

1 0

a m

m m

= <


′∆ = − − − <
.

2

0
0

m
m m

<
⇔ 

+ <
 

0
1 0

m
m

<
⇔ − < <

 1 0m⇔ − < < . 

Vậy bất phương trình 2 2 1 0mx mx− − ≥  vô nghiệm khi 1 0m− < ≤ . 

Câu 100: Gọi S  là tập các giá trị của m  để bất phương trình 2 2 5 8 0x mx m− + − ≤  có tập nghiệm là [ ];a b  

sao cho 4b a− = . Tổng tất cả các phần tử của S  là 
A. 5− . B. 1. C. 5 . D. 8 . 

Lời giải 

Chọn C 

Có ( )22 2 22 5 8 0 5 8 5 8x mx m x m m m x m m m− + − ≤ ⇔ − ≤ − + ⇔ − ≤ − +  

2 2 25 8 5 8 5 8x m m m m m m x m m m− ≤ − + ⇔ − − + ≤ ≤ + − + . 

Vậy tập nghiệm của BPT là 2 25 8; 5 8m m m m m m − − + + − +  . 

Theo bài ra ta có 2 2 1
4 2 5 8 4 5 4 0

4
m

b a m m m m
m

=
− = ⇔ − + = ⇔ − + = ⇔  =

 

Tổng tất cả các phần tử của S  là 5. 

Câu 101: Tìm các giá trị của tham số m  để 2 2 0, 0x x m x− − ≥ ∀ > . 
A. 0m ≤ . B. 1m < − . C. 1m ≤ − . D. 0m < . 

Lời giải 

Chọn C 
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Ta có 2 22 0 2x x m x x m− − ≥ ⇔ − ≥ . 

Xét hàm số ( ) 2 2f x x x= −  là hàm số bậc hai có hệ số 1 0a = > , hoành độ đỉnh của parabol 

1
2I

bx
a

−
= = . Do đó có bảng biến thiên 

 

Dựa vào bbt ta có 2 2 , 0x x m x− ≥ ∀ >  khi và chỉ khi 1m ≤ − . 

Câu 102: Tìm tập hợp các giá trị của m  để hàm số ( ) ( )210 2 2 1y m x m x= + − − +  có tập xác định D = 

. 
A. [ ]1;6− . B. ( )1;6− . C. ( ) ( ); 1 6;−∞ − ∪ +∞ . D.  . 

Lời giải 

Chọn A 

Hàm số xác định ( ) ( ) ( )210 2 2 1 0 *m x m x⇔ + − − + ≥ . 

Hàm số có tập xác định D =   khi và chỉ khi ( )*  đúng với x∀ ∈ . 

+) 10m = − : ( )*  trở thành: 24 1 0x + ≥  không đúng với x∀ ∈ . Suy ra 10m = −  loại. 

+) 10m ≠ − : ( )*  đúng với ( ) ( )22 10 0
10 0

m mx
m

 ′∆ = − − + ≤∀ ∈ ⇔ 
+ >

  

2 1 65 6 0
1 6

1010
mm m

m
mm
− ≤ ≤ − − ≤ 

⇔ ⇔ ⇔ − ≤ ≤  > −> − 
. 

Vậy với 1 6m− ≤ ≤  thì hàm số đã cho có tập xác định D =  . 

Câu 103: Cho bất phương trình ( ) ( ) ( )22 2 4 3 10 11 0 1m x m x m− + − + − ≤ . Gọi S  là tập hợp các số nguyên 

dương m  để bất phương trình đúng với mọi 4x∀ < − . Khi đó số phần tử của S  là 
A. 2 . B. 3 . C. 1. D. 0 . 

Lời giải 
Chọn C 
Cách 1: 
Đặt ( ) ( ) ( )22 2 4 3 10 11f x m x m x m= − + − + −  

TH1: 2 0 2m m− = ⇔ =  

( ) 91 4 9 0
4

x x⇔ − + ≤ ⇔ ≥  không thỏa đề 

TH2: 2 0 2m m− ≠ ⇔ ≠  

( ) ( )( )2 24 3 2 10 11 7 6m m m m m′∆ = − − − − = − + −  

Bảng xét dấu ′∆  
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* Nếu 6m >  thì ( ) 0f x x> ∀ ∈  không thỏa đề 

* Nếu 1m ≤  thì ( ) 0f x x< ∀ ∈  thỏa đề 

* Nếu 2 6m< <  thì ( ) 0f x = có hai nghiệm phân biệt ( )1 2 1 2,x x x x<  

Bảng xét dấu ( )f x  

 
Khi đó ( ) ( )1 20 ,f x x x x≤ ∀ ∈  không thỏa đề 

* Nếu 1 2m< <  thì ( ) 0f x = có hai nghiệm phân biệt ( )1 2 1 2,x x x x<  

Bảng xét dấu ( )f x  

 
Khi đó ( ) 1 20 4 4f x x x x≤ ∀ < − ⇔ − ≤ <  

( )( ) ( )
1 2 1 2

1 2
1 2 1 2 1 2

4 4 0 8 0
0 4 4

4 4 0 4 16 0
x x x x

x x
x x x x x x

+ + + > + + >  ⇔ ≤ + < + ⇔ ⇔ + + ≥ + + + ≥  
 

( )

( )

2 3 4 14 24 128 0 0 14 24 0 32 2 7
50 75 50 75 0 3 28 3 410 11 016 0 2 22 2

m m mmm m m
m mmm m

mm m

− − + > > <  − <  − −⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ≤   − − ≤−−   ≥ ≤+ + ≥  − − −

 

So sánh điều kiện suy ra 31
2

m< ≤ . 

Vậy 3
2

m ≤ . Khi đó { }1S = . 

Cách 2: 
Ta có ( ) ( ) ( )22 2 4 3 10 11 0 1m x m x m− + − + − ≤  

( )
2

2 2
2

2 8 116 10 2 8 11 0
6 10

x xm x x x x m
x x

− +
⇔ − + − + − ≤ ⇔ ≤

− +
. 

Xét hàm số ( )
2

2

2 8 11
6 10

x xf x
x x

− +
=

− +
 với 4x < − . 

Ta có ( )
( )( ) ( )( )

( ) ( )

2 2 2

2 22 2

4 8 6 10 2 6 2 8 11 4 18 14

6 10 6 10

x x x x x x x xf x
x x x x

− − + − − − + − + −′ = =
− + − +

 

( ) ( )

( )

7
20
1

x l
f x

x l

 =′ = ⇔ 
=

 

Bảng biến thiên: 
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Bất phương trình ( )1  nghiệm đúng với mọi 4x < − ( ) 3, 4
2

m f x x m⇔ ≤ ∀ < − ⇔ ≤ . 

Vậy 3
2

m ≤ . Khi đó { }1S = . 

Câu 104: Có bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số ( ) ( )21 1 2 1 2 2y m x m x m= − + − − + −  có tập xác định 

là ? 

A. 3. B. 2. C. 0. D. 1. 
Lời giải 

Chọn B 

Hàm số có tập xác định là  ( ) ( )21 2 1 2 2 0m x m x m⇔ + − − + − ≥  nghiệm đúng với x∀ ∈ . 

Trường hợp 1: 1m = −  ⇒ bpt 4 4 0 1x x⇔ + ≥ ⇔ ≥ −  không nghiệm đúng với x∀ ∈ . 

Trường hợp 2: 1m ≠ −  ⇒ bpt nghiệm đúng với x∀ ∈  

( ) ( )( )2 2

1 1
3 2 1 01 1 2 2 0

m m
m mm m m

> − > −⇔ ⇔ 
− − ≤− − + − ≤ 

 

1
1 11 31

3

m
m

m

> −
⇔ ⇔ − ≤ ≤

− ≤ ≤

. 

Vì m nguyên nên { }0 ;  1m∈ . 

Câu 105: Để bất phương trình 25 0x x m− + ≤  vô nghiệm thì m  thỏa mãn điều kiện nào sau đây? 

A. 1
5

m ≤ . B. 1
20

m > . C. 1
20

m ≤ . D. 1
5

m > . 

Lời giải 

Chọn B 

Bất phương trình 25 0x x m− + ≤  vô nghiệm 

25 0x x m⇔ − + >  với mọi x ∈  

0
0a

∆ <
⇔  >

1 20 0
5 0

m− <
⇔  >

1
20

m⇔ > . 
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Câu 106: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số 2 2 2 3y x mx m= − − +  có tập xác định 
là  . 
A. 4 . B. 6 . C. 3 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn D 

Hàm số 2 2 2 3y x mx m= − − +  có tập xác định là   khi 2 2 2 3 0x mx m− − + ≥  với mọi x ∈  

0
0a

′∆ ≤
⇔  >

2 2 3 0
1 0
m m + − ≤

⇔ 
>

3 1m⇔ − ≤ ≤ . Do m∈ { }3; 2; 1;0;1m⇒ ∈ − − − . 

Vậy có 5  giá trị nguyên của m  thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 107: Tìm tất cả cách giá trị thực của tham số m  để bất phương trình ( ) 21 0m x mx m+ + + <  đúng vơi 

mọi x  thuộc  . 

A. 4
3

m > . B. 1m > − . C. 4
3

m < − . D. 1m < − . 

Lời giải 

Chọn C 

- Với 1m = −  ta có: 1x > −  không thỏa mãn. 

- Với 1m ≠ −  ta có: 

( ) 21 0m x mx m+ + + <  x∀ ∈
( )2

1 0
4 1 0

m
m m m

+ <⇔  − + <

1
4
3

0

m

m

m

< −
⇔ < −

 >

4
3

m⇔ < − . 

Câu 108: Tìm tất cả giá trị của tham số m  để bất phương trình 2 2 1 0x x m− + − − >  vô nghiệm: 
A. 0m > . B. 0m < . C. 0m ≤ . D. 0m ≥ . 

Lời giải 

Chọn D 

2 2 1 0x x m− + − − >  vô nghiệm 2 2 1 0x x m⇔ − + − − ≤  nghiệm đúng với mọi x ∈ . 

0 1 0
0

0 0
a

m
m

< − < 
⇔ ⇔ ⇔ ≥ ′∆ ≤ − ≤ 

. 

Câu 109: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để bất phương trình 2 0x x m− + − >  vô nghiệm. 

A. 1
4

m ≥ . B. m∈ . C. 1
4

m > . D. 1
4

m < . 

Lời giải 

Chọn A 

Bất phương trình 2 0x x m− + − >  vô nghiệm khi và chỉ khi 2 0x x m− + − ≤ , x∀ ∈ . 
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Ta có 2 0x x m− + − ≤ x∀ ∈ 0⇔ ∆ ≤  11 4 0
4

m m⇔ − ≤ ⇔ ≥ . 

Câu 110: Bất phương trình ( ) ( )21 2 1 3 0m x m x m− − − + + ≥  với mọi x ∈  khi 

A. [ )1;m∈ +∞ . B. ( )2;m∈ +∞ . C. ( )1;m∈ +∞ . D. ( )2;7m∈ − . 

Lời giải 

Chọn A 

( ) ( )21 2 1 3 0m x m x m− − − + + ≥  với mọi x ∈

1 0
3 0

1 0
0

m
m

m

 − =
 + ≥⇔  − > ′∆ ≤

 
( )

1
1

4 1 0

m
m

m

=
 >⇔  − − ≤

1m⇔ ≥ . 

Câu 111: Cho hàm số ( ) ( )2 2 1 2 1f x x m x m= − − − + − . Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để ( ) 0f x >

, ( )0;1x∀ ∈ . 

A. 1m > . B. 1
2

m < . C. 1m ≥ . D. 1
2

m ≥ . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( ) 0f x > , ( )0;1x∀ ∈ ( )2 2 1 2 1 0x m x m⇔ − − − + − > , ( )0;1x∀ ∈ . 

( ) 22 1 2 1m x x x⇔ − − > − + , ( )0;1x∀ ∈  ( )* . 

Vì ( )0;1 1 0x x∈ ⇒ − <  nên ( ) ( )
2 2 1* 2 1

1
x xm x g x

x
− +

⇔ − < = − =
−

, ( )0;1x∀ ∈ . 

( ) 12 0 1
2

m g m⇔ − ≤ = − ⇔ ≥ . 

DẠNG 7. TÌM M ĐỂ HỆ BPT BẬC HAI THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC 

Câu 112: Hệ bất phương trình 
( )( )5 3 0

3 2 0
x x

x m
+ − >


− + <

vô nghiệm khi 

A. 1m ≤ − . B. 1m ≥ − . C. 1m > − . D. 1m < − . 
Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 
( )( )5 3 0 5 3

3 23 2 0
x x x

x mx m
+ − > − < < ⇔  < −− + < 

 

Để hệ vô nghiệm thì 3 2 5 3 3 1m m m− ≤ − ⇔ ≤ − ⇔ ≤ − . 

Câu 113: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hệ bất phương trình 
( ) ( )

2

2

2 5 2 0
2 1 1 0

x x
x m x m m

 − + <


− + + + ≤
 vô 

nghiệm. 



CHUYÊN ĐỀ VI – TOÁN 10 – CHƯƠNG VI – HÀM SỐ – ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 

THI247.com 

A. 1 2
2

m≤ ≤ . B. 
1
2

2

m

m

 ≤ −


≥

. C. 1 1
2

m< < . D. 
1
2

2

m

m

 < −


>

. 

Lời giải 
Chọn B 

Xét hệ bất phương trình ( )
( )

( ) ( ) ( )

2

2

2 5 2 0 1

2 1 1 0 2

x x
I

x m x m m

 − + <


− + + + ≤
. 

( ) ( )( ) 1
1 11 2 1 2 0 2 ;2
2 2

x x x S  ⇔ − − < ⇔ < < ⇔ =  
 

. 

( ) ( ) ( ) [ ]22 1 0 1 ; 1x m x m m x m S m m⇔ − − + ≤ ⇔ ≤ ≤ + ⇔ = +   . 

Hệ ( )I  vô nghiệm 1 2

1
2

2

m
S S

m

 ≤ −⇔ ∩ = ∅ ⇔


≥

. 

Câu 114: Tìm tất cả các giá trị của tham số m  để hệ bất phương trình 
( )

2

2

4 5
1 0

x x
x m x m

 − >


− − − ≤
 có nghiệm. 

A. 
5

1
m
m

≥
 < −

. B. 
5

1
m
m

≥
 ≤ −

. C. 
5

1
m
m

>
 ≤ −

. D. 
5

1
m
m

>
 < −

. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 
( )

( )

( )( ) ( )

2

2

5
*4 5

1
1 0

1 0 **

x
x x

x
x m x m

x x m

 >
 − >   < −⇔  

− − − ≤  + − ≤

 

+) Nếu 1m = −  thì ( )** 1x⇔ = − . Kết hợp ( )*  suy ra hệ bpt vô nghiệm 1m⇒ = −  loại. 

+) Nếu 1m > −  thì ( )** 1 x m⇔ − < < . Kết hợp với ( )*  suy ra hệ bpt có nghiệm 5m⇔ > . 

+) Nếu 1m < −  thì ( )** 1m x⇔ < < − . Kết hợp với ( )*  suy ra với 1m < −  thì hệ bpt luôn có 

nghiệm. 

Vậy hệ bpt có nghiệm 
5

1
m
m

>
⇔  < −

. 

Câu 115: Hệ bất phương trình 
( )( )3 4 0

1
x x

x m
+ − >


< −

 vô nghiệm khi 

A. 2m ≤ − . B. 2m > − . C. 1m < − . D. 0m = . 
Lời giải 

Chọn A 

( )( )3 4 0 3 4
11

x x x
x mx m

+ − > − < < ⇔  < −< − 
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Do đó hệ bất phương trình đã cho vô nghiệm khi 1 3 2m m− ≤ − ⇔ ≤ − . 

Câu 116: Hệ bất phương trình 
2 1 0

0
x
x m

 − ≤


− >
 có nghiệm khi 

A. 1m > . B. 1m < . C. 1m ≠ . D. 1m = . 
Lời giải 

Chọn B 

Ta có 2 1 0x − ≤ 1 1x⇔ − ≤ ≤ . 

3 0x − > x m⇔ > . 

Do đó hệ có nghiệm khi 1m < . 

Câu 117: Hệ bất phương trình 
( )
( )2

2 0 1

3 4 0 2

x m

x x

+ <


− − ≤
 vô nghiệm khi và chỉ khi: 

A. 8
3

m > − . B. 2m < . C. 2m ≥ . D. 8
3

m ≥ − . 

Lời giải 

Bất phương trình ( ) 41 1 .
3

x⇔ − ≤ ≤  Suy ra 1
41;
3

S  = −  
 

Bất phương trình ( )2 .
2
mx⇔ < −  Suy ra 2 ; .

2
mS  = −∞ − 

 
 

Để hệ bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi 1 2S S∩ = ∅  1 2.
2
m m⇔ − ≤ − ⇔ ≥  

Chọn C 

Câu 118: Hệ bất phương trình 
( )
( )

2 1 0 1

0 2

x

x m

 − ≤


− >
 có nghiệm khi: 

A. 1.m >  B. 1.m =  C. 1.m <  D. 1.m ≠  
Lời giải 

Bất phương trình ( )1 1 1.x⇔ − ≤ ≤  Suy ra [ ]1 1;1S = − . 

Bất phương trình ( )2 .x m⇔ >  Suy ra ( )2 ; .S m= +∞  

Để hệ bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 1 2S S∩ ≠ ∅  1.m⇔ <  

Chọn C 

Câu 119: Hệ bất phương trình 
( )( ) ( )

( )
3 4 0 1

1 2

x x

x m

+ − >


< −
 có nghiệm khi và chỉ khi: 

A. 5.m <  B. 2.m > −  C. 5.m =  D. 5.m >  
Lời giải 
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Bất phương trình ( )1 3 4.x⇔ − < <  Suy ra ( )1 3;4S = − . 

Bất phương trình có ( )2 ; 1 .S m= −∞ −  

Để hệ bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 

1 2S S∩ ≠ ∅  1 3 2.m m⇔ − > − ⇔ > −  Chọn B 

Câu 120: Tìm m  để 
2

2

3 69 6
1

x mx
x x

+ −
− < <

− +
 nghiệm đúng với x∀ ∈ . 

A. 3 6.m− < <  B. 3 6.m− ≤ ≤  C. 3.m < −  D. 6.m >  
Lời giải 

Bất phương trình đã cho tương tương với 

( ) ( )2 2 29 1 3 6 6 1x x x mx x x− − + < + − < − +  

( ) ( )
( ) ( )

2

2

12 9 3 0 1

3 6 12 0 2

x m x

x m x

 + − + >⇔ 
− + + >

 

Yêu cầu ⇔  và nghiệm đúng x∀ ∈  

( )

( )

( )
( )

2
1

2
2

0 9 144 0
3 6

0 6 144 0

m
m

m

∆ < − − < ⇔ ⇔ ⇔ − < < ∆ < + − <  
. 

Câu 121: Xác định m  để với mọi x  ta có 
2

2

51 7.
2 3 2
x x m
x x

+ +
− ≤ <

− +
 

A. 5 1.
3

m− ≤ <  B. 51 .
3

m< ≤  C. 5 .
3

m ≤ −  D. 1.m <  

Lời giải 

Bất phương trình tương đương 

2

2

2

2

3 2 2 0
2 3 2

13 26 14 0
2 3 2

x x m
x x

x x m
x x

 + + +
≥ − +


− + − > − +

( )
( )

2

2

3 2 2 0 1

13 26 14 0 2

x x m

x x m

 + + + ≥⇔ 
− + − >

. 

Yêu cầu ⇔  và nghiệm đúng x∀ ∈  

( )

( )

( )
( )

2
1

2
2

0 2 4.3 2 0
0 26 4.13 14 0

m

m

∆ ≤  − + ≤ ⇔ ⇔ ⇔ ∆ < − − < 

5
3

1

m

m

− ≥

 <

. Chọn A 

Câu 122: Hệ bất phương trình 
2

1 0
2 1 0

x
x mx

− >


− + ≤
 có nghiệm khi và chỉ khi: 

A. 1.m >  B. 1.m =  C. 1.m <  D. 1.m ≠  
Lời giải 

Bất phương trình 1 0 1x x− > ⇔ > . Suy ra ( )1 1;S = +∞ . 
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Bất phương trình ( )22 2 2 2 22 1 0 2 1 1x mx x mx m m x m m− + ≤ ⇔ − + ≤ − ⇔ − ≤ −  

2 21 1m x m m⇔ − − ≤ − ≤ −  

2 21 1m m x m m⇔ − − ≤ ≤ + − . Suy ra 2 2
2 1; 1S m m m m = − − + −  . 

Để hệ có nghiệm 2 1 1m m⇔ + − >  

2 1 1m m⇔ − > −  ⇔  

( )

2

22

1 0 1
1 0 1 1

1
1 0 1

11 1

m m
m m m

m
m m

mm m

 − <  >
 − ≥ ≤ − ∨ ≥ ⇔ ⇔ > − ≥ ≤  >− > − 

 

Đối chiếu điều kiện, ta được 1m >  thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn A 

Câu 123: Tìm m  để hệ 
( )

( ) ( )

2

2 2

2 1 0 1

2 1 0 2

x x m

x m x m m

 − + − ≤


− + + + ≤
 có nghiệm. 

A. 3 50 .
2

m +
< <  B. 3 50 .

2
m +

≤ ≤  

C. 3 50 .
2

m +
≤ <  D. 3 50 .

2
m +

< ≤  

Lời giải 

Điều kiện để có nghiệm là ' 0m∆ = ≥ . 

Khi đó ( )1  có tập nghiệm 1 1 ;1S m m = − +  . 

Ta thấy có tập nghiệm [ ]2 ; 1S m m= + . 

Hệ có nghiệm 1 2

1 3 50
21 1

m m
S S m

m m

 ≤ + +⇔ ∩ ≠ ∅ ⇔ ⇔ ≤ ≤
− ≤ +

. Chọn B 

Câu 124: Tìm m  sao cho hệ bất phương trình 
( )

( ) ( )

2 3 4 0 1

1 2 0 2

x x

m x

 − − ≤


− − ≥
 có nghiệm. 

A. 31 .
2

m− ≤ ≤  B. 3 .
2

m ≥  C. .m∈∅  D. 1.m ≥ −  

Lời giải 

Bất phương trình ( )1 1 4.x⇔ − ≤ ≤  Suy ra [ ]1 1;4S = − . 

Giải bất phương trình 

Với 1 0 1m m− = ⇔ =  thì bất phương trình trở thành 0 2x ≥ : vô nghiệm. 

Với 1 0 1m m− > ⇔ >  thì bất phương trình tương đương với 2
1

x
m

≥
−

. 
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Suy ra 2
2 ;

1
S

m
 = +∞ − 

.Hệ bất phương trình có nghiệm khi 2 34 .
1 2

m
m

≤ ⇔ ≥
−

 

Với 1 0 1m m− < ⇔ <  thì bất phương trình tương đương với 2
1

x
m

≤
−

. 

Suy ra 2
2;

1
S

m
 = −∞ − 

. 

Hệ bất phương trình có nghiệm khi 2 1 1
1

m
m

≥ − ⇔ ≤ −
−

 

Để hệ bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 3 .
2

m ≥  Chọn B 

Câu 125: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m  để hệ bất phương trình 
( )

( )

2 10 16 0 1

3 1 2

x x

mx m

 + + ≤


≥ +
 vô nghiệm. 

A. 1 .
5

m > −  B. 1 .
4

m >  C. 1 .
11

m > −  D. 1 .
32

m >  

Lời giải 

Bất phương trình ( )1 8 2.x⇔ − ≤ ≤ −  Suy ra [ ]1 8; 2S = − − . 

Giải bất phương trình 

Với 0m =  thì bất phương trình trở thành 0 1x ≥ : vô nghiệm. 

Với 0m >  thì bất phương trình tương đương với 3 1mx
m

+
≥ . 

Suy ra 2
3 1;mS

m
+ = +∞ 

. 

Hệ bất phương trình vô nghiệm khi 3 1 12 .
5

m m
m

+
> − ⇔ > −  

Với 0m <  thì bất phương trình tương đương với 3 1mx
m

+
≤ . 

Suy ra 2
3 1; mS

m
+ = −∞  

.Hệ bất phương trình vô nghiệm khi 

3 1 18
11

m m
m

+ −
< − ⇔ >  

Để hệ bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi 1 .
11

m > −  Chọn C 

Câu 126: Cho hệ bất phương trình 
( )

( )

2 2

2

2( 1) 1 0 2

6 5 0 1

x a x a

x x

 − + + + ≤


− + ≤
. Để hệ bất phương trình có nghiệm, giá 

trị thích hợp của tham số  a  là: 
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A. 0 2a≤ ≤ . B. 0 4a≤ ≤ . C. 2 4a≤ ≤ . D. 0 8a≤ ≤ . 
Lời giải 

Bất phương trình ( )1 1 5.x⇔ ≤ ≤  Suy ra [ ]1 1;5S = . 

Ta thấy có tập nghiệm 2 1 2 ; 1 2S a a a a = + − + +  . 

Hệ có nghiệm 1 2

1 2 1
0 2

1 2 5

a a
S S a

a a

 + + ≥⇔ ∩ ≠ ∅ ⇔ ⇔ ≤ ≤
+ − ≤

. Chọn A 

DẠNG 8. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI và MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN 
QUAN 

Câu 127: Tập nghiệm của phương trình 2 3 1 2 0x x x− + + − ≤  có tất cả bao nhiêu số nguyên? 

A. Vô số. B. 4 . C. 2 . D. 3 . 
Lời giải 

Chọn C 

2 3 1 2 0x x x− + + − ≤

2

2

3 1 2 0
2

3 1 2 0
2

x x x
x

x x x
x

 − + + − ≤


<⇔  − + + − ≤ ≥

2

2

4 3 0
2

2 1 0
2

x x
x

x x
x

 − + ≤


<⇔  − − ≤ ≥

 

1 3
2

1 2 1 2
2

x
x

x
x

 ≤ ≤
 <⇔  − ≤ ≤ +

 ≥

1 2
1 1 2

2 1 2

x
x

x

≤ <
⇔ ⇔ ≤ ≤ +

≤ ≤ +
. Với { }1;2x x∈ ⇒ ∈ . 

Câu 128: Tìm tập nghiệm của bất phương trình: 2 4 0x x− < . 

A. ∅ . B. { }∅ . C. ( )0; 4 . D. ( ) ( ); 0 4;−∞ ∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn A 

Do 2 4 0x x− ≥ , x∀ ∈  nên bất phương trình 2 4 0x x− <  vô nghiệm. 

Câu 129: Tìm m  để 21 14 2 2
2 2

x m x x m− − > − + + −  với mọi số thực x  

A. 2 3m− < < . B. 3
2

m > . C. 3m > . D. 3
2

m < . 

Lời giải 
Chọn B 
Cách 1: Ta có: 

( )221 1 1 34 2 2 4 2 1
2 2 2 2

x m x x m x m x m− − > − + + − ⇔ − − + − > − . 
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Do ( )214 2 1 0
2

x m x x− − + − ≥ ∀ ∈  

nên bất phương trình đúng với mọi số thực x∀ ∈
3 30
2 2

m m⇒ − < ⇔ > . 

Cách 2: Ta có 14 2 0
2

x m− − ≥  với x∀ ∈ . 

Vậy 21 14 2 2
2 2

x m x x m− − > − + + −  với mọi số thực x∀ ∈  

2 12 0
2

x x m x⇒ − + + − < ∀ ∈  

2 1 31 0
2 2

m m ′⇔ ∆ = + − < ⇔ > 
 

. 

Cách 3: Tự luận 

21 14 2 2
2 2

x m x x m− − > − + + −  

2 1 12 4 2 0
2 2

x x m x m⇔ − + − + − − > . 

Xét hàm số ( ) 2 1 12 4 2
2 2

f x x x m x m= − + − + − − . 

( )
2

2

2 1 khi

16 3 khi
2 8

1
2 8

x x m x
f x

mx

m

x x m

 + − −⇒ = 
 − + <

≥ +

+


 

TH1: 
2 8

11m
+ ≤ −

9
4

m⇒ ≤ − . 

BBT: 

 
Để ( ) 0f x >  x∀ ∈  ( )1 2 0f m⇔ = − − >  2m⇔ < − . 

TH2: 311
2 8
m

− < ≤+  3
4

9
4

2m ≤⇒ − < . 

BBT: 
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Để ( ) 0f x >  x∀ ∈  
2

1 31 47 40
12 8 4 8 64 3
4

mm m mf
m

 < − − ⇔ + = + − > ⇔  
   > − +

. 

TH3: 1 3
2 8
m

+ >  23
4

m⇒ > . 

BBT: 

 
Để ( ) 0f x >  x∀ ∈  ( )3 9 3 0 3f m m⇔ = − + > ⇔ > . 

⇒  Kết hợp 3 trường hợp ta có 1 1; 3 3 ;
4 4

m    ∈ −∞ − − ∪ − + + ∞   
   

. 

Câu 130: Gọi [ ];S a b=  là tập tất cả các giá trị của tham số m  để với mọi số thực x  ta có 
2

2

4 2
4

x x
x mx

+ +
≤

− +

. Tính tổng a b+ . 
A. 0 . B. 1. C. 1− . D. 4  

Lời giải 

Chọn C 

Từ yêu cầu của đề ta có nhận xét là 
2

2

4
4

x x
x mx

+ +
− +

 xác định với mọi x  nên suy ra: 

2 24 0 16 0 4 4x mx x m m− + ≠ ∀ ⇔ ∆ = − < ⇔ − < <  

( ) ( )
2 2 22 2 2 2

2

4 2 4 2 4 4 4 4
4

x x x x x x mx x x x x mx x
x mx

+ +
≤ ∀ ⇔ + + ≤ − + ∀ ⇔ + + ≤ − + ∀

− +
 

( )( )2 22 (2 1) 4 3 (2 1) 12 0x m x x m x x⇔ − + + − − + ≥ ∀  

Ta có tam thức ( )23 (2 1) 12x m x− − +  có ( )2(2 1) 144 0 4;4m m∆ = − − < ∀ ∈ −  
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( )4;4m⇒ ∀ ∈ − thì ( )23 (2 1) 12 0x m x x− − + > ∀ ∈ . 

Như vậy 2(1) 2 (2 1) 4 0x m x x⇔ − + + ≥ ∀ ∈  

( )2 2 1 29 1 292 1 4.2.4 0 4 4 28 0
2 2

m m m m− − − +
⇔ ∆ = + − ≤ ⇒ + − ≤ ⇔ ≤ ≤  

Kết hợp với điều kiện ( )4;4m∈ −
1 29 1 29; 1

2 2
a b a b− − − +

⇒ = = ⇒ + = − . 

Câu 131: Tất cả các giá trị của m  để bất phương trình 22 2 2x m x mx− + + >  thỏa mãn với mọi x  là 

A. m∈∅ . B. 2m > − . C. 2m < . D. 2 2m− < < . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có bpt 22 2 2x m x mx− + + >  2 22 2 0x m x m m⇔ − + − + − >  

Đặt 0t x m= − ≥ . Bất phương trình đã cho có nghiệm với mọi x  

2 22 2 0, 0t t m t⇔ + + − > ∀ ≥ . 

2 2 2 2

[0; )
2 2 , 0 min( 2 2)t t m t m t t

+∞
⇔ + + > ∀ ≥ ⇔ < + +  

2 2 2 2m m⇔ < ⇔ − < < . 

Câu 132: Cho bất phương trình: 2 22 2 3 3 1 0x x m mx m m+ + + + − + < . Để bất phương trình có nghiệm, 

các giá trị thích hợp của tham số m  là 

A. 11
2

m− < < . B. 1 1
2

m− < < . C. 11
2

m− < < − . D. 1 1
2

m< < . 

Lời giải 

Chọn D 

Phương trình đã cho tương đương: ( )2 22 2 3 1 0x m x m m m+ + + + − + < , ( )1 . 

Đặt t x m= + , 0t ≥ . 

Bất phương trình ( )1  trở thành: 2 22 2 3 1 0t t m m+ + − + < , ( )2 . 

Ta có: 22 3m m′∆ = − + . 

Nếu 0′∆ ≤  thì vế trái ( )2  luôn lớn hơn hoặc bằng 0 , nên loại trường hợp này. 

Nếu 0′∆ >
30
2

m⇔ < < , ( )∗ , thì tam thức bậc 2  ở vế trái có 2  nghiệm phân biệt 

2
1 1 2 3t m m= − − − + , 2

2 1 2 3t m m= − + − + . 

Khi đó bất phương trình ( )2 1 2t t t⇔ < < , mà điều kiện 0t ≥ . 
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Vậy để bất phương trình có nghiệm thì 2 0t > 21 2 3 0m m⇔ − + − + > 22 3 1m m⇔ − + >

22 3 1 0m m⇔ − + − >
1 1
2

m⇔ < < . 

So với điều kiện ( )∗ , suy ra 1 1
2

m< < . 

DẠNG 9. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN và MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN 

Câu 133: Tập nghiệm của bất phương trình 2 2 1x x+ ≤ − . 

A. S = ∅ . B. 1;
2

S  = −∞ −  
. C. [ )1;+∞ . D. 1 ;

2
 +∞ 

. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 2 2 1x x+ ≤ −
2 2

1 0
2 2 1

x
x x x

− ≥
⇔ 

+ ≤ − +

1
2 1
x

x
≥

⇔  ≤ −

1
1
2

x

x

≥
⇔ 

≤ −

. 

Vậy bất phương trình vô nghiệm. 

Câu 134: Bất phương trình 2 1 2 3x x− ≤ −  có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc khoảng ( )0;7 ? 

A. 4. B. 5. C. 2. D. 6. 
Lời giải 

Chọn A 

2 1 2 3x x− ≤ −

( )2

2 1 0
2 3 0

2 1 2 3

x
x

x x

 − ≥
⇔ − ≥


− ≤ −

 
2

3
2

4 14 10 0

x

x x

 ≥⇔ 
 − + ≥

 

3
52

5 21
2

x
x

x x

 ≥⇔ ⇔ ≥
 ≤ ∨ ≥


 

Kết hợp điều kiện: 
( )0;7x

x
∈


∈ 

 suy ra { }3;4;5;6x ∈  

Vậy bất phương trình có 4 nghiệm nguyên thuộc khoảng ( )0;7 . 

Câu 135: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình 2 2 15 2 5x x x− − > + . 
A. ( ]; 3 .S = −∞ −  B. ( ); 3 .S = −∞  C. ( ]; 3 .S = −∞

 
D. ( ); 3 .S = −∞ −  

Lời giải 
Chọn A 
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Ta có: 2 2 15 2 5x x x− − > +
 

( )

2

22

2 15 0
2 5 0

2 5 0

2 15 2 5

x x
x

x

x x x

 − − ≥


+ <
⇔  + ≥ − − > +

 

2

3
5
5
2
5
2

3 22 40 0

x
x

x

x

x x

 ≤ −
 ≥ < −⇔ 
 ≥ −

 + + <

 

3
5

3.2
104
3

x

x x

x

≤ −

 ≥ −⇔ ⇔ ≤ −

 − < < −


 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: ( ]; 3S = −∞ − . 

Câu 136: Bất phương trình ( )216 3 0x x− − ≤  có tập nghiệm là 

A. ( ] [ ); 4 4;−∞ − ∪ +∞ . B. [ ]3;4 . C. [ )4;+∞ . D. { } [ )3 4;∪ +∞ . 

Lời giải 

Chọn D 

Khi 3x =  thì 0 0≤  suy ra 3x =  là nghiệm. 

Khi 3x >  thì 216 0x− ≤  4x⇒ ≥ . 

Vậy tập nghiệm { } [ )3 4; .S = ∪ +∞  

Câu 137: Tìm tập nghiệm của bất phương trình 2 2017 2018x x+ ≤ . 
A. ( );1T = −∞ . B. ( ];1T = −∞ . C. ( )1;T = +∞ . D. [ )1;T = +∞ . 

Lời giải 

Chọn D 

2

2

2 2 2

02017 0
2017 2018 0 0  11

12017 2018 1 0

xx x
x x x x xx

xx x x

≥ + ≥ ∈ 
  + ≤ ⇔ ≥ ⇔ ≥ ⇔ ⇔ ≥≤ −  

   ≥+ ≤ − ≥ 



. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là [ )1;T = +∞ . 

Câu 138: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 
2

3 0
2 3 2 1

3 3 1

x x
x x
x x

+ − ≤ − −
 + + <  

là 

A. 1 3;
4 8

S  = −  
. B. 1;

4
S  = −∞ −  

. C. 1;
4

S  = −∞ − 
 

. D. 1 3;
4 8

S  = − 
 

. 

Lời giải 

Chọn C 
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Điều kiện: 

3
2 3 0 2
2 1 0 1

2

xx
x x

 ≠− ≠ ⇔ − ≠  ≠


 

2

3 0
2 3 2 1

3 3 1

x x
x x
x x

+ − ≤ − −
 + + <

( )( ) ( )
( )( )

( )22

3 2 1 2 3
0

2 3 2 1

1 3 0

3 1 3

x x x x
x x

x

x x

 + − − −
≤ − −⇔  − ≥

 + < −

( )( )

2

8 3 0
2 3 2 1

1
3

4 3 1 0

x
x x

x

x x

− ≤ − −⇔  ≤ − − >

 

1 3
2 2

3
8
1
3
1

1
4

x

x

x

x

x

 < <

 ≤


⇔  ≤


>

 < −


1
4

x⇔ < − . 

Tập nghiệm của hệ bất phương trình: 1;
4

S  = −∞ − 
 

. 

Câu 139: Nghiệm của bất phương trình 3x 1 0
2x

−
≤

+
 là: 

A. 1
3

x ≤ . B. 12
3

x− < < . C. 
1
3
2

x

x

 ≤

 ≠ −

. D. 12
3

x− < ≤ . 

Lời giải 

Chọn D 

( )3x 1 0 1
2x

−
≤

+
 

Điều kiện: 2x > − . 

( ) 11 3x 1 0
3

x⇔ − ≤ ⇔ ≤ . 

Kết hợp điều kiện 2x > − . 

12
3

x⇒ − < ≤ . 

Câu 140: Tập nghiệm của bất phương trình 3 2 1x x− < −  là 

A. ( )3;S = +∞ . B. 1 ;3
2

S  =   
. C. 133;

2
S  =   

. D. [ )3;S = +∞ . 
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Lời giải 

Chọn D 

Bất phương trình : 4 3 24 0CD x y+ − =

( )2

3 0
2 1 0

3 2 1

x
x

x x

 − ≥
⇔ − >


− < − 2

3
1
2

4 5 4 0

x

x

x x

≥
⇔ >

 − + >

3x⇔ ≥ . 

Vậy [ )3;S = + ∞ . 

Câu 141: Tập nghiệm của bất phương trình 2 6x 1 2 0x x− + − + ≥  là 

A. [ )3 7; 3; .
2

 −
−∞ ∪ +∞ 

   
B. 3 7; .

2
 −

−∞  
   

C. 3 7 ;3 .
2

 −
  
   

D. ( )3; .+∞  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 

( )

2
2

22

2

3 7
2 0 2

3 72x 6x+1 0 3 7
6x 1 2 0 .22 0 2

3
22x 6x+1 2

1
3

x

xx

xxx x
x

x
xx
x
x

 <


 − ≤ − <     −− ≥  + ≤  ≥− + − + ≥ ⇔ ⇔ ⇔  − ≥    ≥ ≥− ≥ −  ≤ −
 ≥

 

Vậy tập nghiệm của bpt đã cho là [ )3 7; 3; .
2

S
 −

= −∞ ∪ +∞ 
 

 

Câu 142: Bất phương trình 2 1 3 2x x− ≤ −  có tổng năm nghiệm nguyên nhỏ nhất là 
A. 10 . B. 20 . C. 15 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn C 

BPT

( )2

3 2 0
2 1 0

2 1 3 2

x
x

x x

 − ≥
⇔ − ≥


− ≤ − 2

2
3
1
2

9 14 5 0

x

x

x x

 ≥

⇔ ≥

 − + ≥


1 5
2 9

1

x

x

 ≤ ≤⇔


≥

. Suy ra năm nghiệm nguyên nhỏ 

nhất { }1;2;3;4;5x ∈ . 
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Câu 143: Tập nghiệm của bất phương trình 2x x+ ≤  là 
A. [ )2;+∞ . B. ( ]; 1−∞ − . C. [ ]2;2− . D. [ ]1;2− . 

Lời giải 
Chọn A 

BPT [ )
2

2 0 2
0 0 2;

2 12

x x
x x

x xx x

 + ≥ ≥ −
 ⇔ ≥ ⇔ ≥ ⇔ +∞ 
  ≥ ∨ ≤ −+ ≤ 

 

Câu 144: Số nghiệm nguyên của bất phương trình ( )22 1 1x x+ ≤ +  là: 

A. 3 . B. 1. C. 4 . D. 2 . 
Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( ) ( )
( ) ( )

( )
2 2

22

22

1 0
1 01 0

2 1 1 2 1 0 1
2 1 0 1 0

2 1 1

x
xx

x x x x
x x x

x x

 + ≥ + ≥+ ≥ + ≤ + ⇔ + ≥ ⇔ ⇔ ⇔ =  
− + ≤ − ≤ 

+ ≤ +

 

Vậy bất phương trình đã cho có một nghiệm nguyên 

Câu 145: Tập nghiệm S  của bất phương trình ( 1) 1 0x x− + ≥  là 
A. [ )1;S = − +∞ . B. { } ( )1 1;S = − ∪ +∞ . C. { } [ )1 1;S = − ∪ +∞ . D. ( )1;S = +∞ . 

Lời giải 
Chọn C 

ĐKXĐ: 1 0 1x x+ ≥ ⇔ ≥ −  

Lập bảng xét dấu ta dễ dàng suy ra kết quả. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình { } [ )1 1;S = − ∪ +∞ . Chọn C 

Cách 2: Xét 2 trường hợp x =1 và x khác 1. 

Câu 146: Tập nghiệm của bất phương trình ( )2 25 2 3 2 0x x x x− − − ≥ là 

A. 
5
2

1
2

x
x

x


 ≥


=
 −

≤


. B. 
5
0

x
x

≥
 ≤

. C. 
2

1
2

x

x

≥
 − ≤


. D. 1;0;2;5
2

x − ∈  
 

. 

Lời giải 
Chọn A 

TH1: 2
2

2 3 2 0 1
2

x
x x

x

=
− − = ⇔ − =
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TH2: 2
2

2 3 2 0 1
2

x
x x

x

>
− − > ⇔ − <


. Khi đó bất phương trình trở thành: 2 5
5 0

0
x

x x
x

≥
− ≥ ⇔  ≤

. 

Kết hợp điều kiện ta có 
5

1
2

x

x

≥
 − <


. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 
5
2

1
2

x
x

x


 ≥


=
 −

≤


. 

Câu 147: Tổng các giá trị nguyên dương của m  để tập nghiệm của bất phương trình 2 1
72
m x x+ <  có 

chứa đúng hai số nguyên là 
A. 5 . B. 29 . C. 18 . D. 63 . 

Lời giải 

Chọn B 
Đk: 0x ≥ . 

Với m  nguyên dương, ta có 2 21 1 0
72 72
m mx x x x+ < ⇔ − + < . 

Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 1 0 18
18
m m∆ = − > ⇔ < . Suy ra 0 18m< < . 

Gọi ( )1 2 1 2,x x x x<  là hai nghiệm dương của phương trình 2 1 0
72
m x x− + = . 

Khi đó 
1 2

1 2

72

72

x x
m

x x
m

 + =

 =


 và tập nghiệm của bất phương trình là ( )1 2; .S x x=  

Đk cần: Giả sử tập S  có đúng hai ngiệm nguyên ( )2
2 1 2 11 3 1 9x x x x⇒ < − ≤ ⇒ < − ≤ . 

Ta có ( ) ( )
2

2 2
2 1 2 1 1 2

72 724 4x x x x x x
m m

   − = + − = −   
   

. 

Suy ra 
2

72 2 5
72 72 72 721 4 9 ;

72 2 13 2 52 13

m m
m m

m

 > +     < − ≤ ⇔ ⇔ ∈     + +      ≤ +


. 

Do đó { }
72 72;

13;14;15;162 13 2 5
m

m
m

  ∈  ⇒ ∈+ +  
 ∈ 

. 

Đk đủ: Với { }13;14;15;16m∈ , ta thay từng giá trị của m  vào bất phương trình, ta thấy chỉ có 

{ }14;15m∈  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Vậy, các giá trị nguyên dương của m  thỏa mãn là { }14;15m∈ . 
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Do đó tổng của các giá trị nguyên dương của m  bằng 29. 

Câu 148: Tập nghiệm của bất phương trình 2 2 3 2 2x x x+ − ≥ −  có dạng ( ] [ ]; ;S a b c= −∞ ∪ . Tính tổng 

? 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có  

+ . 

+  

Hợp các trường hợp trên ta được . 

Tập nghiệm của bất phương là . 

Câu 149: Biết rằng tập nghiệm của bất phương trình là . Khi đó giá trị 

biểu thức  bằng 
A.  B.  C.  D.  

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện:  

 

Xét với  có . 

P a b c= + +
1
3

1
3

−
2
3

−
10
3

2 2 3 2 2x x x+ − ≥ −

( )

2

22

2 2 0
2 3 0

2 2 0

2 3 2 2

x
x x

x

x x x

 − ≤


+ − ≥
⇔  − > + − ≥ −

2

2 2 0
2 3 0

x
x x

− ≤


+ − ≥

1
1

3

x
x
x

≤
⇔ ≥

 ≤ −

1
3

x
x

=
⇔  ≤ −

( )22

2 2 0

2 3 2 2

x

x x x

− >


+ − ≥ −
2

11 71 .7 313 10 7 0
3

xx
x

xx x

>> ⇔ ⇔ ⇔ < ≤ 
≤ ≤− + ≤ 

3
71
3

x

x

≤ −

 ≤ ≤


( ] 7 1; 3 1;
3 3

S a b c = −∞ − ∪ ⇒ + + =  

2

6 42 4 2 2
5 1

xx x
x
−

+ − − ≥
+

[ ];a b

3 2P a b= −
2. 4. 2.− 1.

2 2.x− ≤ ≤

( )

( )
( )

( ) ( )

2 2

2

2

2

6 4 6 4 6 42 4 2 2
2 4 2 25 1 5 1

1 16 4 0
2 4 2 2 5 1

5 1 2 4 2 2
6 4 0 1

5 1 2 4 2 2

x x xx x
x xx x

x
x x x

x x x
x

x x x

− − −
+ − − ≥ ⇔ ≥

+ + −+ +
 

⇔ − − ≥ 
+ + − + 

 + − + + −
 ⇔ − ≥
 + + + − 

( ) 25 1f x x= + [ ]2;2x ∈ − ( )min 5f x =
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Xét  với có  

Khi đó  

Ta có , 

Kết hợp với điều kiện , tức  

Câu 150: Biết tập nghiệm của bất phương trình  là . Tính giá trị của biểu thức 

. 
A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn A 

 

 

Suy ra . Nên . 

Câu 151: Giải bất phương trình  ta được tập nghiệm  là: 

A. . B. . 

C. . D. . 

Lời giải 

Chọn D 

Cách 1: 

+) Xét bất phương trình  . 

+) Điều kiện xác định , . 

+) Với điều kiện  ta có: . 

( ) 2 4 2 2g x x x= + + − [ ]2;2x ∈ − ( ) 8 3max
3

g x =

( )
( ) [ ]

2

2

5 1 2 4 2 2
0, 2;2 .

5 1 2 4 2 2

x x x
x

x x x

+ − + + −
> ∀ −

+ + + −

( ) 21 6 4 0
3

x x⇔ − ≥ ⇔ ≥

2 ;2
3

S  =   

2
3 2 2.3

2

a
P a b

b

 = ⇒ = − = −
 =

2 7 4x x− + ≤ [ ];a b

2P a b= +
2P = 17P = 11P = 1P = −

2 7 4 4 2 7x x x x− + ≤ ⇔ − ≤ +

( )2

2 7 0
4 0

4 0

4 2 7

x
x

x

x x

 + ≥
 − <⇔  − ≥ − ≤ +

2

7 4
2

4
10 9 0

x

x
x x

− ≤ <
⇔ ≥
 − + ≤

7 4
2

4 9

x

x

− ≤ <⇔


≤ ≤

7 9
2

x⇔ − ≤ ≤

7 ; 9
2

a b= − = 2 2P a b= + =

( ) ( )( )224 1 2 10 1 3 2x x x+ < + − + T

( );3T = −∞ ( ]3 ; 1 1;3
2

T  = − − ∪ − 
3 ;3
2

T  = −  
( )3 ; 1 1;3

2
T  = − − ∪ − 

( ) ( )( )224 1 2 10 1 3 2x x x+ < + − + ( )1

3
2

x ≥ − ( )*

( )* ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
22 21 4 1 . 1 3 2 2 10 .4 1x x x x⇔ + + + < + +
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. 

 . 

+) Kết hợp điều kiện  ta được . 

 Tập nghiệm của bất phương trình  là . 

Cách 2: 

+) Thay  vào bất phương trình ta được   loại , . 

+) Thay  vào bất phương trình ta được   loại . 

 Chọn đáp án  

Câu 152: Gọi  là tập nghiệm của bất phương trình . Tập nào sau đây là phần 
bù của ? 
A. . B. . 

C. . D. . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện xác định: . 

Ta có  

 

Vậy phần bù của  là . 

Câu 153: Tính tổng các nghiệm nguyên thuộc  của bất phương trình: ? 

A. . B. . C. . D. . 
Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện  . 

( )24 1 . 4 2 2 3 2 2 10 0x x x x ⇔ + + + + − − < 

( ) ( )2 1
1 2 3 2 6 0

3 2 9
x

x x
x

≠ −
⇔ + + − < ⇔  + <

1
3

x
x

≠ −
⇔  <

( )*
1

3 3
2

x

x

≠ −



− ≤ <

⇒ ( )1 ( )3 ; 1 1;3
2

T  = − − ∪ − 

1x = − 0 0< ⇒ A C

3x = 64 64< ⇒ B

⇒ D

S 5 1 1 2 4x x x− − − > −
S

( ) [ );0 10;−∞ ∪ +∞ ( ] ( );2 10;−∞ ∪ +∞

( ) [ );2 10;−∞ ∪ +∞ ( )0;10

2x ≥

5 1 1 2 4x x x− − − > − 5 1 1 2 4x x x⇔ − > − + −

5 1 1 2 4 2 1. 2 4x x x x x⇔ − > − + − + − − 22 2 6 4x x x⇔ + > − +
2 24 4 2 6 4x x x x⇔ + + > − + 2 10 0x x⇔ − < 0 10x⇔ < < [ )2;10S⇒ =

S ( ) [ );2 10;−∞ ∪ +∞

[ ]5;5− 2 23 19 9
5

xx x x
x

− − ≤ − + 
5 0 2 12

2

0
9 0

5
x
x

 − ≥


+ =/

3
3

5

x
x

x

 ≥
⇔ ≤ −
 = − /
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Với điều kiện trên, 

. 

So với điều kiện ta được . 

Vì  nguyên và thuộc  nên  suy ra tổng các nghiệm bằng . 

Câu 154: Giải bất phương trình  có nghiệm là 
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải 

Chọn B 

Ta có bất phương trình  tương đương với 

. 

Vậy nghiệm của bất phương trình là . 

Câu 155: Tập nghiệm của bất phương trình  là 
A. . B.  C. . D. . 

Lời giải 

Chọn D 

Đặt  . 

Bất phương trình cho trở thành: . 

Suy ra   . 

2 23 19 9
5

xx x x
x

− − ≤ − + 
2 3 19 0

5
xx x

x
− ⇔ − − ≤ + 

( )2
2 1

9 0
5

x
x

x
+

⇔ − − ≤
+

( )2
2 1

9 0
5

x
x

x
+

⇔ − ≥
+ ( )

2

2

2

9 0

9 0

1
0

5

x

x

x
x

 − =

 − >⇔  + ≥ +

3
3 3
5 0

x
x x
x

= ±
⇔ > ∨ < − + >

3
3 3

5

x
x x
x

= ±
⇔ > ∨ < − > −

3
3 5 3

x
x x

= ±
⇔  > ∨ − < < −

3
3 5 3

x
x x

= ±
 > ∨ − < < −

x [ ]5;5− { }3; 4;5x ∈ ± ± 5

2 6 5 8 2x x x− + − > −
5 3x− < ≤ − 3 5x< ≤ 2 3x< ≤ 3 2x− ≤ ≤ −

2 6 5 8 2x x x− + − > −

( )

2

22

6 5 0
8 2 0

8 2 0

6 5 8 2

x x
x

x

x x x

 − + − ≥
 

− <
 − ≥ − + − > −

2

1 5
4

4
5 38 69 0

x
x

x
x x

 ≤ ≤
 >⇔  ≤ − + <

1 5
4

4
233
5

x
x

x

x

 ≤ ≤
 >

⇔ ≤
 < <

3 5x⇔ < ≤

3 5x< ≤

2 22 4 3 3 2 1x x x x+ + − − >

( ]3;1− ( )3;1 .− [ )3;1− [ ]3;1−

23 2 0t x x= − − ≥ 2 22 3x x t⇒ + = −

22 3 5 0t t− + + >
51
2

t⇔ − < <

2 50 3 2
2

x x≤ − − <

2

2

0 3 2
253 2
4

x x

x x

 ≤ − −
⇔ 

− − <

3 1x
x
− ≤ ≤

⇔  ∈ 

3 1x⇔ − ≤ ≤
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Câu 156: Để bất phương trình  nghiệm đúng , tham số  phải 

thỏa mãn điều kiện: 
A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn C 

 

Ta có bpt:  

Xét hàm số , ta tìm được  

Bài toán thỏa mãn khi và chỉ khi  

Vậy  

Câu 157: Cho bất phương trình . Xác định  để bất phương trình 

nghiệm với . 

A. . B. . C. . D. . 
Lời giải 

Chọn D 

Với mọi , đặt . 

Khi đó bất phương trình  trở thành 

. Với , suy ra . 

Câu 158: Cho bất phương trình . Xác định  để bất phương trình 
nghiệm đúng với . 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn D 

Điều kiện . 

Đặt  suy ra . 

Ta có bất phương trình   . 

Xét  trên  ta có bảng biến thiên như sau: 

( )( ) 25 3 2x x x x a+ − ≤ + + [ ]5;3x∀ ∈ − a

3a ≥ 4a ≥ 5a ≥ 6a ≥

( )( ) [ ] 2 25 3 , 0;4 2 15t x x t x x t= + − ∈ ⇒ + = −

[ ]2 215 15 (1), 0;4t t a t t a t≤ − + ⇔ + − ≤ ∀ ∈

[ ]2( ) 15, 0;4f t t t t= + − ∀ ∈
[ ]0;4

max ( ) 5f t =

[ ]
( )

0;4
max f t a≤

5a ≥

( )( ) 24 1 3 2 3x x x x m+ − ≤ − + − m

[ ]1;3x∀ ∈ −

0 12m≤ ≤ 12m ≤ 0m ≥ 12m ≥

[ ]1;3x ∈ − ( )( )1 3t x x= + −
1 3

2
x x+ + −

≤ [ ]0;2t⇒ ∈

( )( ) 24 1 3 2 3x x x x m+ − ≤ − + −

2 24 4t t m t t m≤ − + ⇔ + ≤ [ ]0;2t ∈ 20 4 12t t⇒ ≤ + ≤ 12m ≥

2 26 6 8 1 0x x x x m− + − + − + − ≥ m

[ ]2; 4x∀ ∈ 

35
4

m ≥ 9m ≤
35
4

m ≤ 9m ≥

2 6 8 0x x− + − ≥ [ ]2; 4x⇔ ∈ 

2 6 8t x x= − + − ( )0 1t≤ ≤ 2 26 8x x t− = − −

28 1 0t t m− − + + − ≥ 2 9m t t⇔ ≥ − + (*)

( ) 2 9f t t t= − + [ ]0;1
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Để bất phương trình đã cho nghiệm đúng  thì bất phương trình  nghiệm đúng với 

mọi  . 

Câu 159: Bất phương trình  có nghiệm khi 

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện xác định:  

Ta có:  do  với  

Xét hàm số:  trên  

 

BBT: 

 

Từ BBT ta có điều kiện có nghiệm của bất phương trình đã cho là:  

Câu 160: Có bao nhiêu số nguyên m không nhỏ hơn – 2018 để bất phương trình 

 có nghiệm  

A. . B. . C. . D. . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có:  

[ ]2; 4x∀ ∈  ( )*

[ ]0;1t ∈  9m⇔ ≥

3mx x m− − ≤

2
4

m ≤ 0m ≥
2

4
m <

2
4

m ≥

3x ≥

33 (x 1) 3
1

xmx x m m x m
x

−
− − ≤ ⇔ − ≤ − ⇔ ≤

−
1 0x − > 3x∀ ≥

3
1

xy
x

−
=

−
[ )3;+∞

2

5' ' 0 5
2(x 1) 3

xy y x
x

−
= ⇒ = ⇔ =

− −

2
4

m ≤

2( 2 2 1) (2 ) 0m x x x x− + + + − ≤ 0;1 3x  ∈ + 
2018 2019 2017 2020

2
2

2

2( 2 2 1) (2 ) 0
2 2 1

x xm x x x x m
x x

−
− + + + − ≤ ⇔ ≤

− + +
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Đặt  Khi đó . 

Xét hàm số . 

Với  thì . Do đó: 

 . 

. 

Vậy  

 

2 2 2 , ( 1).x x t t− + = ≥
2 2

1
tm
t

−
≤

+

( )

2

2
2 2( ) 0, 1
1

t tf t t
t
+ +

= > ∀ ≥
+

0;1 3x  ∈ +  [ ]1;2t ∈

1 2(1) ; (2)
2 3

f f= − =
[ ]1;2

1min ( )
2

f t⇒ = −

[ ]

2

1;3

2 1min ( )
1 2

tm m f x m
t

−
≤ ⇔ ≤ ⇔ ≤ −

+

{ }2018; 2017;...; 1m∈ − − −
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